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cÔNG BÓ

GIÁ VAT LIĘU XAY DUNGQUÝ II NĂM2021

Căn ci Luật Xây dung só62/2020/QHI14ngày 17/6/2020 sta dôi, bô sungmột
só dièu của Luật Xây dung só 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Can cu Luật Giá só 11/2012/QH13 ngày 01/01/2012;
- Can c các Nghị định của Chinh phů: só 10/2021/NÐ-CP ngày 09/02/2021 và

só 68/2019/NÐ-CP ngày 14/8/2019 ve Quàn lý chi phí đâu tu xây dung; sô
09/2021/NEÐ-CP ngày 09/02/2021 vè Quan lý Vật liệu xây dumg; só 24a/2016/NÐ-CP
ngày 05/4/2016 và só 95/2019/ND-CP ngày 19/12/2019 vè quản lý vật liệu xây dung;

- Căn cu Thông tu só 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây drng về
việc huóng dần xác định và quản lý chi phi đầu tu xây dung các du án đâu tu xây dyng
su dung vôn ngân sách nhà nuóc, vôn nhà nuóc ngoài ngân sách và dy án đâu tu xāy
ding theo hinh thức đói tác công tu; Thông tu số 20/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020
của Bộ Xây dung vè việc sủa đôi, bố sung một só diều của Thông tur só 09/2019/Ts XAYDu
BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dụng huóng dăn xác đinh và quàn lý chi phí dâu tir. HANO
xay dung;

HOA

HANHPHO- Văn bàn số 1545/BXD-KTXD ngày 10/5/2021 của Bộ Xây dung và chi đạo của
UBND Thành phô tại các Văn bàn: Só 1408UBND-KT ngày 20/4/2020 vê việc triên
khai thuc hiện Nghị dịnh sô 68/2019/NÐ-CP và các Thông tu của Bộ Xây dụng; sô
5269/VP-ÐT ngày 31/5/2021 vê việc thụrc hiện các giäi pháp đê giam thiêu tác dộng
tiêu cyc của dịch Covid-19 và biên dộng giá thép dên các hoạt dộng xāy dung:

Trên co so báo cáo đề xuát của các quận huyện, văn bàn đê nghị công bô giá của
các don vị sản xuât, kinh doanh, thu thập thông tin mua bán vât liệu xây durng trên địa
bàn Hà Nội. Ý kién thống nhất của Liên Ngành (Xây dung, Täi Chinh, Công Thuong,
Nong nghiep và Phát trièn nông thôn, Giao thông Vân täi) vè phuong án cong bó giá
vật liệu xây diung quý II năm 2021, So Xây drng tóng hop và công bo giá vật liçu xây
dungQuý II năm2021 (chra có VAT) nhusau:

1. Giá vật liệu xây dung trong bàng công bó drge xác dịnh trên co sở khão sát
mặt bàng giá trên địa bàn thành phô Hà Nội là giá trung binh đên chân công trinh tại
thi diem công bó, đã bao gôm các loại thuể và phí theo quy định (chua bao gôm
VAT).

2. Bång giá vật liệu kèm theo công bó này là các loại vật liệu phó biến, duge
thông báo tiép nhận hò so công bố hợp quy theo quy dịnh (đối vói sån phâm phái làm
thu tue tiêp nhận hợp quy) làm co so tham khåo trong việe lập và quän lý chi phi dau
tu xay dụng cõng trinh theo quy dinh.



3. Chù dàu tu và tó chírc tu vân khi sù dụng thông tin vê giá vât liệu dê lập và
quan ly chi phi đầu tu xây dung can căn ciú vào dja diêm của công trinh, dja điêm cung
capvât tu, khôi lugng vật liệu sừ dung. muc tiêu dâu tu, tinh chât của công trinh, yéu
càu thiét kể và quy dịnh ve quàn lý chât lugng công trinh đê xem xéi, lua chon chüng
loại vật liệu phù hop yêu câu thiét kê và xác dịnh giá phù hop giá thị truờng, dám bào
hiệu quá, dáp úng mục tiêu đau tur, tránh thát thoát, läng phí.

4. Chu dâu tu chju trách nhiệm quàn lý chi phí dâu tu xây dụrng theo các
Nghi dịnh của Chính phủ: số 10/2021/NÐ-CP ngày 09/02/2021, số 68/2019/NÐ-CP
ngày 18/8/2019; Thông tu sô 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của B6 Xây dung về
Quán ly chi phí đâu tu xây dung và các quy dịnh hiện hành của Nhà nuóc có liên quan.

5. Truong hop các loại vật liệu cógiá biến động (tăng hoặc giảm) so với giá công
bố hoặc không có trong công bố giá, chủ đầu tu có trách nhiệm khảo sát và quyét định
giá vật liệu khi lập dụr toán, quàn lý chi phí đâu tu xây dyng công trinh đăm bảo phù
hop voi yeu cau và dieu kiện ky thuat cua tung cóng trinh.

6. Khi chù đâu tu, đon vị tu vân tôchứrckhảo sát, xác định giá vật liệu cân luu ý:

- Các chung loại vật liçu duçc sừ dung phài phù høp với hô so thiêt kê, dáp úng
các tiêu chuân, quy chuân hiện hành vê ký thuật và quy định vê Quản lý vật liệu xày
dung tai các Nghị dịnh số 09/2021/NÐ-CP ngày 09/02/2021, só 24a/2016/NÐ-CP
ngày 05/4/2016 và Nghị định sô 95/2019/NÐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phü, có
Giay chúng nhận chât lugng sän phâm theo các quy định hiện hành.

- Thông tin giá của các loại vật liệu từ nhà sån xuât hoặc nhà cung úng phäi có
giay phép kinh doanh theo quy định của pháp luật, giá của các loại vật lieu sù dụng
dam bào phù hợp tại thoi diêm lập du toán.

Trong quá trinh thrc hiện, nêu có vuóng măc hoặc có biên động giá, dề nghị cáç.
don vi tông hop gừi vé Sớ Xây dumg (giri kèm theo hô so xác dinh giá) dê duge xeim=
xét, huóng dan theo quy dinh./

KT.GIÁM DÓC
PHÓ GIÁM DOC

Noi nhan:
-D/c: Giám đócSớ |(dể b/c);
- Các d/c: PGÐ Sở
Các So: TC, NTPTNT, CT, GTVT;

- Phòng KHTH (đê đang Website cúa Só);

- Luru: KTXD-(thong10b).
NOI

PH6Mac Dinh Minh



BASG CONGBÓ GIÁ VAT LIĘU XAY DUNG THÀNH PHÓ HÀ NOI
(Kem the văn bán só 03/2021/CBGVL-SXD ngày 01/10/2021 cúa Só Xây dung)

S XAYDUNG
HANOT

Dan vi: Dóng
Giá công bô
quý IlI nămIHATH Don vi

tínhDanh myc vật liệu xây dyngStt 2021
(chuaVAT)

PHO

1-NHÓMVÁTLIEUCÁI
Gi tai Thị xäSomTây và các Huyện: Thrrng Tin, Dan Phuryng,Phúc Thọ, Thạch Thất,
Quan Bác Từ Liêm, Ba Vi, Phú Xuyên, Hoài Dứrc, Thanh Tri.

Cát xây
Cát vàng
Cát den đổ nèn

Giá tai các Huyện: Dông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Sóc Son, My Drc, Quóc Oai, Thanh Oai,
Churong M, ÚngHoà, QuậnNamTir Liêm.

65.700
217.500
58.000

1

2
3

m
m

76.500
234.000
65.700

4 Cát xāy
5 Cát vàng
6 Cátdenđổnèn

m
m

Giá taicáce Qun: Ba Dinh, Câu Giáy, Hai Bà Trung, Dống Da, Hoàn Kiem, Long Biên, Tây
Hô,ThanhXuân,HoàngMai, HàDông
Cát xay
Cát vàng
Cát denđô nên
II-NHÓMVÅTLIEUDÁ
Giá taiHuyệnMyĐứrc,UngHoa,ChurongMy, PhúXuyên_

90.400
275.500
78.500

7

8

9
m

10 Dá lx2
11 Dá 2x4

12 Dá 4x6
13 Dá dăm câp phói lớp trên
14 Dá dam cáp phối lóp duói

15 Dá hộc

213.640
200.900
170.000
173.000
166.600
160.000

m

m

m

m
Giá tai Thị xā Son Tây và các Huyện: Thanh Tri, Sóc Son, Dông Anh, Gia lâm, Mê Linh,
Thurong Tín, Hoài Dre, Quôc Oai, Thanh Oai, Phúc Th9, Thạch Thât, Ba Vi, Đan Phrgng,
Quan:Nam Tr Liêm,BăcTừrLiêm

16 Dá 1x2

17 Dá2x4
18 Dá 4x6

19 Dádămcâpphôilóptrên
20 Di damcáp phói lóp duói
21 Dá hộc

231.300
220.500
191.100

194.000

187.000

176.400

m

m
m
m

Giá tai các Quận: Ba Đinh, Càu Giáy, Hai Bà Trung, Dống Da, Hoàn Kiếm, Long Biên, Tây
Ho, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Dông.

22 Dá Ix2
23 Dá 2x4

24 Dá 4x6
25 Dá dăm câp phói lóp trên

26 Dádámcapphóilóp duói
27 Dá hộc

250.000
245.000

220.000
215.600

204.000
194.000

m

m
m
m
m"

m
LII-NHÓMVÅTLIEUDÁTDÒI
(Giá dátdoiduockhàosát trênthi truàngkhôngtinhhésochuvéndôi tit dátthiennhien)
Giá taiThị xāSonTây vàcáchuyện

28 Dát doi chua đâm chặt (loại đât khi đâm đạt K98)
29 Dât doi chua đâm chặt (loại đât khi đâm dạt K95)

75.500
71.000

67.100

m
m

m30 Dåt đôiđesannền
Giá taicácquận
Dat đôi chua đàm chặt (loại đát khi đầm dạt K98) 81.00031 m
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Giá cong bó
quý I năm

2021
(chauVAT)

Don vi
tínhStt Danh myc vật liçu xây dyng

32 Bar cHus daniohat (loại đất khi dàm dạt K95) 76.400n

Dititbisan nên 71.500m
YSAN PHAMGACHxAYKHÓNGNUNG
CONG TYNHH THUONGMAI VÀXAYDUNGTRUNGSON
Gach bêtôngdacM10

34 M10.0: 200x95x60mm
35 M10.0:210x100x60mm
36 M10.0:220x105x65mm

viên
viên
Vien

1.050
1.100
1.250

Gach betong1orõngM7.5
37 M7.5:02l0:220x105x65mm
38 M7.5: 3thànhvách:390x100x130mm
39 M7.5:3thànhvách:390x190x130mm

viên 1.150
5.280
9.500

viên
viên

CONG TY CPGACH CÖNGNGHĘXANH
Gach bêtôngđặcM10

40 GT-SL90(200x90x60)
41 GT-SL95(200x95x60)
42 GT-SL100(200x100x60)
43 GT-SLI00A(210x100x60)
44 GT-SL105(220x105x65)
45 GT-SL105A (220x105x60)

1.030
1.030
1.110
1.150
1.300

1.280

vien
viên
vien
vien
viên
vien

GachbêtonglorongM75
13.500
5.160
5.000
12.800
5.280
5.560
6.810
7.630
7.750
8.030
8.520
7.250
9.290
9.000
9.700

46 GT-HL200/2W400x200x190:Gach2vách
47 GT-HL100/2W400x100x190:Gach2vách
48 GT-HL80/2W390x90ox130:Gach2 vách
49 GT-HL190/3W390x190x190:Gach3vách
50 GT-HL100/3W390x100x130:Gach3vách
51 GT-HL105/3W390x105x130:Gach3vách
52 GT-HL120/3W390x120x130:Gach3vách

vien
vien
viên
viên
vien
viên
viên
viên
vien
vien
vien
vien
vien
vien
vien

53 GT-HL150/3W 390x150x130: Gạch 3 vách
54 GT-HL140/4W390x140x130:Gach4vách
55GT-HLI50/4W390x150x130:Gach4 vách
56 GT-HL170A/4W390x170x120:Gạch4vách
57 GT-HL150A/4W 390x1 50x120: Gach 4 vách
58 GT-HL200A/4W390x200x120:Gach4vách
59 GT-HL170/4W 390x170x130: Gạch 4 vách
60 GT-HL200/4W390x200x130:Gach4vách

cONG TY CÔPHANDÀUTU'VÀXÄYLÁPHUNGVIĘT-UDIC
GachbetôngdacM10

61 HV-95DA 200x95x60mm vien
vien
vien

1.050
I.155
1.300

62 HV-100DA-210x100x60mm
63 HV-105DA 220x105x60mm

GachbetôngrongM7,5
64 HV 100V3T390x100x130mm
65 HV- 150V3T-390x150x130mm
66 HV-170V4T-390x170x130mm

viên
vien

vien

S.380
7.620

8.995
cONG TY COPHÅNSXVLMOI ANTHJNH
GachdacBêtongM7,5
AST-SL95: KT200*95 60

68 AST-SL100: KT210100*60
69 AST-SL105:KT 220 10560
70 AST-SL150:KT170°15060

1.050
.100
1.300

1.380

67 viEn
vien
viên
vién

GachdacBetôngtuchènM200
71 GachđãcZiczac225112.5 60

GachrongBêtöngM75
2.450vien

72 AST-HL120/3W:KT390*150*130 .500Vien

Y-NHOMVÅT LIÊUGACH,DÁÓPLÄT
cONG TY TNHHNPGVIĘTNAM
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Giá cong b6 |
quý Ill nămDon vi

tinhDanh myc vat liçu xây dụngStt
2021

chuea VA1)
Gaet rnarkHuActiab hinh hoậcmen duòng25*50cm: VK 2501...VK2535, EK 2501... EK 2535,
NKS 250aYKS 2535.EKS2501.EKS2535
Gach vien diem trang tri khuôn djnh hinh, ánh kim loại 25*50 cm:
KD 2501...EKD2535, VKD 2501...VKD2535,ESD2550...ESD2559,VSD2550...vSD 2559,
EKL 2530.EXL2559,VKL 2550...VKL2559
Gach óp ván đá khuôn phàng, khuôn vát CERAMIC 3060 cm: E3600, V3600 (tráng tron), V3612
(vân khói),E3602+3603.V3614..3625,E3606..3623,3600...VK3659; EK3600... EK3659
Gach 6p diem CERAMIC 30*60 cm: V361...DV, V3612....DV, v363..DV, VD3614, VD3616,
VD3618, VD3620, VD3622, ED3606, ED3608, ED3614, ED3616, ED3618, ED3620, ED3622
Gachopmenmatt30*60cm
Các mău óp men matt theo bộ: EM3602+3603, EM3604+3605, 3606+3607,
|VM3602+3603,VM3604+3605, VM3606+3607

m

m

m
m

156.41373

74 169.508

164.9005

208.63876

m 191.002

208.638
226.275

78 EM3605DV, EM3606DV, VM3605DV, VM3606DV
79 Các mau diêm men matt: EMD3602, 3604, 3606,VMD3602, 3604, 3606

m
m

Gachlátchôngtron 30*30cm
V315, VK302B, VK304B, VK317, VK319, EK301, EK302, EK307, EK309, E315, E317, E319,80 106.700mE321,E323,V315,V323,V325, V351, V353,V355
Gachceramic50*50cm

81 Men trong R5003, 5005

82 Màu dâm R5602, 5112
83 Sân vuon RSV 501, RSC 501

m
m
m
m
m

116.047
120.456

129.275

170.72084 Gach lát CERAMIC 60*60cm
Gach látmàunhạt, trungtính PORCELAIN60*60cm
E6016, E6025, E6026, E6101, VP6557, VP6558, VP6559, VP6565, V6101, VP6606
Các mdu men duong: EU601, EU602, VU601, VU602, VU603, Các mău den tuyên: E6012,
V6512,Cácmauvân đádensăm:E6201,V6201

179.935

206.125

247.350
266.993

311.516

85 m
9% m

87 Gachmåunhạt;màusángPORCELAIN80*80cm:V 80.., E80...
88 Gachmàutrung tinh PORCELAIN80 80cm: E 81.. V81...

89

m
m
mGach màu đậm, men duòng PORCELAIN 80*80cm: E82.., V82...

Cácmaumenduòng(Sugar): VU801,802:EU801,802
cONG TY CÓ PHÀN KINH DOANH GACH ÓP LÁT VIGLACERA
Sanphâmgachop lát Granite in ký thuậtsôViglaceraTiênSon_
Sán phâm gach Eurotile kich thuóc 30x60cm: VOC G01,.,05, SATGO1,02,03, THD G02,03,04,
THK GO1,02,LTHGO1,02,PHSGO1,02,03 280.418

294.527
321.864

90 m
91 SänphámgachEurotilekíchthuóc30x60cm:ANNGOI,02,03,04,LUSGO1,02,03,04
92 Sán phâmgach Eurotile kích thuóc 30x60cm: HODGO1,02,03,04

m
m

San phâm gach Eurotile kích thuóe 60x60cm:
THD HO1,02,03, SAT HO1,02,03, THK HO1,02, vOCHO1,02,03,04,05,DODHO1,02,03,04,BIY
H01,02,03, DAV HO1, NIV HO1,02, THVHO1
Sanphám gach Eurotile kích thuóc 15x90cm:MOLMO1,02,03,04
Sán phâm gach Eurotile kích thuóe 30x90cm:DAV DO1,02,03,04, LTH DO1,02,03,04, DAS
DO1,02,NGCDO1,02,03,04,HODDO1,02,03,04

93 295.409m

358.018

335.091

348.318

335.091

363.071

272.764

291.194

324.077

329.897

287.217

94

95

96 SanphámgachEurotilekíchthuóc30x90cm:HODDO1,02,03,04

97 Sanphaâmgach Eurotile kích thuóc 45x90cm: MOL 101,02,03,04,05, NGC 101,02,03,04, THT Io1

98 San phâmgachEurotile kích thuóc15x90cm:MDK15901,02,.
90 SánphámgachEurotilemenmatt kichthuóe30x60cm:MDK6001,02,.362001.02;MDP363001,

100 San phám gach Eurotile kích thuóc 60x60cm: MDK 66001,02; MDP 663001
101 Sän phàmgachGraniteký thuật só kich thuóc 30x60cmECO-S6, EcO-M6 màu01, 02., 20,21

109 SanphámgachGranite k thuát sókichthuóc40x80cm:ECO48501,02;ECO-M48501,02;

m

m

m

m
m

002.
m

22: PE-S6,PE-M6màu01,02den21.

nPE48501,02;PE-M48501,02.
San pham gach Granite ký thuật só kich thuóc 60x60cm: ECO, ECO-M. ECO-S-601, 02, 20 đén
21;PE-601,02 đén21,0
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Giá công h6

Don vi quý IlI nămStt Danh myc vật liệu xây dyng tính 2021
chuaVAT)

104San phânr.gachGranite ký thuât sô kích thuóc 80x80cm ECO-801, 02 đén 20, 21
T04PE-S01,02den 21.L 372.771m

Sanphámgachóp látGraniteViglaceraTiênSon
Dong san pham granite kich thuóc 60x60cm: TS1, TS2: 14,24 TS2,TSS: 00, 06, 10, 36; PGI,PG2:

105 14, 24 PG2,PG5: 00, 06, 10, 36TS1, TS2: 12, 15, 17, 19, 20, 66, 68, 71; PG1, PG2: 12, 15, 17, 19, 295.947m
20. 66,68, 71 TS3, TS4, TS5, TS6: 00, 02, 11, 12, 15, 17,18; PG3, PG4, PG5, PG6: 00, 02, 11, 12.

106 Dongsånphâmgranitekich thuóc60x60cm:TSS:01,02,03,04-PG5:01,02,03, 207.774
Dong sån phâm granite kich thuóc 80x80cm: T$2 10, 24; TS2, TS3, TS4, TS5-00, 02, 10, 11, 12,
15, 17,18;-PG3,PG2,PG4,PG5-00,02,10,11,12.15,15,18.
Sanphâmgachky thuât sôInject vàôplátCeramicViglaceraThăngLong

347.454107 m

108 Gach óp tuòng xuong bán sứ KT 30x60cm BS3601, 3602,3642.. 3648,

100 Gach op tuòng xuong bán st KT 30x30cm

110 KTS: KQ, KT, UM3601, 3602,3642.., 3648,...F3600, 3601, 3602,...3607, 3608...3622..3626,

111 Gach 6ôptuòng kích thuóc 30x45 cm: BQ, B4500, 4501, 4502, 4503,..

112 GachCeramic KT 25x40cm:Q, C-2500, 03,..,76...PQ,PC-2500,03, 76..

192.060mPBS3601,3602,3642,..3648,...
8.920mBS3601, 3602,3642., 3648,... PBS3601,3602,3642,..3648,.

Gach op tuờng ceramic KT, 30x60cm
183.330m

PF3600,3601, 3602..3607, 3608...3622.3626

127.458mPBQ, PB4500, 4501, 4502, 4503,..
108.737

SanphâmgachlátCeramicViglaceraHàNội
Gach lát chông tron KT 30x30 cm: UM, Ks, NQ301, 04, 3642, 3648; PUM, PKS, 1, 4,..3462,
3648; NP, FN, NQ, SP301, 302, 303...PNP, PFN, PNQ, PSP301-303.
Gach Cotto KT 40x40cmD401, 402.410, 411- D401, 402, 410. Gach ceramic K, M, SP, V, R401,
...PK, PM,PSP,PV,PR401.
Gach lát nen mài cạnh kich thuóc 50x50cm: GM, KM, H,KQ501, 502, 503, 505.510,519. PGM,

130.950

96.030

107.379

196.4

113 m

m

m
m

114

1PKM,PH,PKQ501, 502,503,505,...510, 519.
116 Gach lát nen xuong bán sú KT60x60cm M,G, B6001, 6002;PM,PG, PB6001. 6002.

SAN PHAM VAT LIĘU ĐÁ THANH HÓA, ĐÁ GRANITE: Khi lya chọn vật liệu đá, các tó
chuc có liên quan phái căn cû yêu câu thiét ké, Quy chuân, tiéu chuán vật liệu dé xác đjnh, lya
chon dám bào phù hợp các quy dịnh về quán lý chi phí, đáp úng hiệu quà dåu tu và tiét kiệm chi

phi,
CONG TY CO PHÅN DÀU TU' VÀ XĀY DUNG BÃO QUÂN (Dá Granitmàu xanhxám,náu
xám. dộcứmgcấp 7,nguòngóctừmôđáQuangYén,SóngLô,VīnhPhúc)

117 Dá kich thuóc 400x400x30 mm
118 Dá kichthuóc400x400x40mm
119 Dá kich thuóc 300x300x40 mm
120 Dá dày 40 mm cát quy cách kích thuóc tu (20-:-60 cm
121 Dá dày 50 mm cảt quy cách kích thuóc tu (20-:-60)cm

122 Bàm mät tạo nhám vát cạnh

290.000
373.400
373.400

7.900.000
7.500.000

30.0

277.400
320.560
168.840

m
m
m
m

123 Bó viađãvátcạnhKT(1000x180x230)mm
124 Bó via dã vát canh KT(1000x260x230)mm
125 Via hótrongcây(1200x200x120)mm vien

CONG TY CP ĐA OP LAT VA XĀY DUNG HA NOI (Då màu ghi xám, xanh đen có nguôn
goc dátunhiéntừThanhHóa)

126 Dá bàmnhám bemàt kich thuóc300x300x50
127 Dá băm nhám bê mặt kích thuóc 400x400x40
128 Dá bàmnhámbềmậtkichthuóc300x400x40
129 Då bàm nhám bề mật kích thuóc 300x400x50

130 Dábóviavátkich thróc260x230x1000,vátcachR30
131 Dábóvia vátkíchthuróc260x230x250,vátcachR50
132 Dáboviađúngkích thuóc180x220x1000,vátcạnhR30
133 Dá bóviabôncâykíchthuóc150x100x750.vátcạnhR20
134 Dádanrănhkíchthuóc500x300x60

320.000
300.000
285.000
350.000

350.000
89.000
233.000
89.000
55.000

m
m
m

md
viên
md
viên
vien

D GRANITE (màu vàng nhạt, trăng suôi lau, tim Phù Cát, tim hoa cà, đö Binh Djnh, ghi xám
..conguonpóctùtynhiêntutinhBinhĐinhvàPhúYen)_

135 Dabémátsángbóngkichthuóe300x300x18+2 329.000m
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136 Dabematsángbongkichthuóc400x400x18+2
137 Danhámibëmatkích thróc300x300x30
138 nhám běmậtkíchthuóc400x400x40
139 Dabo via váikichthuóc260x230x1000,vátcachR50

357.000
422.000
572.000
436.000
436.000
220.000
99.000

n

md
md
md
viên

140 Dá bó viađung kich thuóc 180x220x1000, vátcạnhR20
141 Dá bóviabồncâykích thuóc150x100x700,vátcanhR20
142 Dáđanrănhkíchthuóc500x300x60

VI-SAN PHÅMGOCÁCLOAI
143 Câychóngcao24m
144 Gováncâucôngtác

cay 5.000

2.000.000
1.500.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

145 Go làm khecodăn
146 Go xàgô(Gohôngsåc)

148 Gocotpha

m
147 Gocâuphong

VII-SANPHÅMTHÉPCÁCLOAL
cONGTYCÓPHÂNLUYENTHÉPCAOCÁPVIỆTNHAT _

149 D10- CB300V
150 D12-CB300V
151 D14- D32 - CB300V

16.564
16.368
16.368
16.956
16.760
16.760
16.858
16.760
16.760

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

152D10-CB400V
153 D12-CB400V
154 D14- D32- CB400V
155 D10- CB500V
156D12-CB500V
157 D14-D32-CB500V k

CONG TY CÓPHÅNSXTHÉPVIĘTĐÚCVGS
158 ThépcuộntronCB240-D6-D8
159 ThépthanhvănD10-D12(SD295,CB300,CII.Gr40)

16.662
16.397
16.221
16.250
16.201

16.201

Kg

160 Thép thanh văn D14-D32 (SD295,CB300,CII,Gr40)
161 Thépthanhvăn DI0-D12 (SD390,CB400,CIII,Gr60)
162 ThépthanhvănD14-D32(SD390,CB400,Cill.Gr60)
163 ThépthanhvắnD36-D40(SD390,CB400,CII,Gr60)

kg
kg
kg
kgCONG TYCÓPHÀNTHÉPvIĘTÝ

164 ThépcuộnD6-8-CB240T
165 Thépthanhvăn DI0-D12 (CB300)
166 ThépthanhvănD14-D32(CB300)
167 ThépthanhvänD14-D32 (CB400)
168 ThépthanhvànD36-D40(CB400)

16.466
16.328
16.230
16.309
16.309

kg
Kg

SAN PHÁMTHÉP HÎNH(SS400-CT38,CT42,L=6m;9m:12m)
169 ThépgócL50; L60;L63+65;L70-75;L80=100
170 ThépgócL120+130,L40
171 ThepgócLI50
172 ThépC8+10
173 Thép C12;C14
174 ThépI10
175 Thép112

16.976
17.634
18.387
16.694
16.882
17.493

17.446

Kg

Kg
kg

VII-SANPHÅMXIMANG
176 Xi mångpoóc làng hön hop baoPCB30 (của Công ty có phânSåi Son)
177 XimàngbaoPCB30BútSom
178 XimăngbaoPCB 40BútSon
179 XimångbaoC91MC25BütSon(ximăngchuyéndungxáytrát)
180 XimängròiPCB30BútSon
181 Ximăng roiPC40BútSon
182 XimăngbaoPCB30HoàngThach
183 XimángbaoPCB40HoàngThach
184 XimangbaoPCB40 NghiSon
185 Ximăngròi PCB40NghiSon
186 XimăngròiPC40 NghiSon

968.273
1.125.000
1.143.000
1.045.000

1an
Lán

an
tan
Lan
tân
án
tan
tán

tân
tán

940.910
1.100.000
1.250.000
1.270.000
1.306.682
1.133.091

1.176.273
IX-SAN PHÅMBIÉNBÁO
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cONcUTYCPOÓNGTRINH GIAO THÔNG21HÅNQI
He thongbiếnbáotheotieuchuân22-TCN-237-01BCTVT

187 Bientam giácphånquangcanh700mm
188 Biên tamgiác.phánquangcanh900mm
189 BientrònphànquangO700mm
190 Biêntrònphânquang 900mm
191 Bienchidăn +biếnkhácphánquang
192 Cotbiénbáo088,3mm,caoIm
193 Cot biênbáoO113,5mm,cao1m
194 Be mūi vàmüitënphânquang(trymūi trênvòngđảogiaothông)

chiêc
chiec
chiéc
chiêc
m
chiec
chiec

328.236
541.225
459.342
720.522

1.159.357
164.456
216.153
1.385.420

He thongbiếnbáotheo tiêuchuánTCVN7887QC41;2012/BGTVT
195 Bientam giácphànquangcạnh700mm
196 Bien trònphânquangO700mm
|197 Bien chidăn+bien khácphánquang
198 Bien tamgiácphànquangcanh900mm
199 Biêntrònphânquang900mm
200 CotbieénbáoduòngkinhD90mmcaoIm -Sontráng,đo
201 CotbienbáoduòngkinhD113.5mmcaoIm -Sontrång,do_
202 Try mūitênvòngđãogiaothông

chiec 945.375

3.458.322

1.855.353

chiéc 1.307.382

1.163.374

214.599

m
chiêc
chiec

m
m 254.287

1.624.261boX-VAT LIÊUKHÁC
203 Ben tônít(nội)_
204 Dåtmàu(trênđịabàncácquận)
205 Bot sétđóngbaoCông ty co phânTM và SX TânLập (chuabaogôm chi phívậnchuyén)
206 Coctrefó-10
207 Co látre
208 Sanphâmnhyađuong60/70-TCVN7495:2005

1.700
118.000

450
3.500
4.000

Kg

kg

kg
kgNhya duongphuy

Nhuaduongđặc nóng
11.995
10.726

3.290.000
44.000
44.000
10.000
19.800
4.000

kg

m
chiêc

209 Vat liçuCarboncorAsphalt(sånphâmcủaCôngtyCPCarbon VietNam)
210 Gachlátnềnđátnung300x300
211 Gachlátnênđâtnung400x400
212 Luoi căt125
213 Quehàn
214 Vữamiétmạchđónggói

än

Kg
kg

CTYCPXÂYDUNGVAT TÅIBIÉNGIAPHONG
21s Bộtsonmdéo nhiệt phàn quang màu tráng ASPARA Malaysia tiêu chuân AASHTO M-249, 25.200

24.100

26.000

24.100
77.000

2125kg/bao kg

kg

kg

kg

lit

216 Botsondéo nhiệtphảnquangmåutráng ASPARAMalaysiatièuchuânBS-3262,25kg/bao

217 Bot son déo nhiệt phản quang màu vàng ASPARA Malaysia tiêu chuân AASHTO M-249, 25kg/bao

218 Bi phánquanq(dùngkėđuờngbảngsondéonhiệt)tiêuchuânAASHTOM-249
219 Dungdichsonlótduòng_

CTY CPXUÁTNHAPKHÁUVÀXD HÀNOI
220 Dungdịchson lótduong
221 Bột sondeonhiệtphảnquangmàutrăngASPARAMalaysiatiêuchuânBS-3262,25kg/bao
222 |Botsondềo nhiệtphànquangmàuvàngASPARAMalaysiatiêuchuânBS-3262,25kg/bao

77.000
24.100
24.100

26.000

kg

kg

kg
kg223 Bot son déo nhiệt phán quang màu vàng ASPARA Malaysia tiêu chuán AASHTOM-249, 25kg/bao

224 Bot son dèo nhiệt phán quang màu trång ASPARA Malaysia tiêu chuàn AASHTOM -249,25kg/bao

225 Bi phänquang(dùngkėduòngbăngsondéonhiệt)tiêuchuânAASHTOM-249

25.200kg

24.100kg
XI- SANPHAMCUAKÍNH:KHUNGNHÖM,KHUNGNHUALÕITHĖP
cONG TY CPTHUONGMAI VÀCOKHÍBÃOLINH
Cra nhya gôm phân khuôn, cánh cra, phy kiện kim khí CQ, kính an toàn 6,38mm Việt Nhật
và láp dyngdùng thanh Profile,Shide,Sparlee.

226 Cia sôhaicánhmó trugt, rộng1000-1800,cao800-1800
227 cua sô mởquay01cánh,rộng600-1000,cao800-1800
228 Cira sốmởquay02cánh,rộng600-1000,cao800-1800

1.501.400
2.505.665
2.020.885

m
m
m
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229 r S51eankhiftA,60-1000mm,cao800-1800
230 a sóihiötjaiy, Iậtmộtcánh,rộng500-1000,cao800-1800
231uadi 01cánhmớquayrộng750-1000,cao2200-2500

232 Ctadi 02oánhmoquayrộng1000-1800,cao2200-2500
233 Váchkinh có dinhrộng700-1500,cao1000-1500,kinhSmm

2.795.000
2.733.807
2.748.000
2.952.000
1.433.900

m
m
m
m
m

San phâm cia nhôm hệ, thanh nhôm hệ Kingfa EUROHA, phy kiện đông bộ, kính trăng an
toàn Viçt Nhậtdây6,38mm
Vach kinhcuomglue12mmmàutráng,khungbaonhômhệXingfaEUROHAkeochjuluc, kelien m

m

m

2.117.344234
két rộng1000-1200mm,cao1800-2000mm
Vách kinh mật dung kinh an toàn 10.38mm màu trăng, hinh vuông và hinh chữ nhật, khung bao

23 3.438.354
nhôm hệ Xingfa EUROHArộng 900-1200mm, cao1500-1800mm
Vách kinh mặt dyng kính an toàn 10.38mm màu trång, các hinh khác nhau bao nhôm hệ Xingfa,

3.575.847

2.405.101
2.826.037
1.717.183

1.882.482

250 UROHA rộng900-1200mm,cao1500-1800mm
237 Ciradđi1cánhnhômhệ XingfaEUROHA,dày1.4mm
238 Cüradi 2cánhnhômhệ XingfaEUROHA,dày1.4mm
239 Cia solùa2cánhnhômhệXingfaEUROHA,dày1.4mm
240 Cirasôquay2cánhnhômhệ XingfaEUROHA,dày1.4mm

m
m
m
m

San phâm cüa nhôm kính bao gôm khuôn và cánh cra, nhôm Seaaluk-1, kinh an toàn
6.38mmm,phykiệnHuyHoàng

241 Váchkính côdinh,nhômSeaaluk-11.2mm,kinhantoàn6.38mm
242 Cira sômởquay1cánh,nhômSeaaluk-11.2mm,Kinhantoàn6.38mm
243 Cua sômởquay2cánh,nhômSeaaluk-I1.2mm,Kínhantoán6.38mm
244 Cua sómớhâ, nhômSeaaluk-I1.2mm, Kinh antoàn6.38mm
245 Cra đi mờquay1cánh,nhômSeaaluk-I1.4mm,Kínhantoàn6.38mm
246 Cua đi mớquay2 cánh,nhômSeaaluk-I1.4mm,Kinhantoàn6.38mm
247 Ca motruotngang2cánh,nhômSeaaluk-I1.4mm.Kinhantoàn6.38mm

2.052.000
3.204.135
.365.000
3.221.000
3.532.000
3.566.000
3.471.000

m
m
m
m
m
m

cONGTY CÓPHÅNDÅUTUCÚAVIET
Cia, khung nhôm đjnh hình biên dang Việt Pháp, Xingfa, chièu đày nhôm 1,2 mm (nep kinh
|Imm). Kính dán an toàn Việt Nhật 6,38mm träng. Phy kiện Kinlong đông bộ chua có khóa.

248 Vách nhôm kinh có dinh, kích thuóc 700x1200
249 Cira so2 cánh mớ quay, kích thuóc1400x1 500mm

250 Cirasó1cánhmờquay,hát,kíchthuóc800x1400mm
251 Cua di 1 cánh mớ quay, kich thuóc 800x2200mm

252 Cia di 2cánhmớquay,kíchthuóc1400x2200mm
253 Cua di 2 cánh mớ ruo1, kích thuóc1 400x220Omm

2.825.100
3.528.620
3.475.676
3.327.500
3.580.500
2.758.200

m
m

m
m

San pham cira nhụa uPVC nhập kháu, có1oi thép gia cuờngdày tr 1,2tmm,kinb dán an toàn
Viet Nhật638mm,phykiệnđòngbộhángGQchuacókhóa

254 Váchkinhcódinh700x1000
255 Cira so2 cánhmởquay,mớ trugt, kich thuóc 1400x1400
256 Cua só 1 cánh mở quay, mở háL, kich thuóc 800x1 400mm

257 Cia di 1 hoặc 2 cánh (kich thuóc một cánh 800x2200)

1.651.550
2.565.300
2.522.777

2.522.777

m

m

m
m

cONGTY CÓPHÅNDTXDTHUONGMAIVADICHVY THÄIVIĘT
Cira nhya, nhôm gôm cà phân khuon, cánh cia, phy kiçn kim khí, kính Vift Nhat Smm và
lapdymgdungthanhProfileThaiViet, cianhómThaiVietvàphy kifa Kinlong

258 |Cia sôhaicánhmờ trut, rộng1000-1800,cao800-1800
259 Cua só mò quay 01cánh, rong 600-1000, cao 800-1800
260 Cira sómò quay02 cánh, rộng600-1000 cao800-1800
261 Cia sóI cánhhátA,600-1000mm,cao800-1800
262 Cia somoquay, lât mộtcánh,rõngS00-1000,cao800-1800
263 Cia di 01 cánh mo quay rộng 750-1000, cao 2200-2500
264 Cira di 02 cánh mó quay rộng 1000-1800, cao 2200-2500

265 Vách kinh có đinh rộng 700-1500, cao 1000-1500,kinhSmm Việt Nhát
4Vách kinh cuong luc 12mmmåutrång (phôi kinh việt nhật), khungbao nhóm thaiviet keo chju lyc,
ke liênkétrong1000-1200mm,cao1800-2000mm.

1.454.830
2.459.313
1.986.403

2.536.025
2.681 869
2.584.128

2.783.177
1.229.205

2.080500

m

m

m
m

Vách kinh mat dyng kinh an toán 10,38mm måu trång (phôi kính viêt nhâ1), hinh vuong và cho
jnhat, khungbaonhóm thaiviet rộng900-1200mm,cao1500-1800mm.

3.410.500
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dach kl6Hmardhmgkihh an toàn 10,38mmmàu trăng (phôi kính việt nhât), các hình khác nhau, 3.686.000

2.745.500
3.016.250
1.805.000
2.166.000
2.945.000

mkhungbao hbom thaiyíet rộng 900-1200mm,cao 1500-1800mm.
269adi 1cánhnhomthaiviet dày1.4mm,kinhtrăngantoàn6.38mm

270 Cira di 2cainhhhom thaiviet dày 14mm , kính trång an toàn 6.38mm
271 Cua số lùa 2 cánh nhôm thaiviet dày1.4mm, kinh trắng an toàn 6.38mm

272 Cia sổquay 2 cánh nhôm thaiviet dày1.4mm, kính tráng an toànó,38mm
273 Cua thúy luc kínhcuòng lyc 12mmphukiện PVV đông bộnhậpkhâu

m
m

m
m
m

cÔNG TY CÓPHÀNXÄYDUNGCOSAF
He c'a nhya löi thép gia cudng dùng hệ profile Shide (kính trăng Việt - Nhật 5mm, bao gôm
caphankhung,cánh,lõithépvà PKKKhängGQ

274 Váchkinh,nhraPVCcólõithépgiacuòng.
275 Cua só2cánhmờtrugt,khóabâmhāngGQ_
276 Cira so 2 cánh mờ quay, PKKK bàn lề chữ A, tay nám, thanh khóa đa điểm, váu häm chót cánh

1.442.500
1.862.000

m
m
m 2.672.000

Cua di 2 cánh mờ quay , pano thanh nhya, PKKK bån lê, ô khóa, 2 tay nåm, thanh khóa da điém,277 3.212.000

2.310.000

2.856.000

3.136.000

mchotcánhphy,vâuhām
278 Cra so1 cánh mờ hất ra ngoài, PKKK bán lè chît A, tay nám, thanh khóa da dièm, thanh hạn vi m

Cua di 1 cánh mo quay, pano thanh nhyra, PKKK bàn le, 6 khóa, 2 tay nắm, thanh khóa đa điểm,
vâu hãm
Cua uiz canm moTuy, PRKK DAIiIXEUOI,UKNva,z uynarn,tnanT knvaua uiem,vauTIani,cnOT

279 m

280 m
He cranhômdinhhinhkính trongantoàn8.38mmViệtNhật

281 Váchkínhhệnhômdịnhhinh
282 Cua so2cánhmớtrugt hệnhômdịnhhinh,phukiệnđôngbộ
283 Cira só2cánhmoquayhệnhômdịnhhinh,phukiệnđồngbộ_
284 Cuadi 2mờquayhệnhômdịnhhinh,phụkiệnđôngbộ
285 Cuadi Imờquayhệnhômdịnhhinh,phụkiệnđôngbộ
286 Cia di 2cánhmờtrugt hệnhômdịnhhinh.phukiệndôngbộ

1.850.000
2.180.000
2.560.000
3.310.000
3.150.000
2.870.000

m2
m2
m2
m2
m2
m2

CONGTY CÓPHÂNPAG VIĘTNAM
Cira nhya gôm phân khuôn, cánh cira, phy kiçn kim khí GQ, kính an toàn 6,38mm Việt Nhật
và lapdymg,dùngthanh ProfileShide,Sparle.

287 Vách kính, dùng thanh nhra uPVC của hāng Sparlee, kinh an toàn 6.38mm Việt Nhât.KT 700x 1000
200 Cua sô trugt 2 cánh, su dụng thanh nhya uPVC cua häng Sparlee, kinh an toàn 6.38mm Việt Nhật,

1.650.000

2.490.000

2.514.350

2.502.000

2.538.000

2.650.000

2.575.000

m
m
m

PKKK dùngkhóabánnguyệtđôngbộchínhhāng GQ1200x1400
Cua so moquay1 cánh, sủ dung thanh nhya uPVC cuahângSparlee,kính an toàn6.38mm Việt

28
407 Nhât, PKKK đồngbộchínhhấngGQ.KT700x1400
290 Cita so mở quay 2 cánh, kinh an toàn 6.38mm, PKKK đông bộ chính häng GQ; KT: 1400x1400
0Cua somớhất 1 cánh,st dungthanhnhya uPVCcủahângSparlee,kinh antoàn6.38mm Việt

m

mNhat,PKKKđồngbộchínhhängGQ. KT800x1400
Cira di mo quay I cánh, sủr dung thanh nhya uPVC của häng Sparlee, kinh an toàn 6.38mm Viet

29
7 Nhat, PKKKđồngbộchínhhängGQ.KT800x2200
203 Cira di mó quay 2 cánh, sừ dung thanh nhya uPVC cúia häng Sparle, kinh an toàn 6.38mm Việt

m

Nhật,PKKK đồngbộchíinhhängGO. KT1400x2200
|Cra, khung nhôm bao gôm phân khuôn, cánh cia dùng nhôm djnh hinh hệ Xingfa (Binh
Nam, SGA...),Phųkign kim khi Huyhoàng...kinh6.38mmViệt Nhâtvàlāpdyng.
Vách kinh cô dịnh, nhôm son tīnh diện dây 1,4mm kính an toàn 6.38mm Việt Nhât. Rộng 600-
|1500mm, Cao1000-150Omm
Vách kinh mặt dung, nhôm son tīnh diện hinh vuóng vå cht nhật dày 1,8-2mm kinh an toàn dåy
10,38mm ViệtNhật, rộng800-1200mm,cao1200-1500mm
Cia so mo quay 1 cánh, Nhôm son tînh điện độ dây 1,2-1,4mm, kính an toàn 6.38mm Việt Nhật.

294 2.188.000

2.841.000

2.675.000

2.525.000

2.670.000

2.470.000

3.120.000

295

mRong 600-1000mm,Cao800-1600mm,
207 Cira sô mờ quay 2 cánh, Nhôm son tīnh điện độ dây 1,2-1,4mm, kinh an toàn 6.38mm Việt Nhật.
47Rong 1000-1500mm,Cao800-1600mm,

209 Cia so mớ hát 1 cánh, Nhôm son tīnh diện độ đày 1,2-1,4mm, kinh an toàn 6.38mm Việet Nhật.
47 Rong600-1000mm,Cao800-1600mm,
200 Cira sómótrugn2cánh,Nhomsontinhdiệnđộdày1,2-1,4mm,kinhantoàn6.38mmVietNhật.

Rong 1000-1800mm,Cao 1000-1600mm,
Cüa di mó quay 1 cánh, Nhômson tinh diên do dáy 1,4-2mm,kinh antoàn 6.38mm Việt Nh4t
Rong 600-1000mm, Cao 2000-2600mm,

30
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3AtCta dimg giay2cành,Nhomsontinhdiçnđodày1,4-2mm,kinhantoàn6.38mmViệtNhật. m'

Ring 600-foo0mm,Cao2000-2600mm,
r thiy lue kinhcuonglucdày12mmViệt Nhật,phụkiệnPVVnhậpkháuđôngbộ,Rộng1000- 2.852.000302 m2080. cao2000-2600mm

cONG TYTNHHSÁNXUÁTVADICHVŲTHUONGMAIDUCTUNG
San phâm cra nhyra UPVCcà khuôn, cánh cữra, phy kiện kim khí đông bộ, kính Häi Long
dày6.38mm,lápdyngdùngthanhPROFILE

303 Cira sổmờquay2cánh,rộng1200-1400mm,cao1800-2000kính6.38mm,PKGQ
304 Cùa đi mởquay 1cánh,rộng 800- 900mm,cao 2200-2400mm, kính 6.38mm PK GQ
305 Cira dimởquay2cánh,rộng1200-1600mm,cao2200-2500 kính6.38mm,PKGQ
306 Vách kính côdinh rộng1500-2000mm,cao2500-3000mm,kinh6.38mm

2.219.835
2.891.733
3.206.546
1.810.603

m

m
San pham vích cira Nhôm gôm că khuôn, cánh cừa, phų kiện kim khí kinlong đông bộ, kính
HäiLong dy6.38mm,lápdyngdùngthanhnhômhệ

307 Cirasómòlùa2cánhnhômTopal XFADdày1.4mm,rộng1000-1400mm,cao1800-2000
308 Cia sô mớ quay 2 cánh nhôm Topal XFAD dày 1.4mm, rộng 1000-1400mm, cao 1800- 2000

309 Cia dimoquay1cánhnhômTopal XFADdày1.4mm,rộng800-900mm,cao2200-2400
310 Cira dimớquay2cánhnhóm Topal XFAD dày1.4mm.rộng1200-1400mm,cao2200-2400

311

2.515.002
2.698.310

3.358.761
3.526.629

1.809.338

2.954.238
3.837.928
3.945.900

m
m*

|Vách kinh, khung bao nhôm hệ Topal XFAD dày 1.4mm, keo chju lyc, ke liên kết rộng 1500-2000
cao2500-3000mm m

312 Cua dimởlùa2cánhnhômTopal XFADdày2mm,rong1200-1600mm,cao2200-2400
313 Cira dimờquay1cánhnhômTopal XFADdày2mm,rộng800-900mm,cao2200-2400
314 Cua di mờquay2 cánhnhôm Topal XFAD dày2mm.rộng1200-1400mm,cao2200-2400

m
m
m

CONGTYCPTHUONGMAI VÅXÂYLÁPHOPPHÁT
Cua nha löi thép gia curòng bao gôm cà khuôn và cia, thanh Profile Shide, Sapali, Sparlee,
kinh an toàn2lóp6,38mmViet Nhât,phųkiệnkim khíRoto,GU,GQ

315 Váchkinh,nhyraUPVCcó loi thépgiacuòng 1.326.519

1.558.466
1.551.692

2.124.450
2.318.225

2.952.040

2.748.232

3.122.332

m
316 Cira só2cánhmở trugt,nhya UPvC cólöithépgiacuòng,PKKKbánhxedon,khóabánnguyệt
317 Cia só 4 cánh mớ trugt, nhya UPVC có 1öi thép gia cuờng, PKKK bánh xe don, khóa bán nguyệt

318 Cua sô 2 cánh mo quay, PKKK bàn lê chữ A, tay mo cài, thanh hạn vi
319 Cua só 1 cánh mo hât, PKKK bàn lê A, tay mo cài, thanh hạn vi

220 Cua di 2 cánh mớ quay, nhya uPVC có lõi thép, pano thanh, bån lè 3D, ô khóa, tay nám, thanh chót

m
m

mcánh phudàitrênduói
321 Cia di 1 cánh mớ quay, nhya UPVC có 1öi thép, pano thanh, bán lė 3D, ó khóa, tay nåm m

Cira di 2 cánh mớ lùa kich thuớc 2*2,3m. Thanh profile shide, sparlee, kinh trång Việt Nhst hojc
32

lien doanh6,38mm.PKKKRoto,GU_
Cira nhôm kính bao gôm khuôn và cánh cừa, thanh nhôm djnh hinh hệ Vift Pháp, kính an
toàn 2 lopdày6,38mmtráng trong Việtnhật.phykiệnKinlong

323 Vách kinh, nhôm dịnh hinh h¢ Viet Pháp, kinh 2 lớp dày 6,38mm

324 Cua số 2 cánh truot, nhôm hệ Việt Pháp 2600, PKKK bánh xe don, khóa bán nguyệt

325 Cuasó 4cánh trugt, PKKK bánh xeđon,khóabánnguyêt
226 Cia so 2 cánh quay, nhom Việt Pháp 4400, PKKK bán lè A, chót cánh phy trên duói, tay nám mó

1.692.663

2.096.206
2.172.567

2.436.762

2.785.969

3.168.752

m
m
m
mngoài, thanh đa diểm, vâu năm

327 Cüa sóI cánh hất, nhóm Việt Pháp 4400, kinh 2 lóp 6,38mm, PK bán lë A, tay mò cài, thanh hạn vi
2o Cia di 2 cánh quay, nhôm Việt Pháp 450, kinh 2 lóp 6,38mm; pano thanh, bån lė cói, ô khóa tay

m
328 mnam, thanhchốt cánh phy dài trên duói

nam, thanh chôt cánh phy dài trên duói

am

220 Cira di 1cánh quay,nhónm Việt Pháp 4400; kinh 2 lóp 6,38mm, pano thanh, bán lè cói, ð khóa tay 2.890.000329 m
330 CUa d Z canhtrugt,nthom Vięt Phap2600, Kinh Z1op6,3%mm,banh xedö1,8khöoatay nam,chöt 2.748.806n

CONG TY TNHH THUONG MAIVÀ XÄY DUNG TRUONG HUNG
Vách nhom hệ ND - XF65 DINOSTAR, nhóm dày 2,5mm, kinh temper dày 12mm.HAILON
GLASS, kichthuóerộng 600mm- cao1200mm
Ciua di 1 cánh mớ quay nhôm hệ ND - XF 55 DINOSTAR dày 1,4mm, kinh dán 2 lóp HAILON

2.115.433331 m

332 GLASS 6,38mm, phy kiện kinlong bån lė 3D, khóa da diem, thanh chuyén động, váu chót.kich 2.735.512m
Jthuóc:rộng800mm -cao2200mm
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Citadi9ganhkmoquaynhomhệND-XF 5DINOSTARday1,4mm,kinhdán2 lópHAILON

333 GLASS day 6,38nmu.phu kiện kinlong, bán lè 3D, khóa đa điém, thanh chuyén dộng, vấu chót,

334 GLASS dày 6,38mm, Phụ kiện Kinlong bản lề chữA, tay nám mờ ngoài, thanh da diem, váu chót.

335 GLASs dày 6,38mm, phy kiện kinlong, bàn lề cht A, tay năm mò ngoài, thanh chuyên động, våu

336 GLASS dày 6,38mm, phụ kiện kinlong, bánh xe kép, tay năm đa điêm mo truot, thanh chuyên

3.130.256m

thanhchótcánhphytrênduới. Kích thuóc: rộng1200mm-cao2200mm
CuasofeanhimóquaynhômhệND - XF 55DINOSTARdày1,4mm,kinhdán21ópHAILON

2.695.756m
Kichthuóc:rộng600mm-cao1200mm.
Cirasó2cánhmờquaynhómhệND -XF55DINOSTARdày1,4mm,kinhdán2 lóp HAlLON

2.568.879m
ham,thanhchớtcánhphutrênduói.Kichthuóc:rộng1200mm-cao1600mm.
Cira so 2 cánhmở truot nhôm hệ ND-XF 93 DINOSTAR dày 1,4mm, kiính dán 2 lóp HAILON

2.485.463m
dong, vauhām,chôt hôngcánhphu.Kích thuóc: rộng1200mm cao1600mm.
cONGTYTNHHTHIÉTBĮBĂOMINHAN
Cira di pano kính: Đô cừa làm bäng thép hộp dịnh hinh ma kem 36x80x1,2mm có ränh đê lông

337 kính Huynh dập lôi 02 mặt bảng thép mạ kēm dày 0,9mm; Nep kính làm bang thép ma këm dày 1.625.000m
0,8mm;Kinh trăngdày 5 mm,cuasontīnhđiệnsânngoài tròi; KTcứatheoyêu câu;Phykiện
Cua so kinh: Đô cua làm bàng thép hộp định hinh ma këm 36x60x1,2mm có rănh để lông kính;

338 Nep kinh làm bäng thép ma kēm dày 0,8mm; Kính trắng dày 5 mm; Toàn bộ cừa dugc son tīnh 1.485.000m
dien sânngoàitrời; KT củatheoyêucâu;Phụkiệnđông bộ_

230 Cra sô chớp: Đô cừa làm băng thép hộp mạ këm 30x60x1,2mm; Nan chóp làm bang thép mạ kēm339 1.554.000
dày1,2mm;toànbộcùasontīnhdiệnsånngoài troi; KTtheoyêucàu,phukiệndôngbộ
Khuôncirabàngthépdày1,5mm,sontinh diện, dộdàitheoyêucàu.

340 Khuonciừa80ho, KT80x60x1,5mm
341 Khuoncừra80kin, KT80x73x1,5mm
342 Khuon cira130hóbàngthépdày1,5mmsontīnhđiện;KT130x60x1,5mm
343 Khuon cira130kinbangthépdày1,5mm;KT130x73x1,Smm
344 Khuon cra 250ho, KT250x60x1,5mmbáng thépdày1,5mm
345 Khuôncira250 kin, KT250x73x1,Smmbăngthépdày1,5mm

175.000
275.000
250.000
330.000
305.000
445.000

m
m

cONG TY cÓPHÀNPHÁTTRIÉNXÂYDUNGVÀ MÔITRUÒNGDÓNGÁ_
a4 Cua sô mớ quay 1 cánh, nhôm xingfa SEAAILUK-I dày 1.4mm, kinh 6.38thanhdong glass, KT 3.495.000m800x1200PKđôngbộKinlong

Cüa so moquay2 cánh, nhôm xingfa SEAALUK-I dày 14mm, kinh6.38,thanhdongglass KT
|1400x1500PKdôngbộKinlong
Cürasómo hát cánh,nhôm xingfa SEAALUK-1 dày 1,4mm,kinh 6.38thanhdongglass, KT

3.545.000

3.490.000

3.550.000

3.650.000

2.208.000

2.861.000

3.700.000

3.750.000

3.700.000

3.840.000

3.872.000

347 m

34 m*800x1400 PKđồngbộKinlong
340 Cia dimóquay1cánh,nhómxingfaSEAALUK-1dày1.4mm,kinh6.38,thanhdongglassKT

260 Cira di mờquay2 cánh, nhôm xingfa SEAALUK-Idáy 14 mm, kinh 6.38, thanhdongglassK1T

351 Vách kinh có đinh, nhôm xingfa SEAALUK-I dày 1.4mm, kinh 6.38 thanhdong glass,KT 700x1000

800x2200,PKđôngbộKinlong

1400x2200,PKđồng bộKinlong

Vách kính có dịnh,nhôm xingfa SEAALUK-I dáy2.0mm,kinh 6.38,thanhdongglass,

700x1000 PKđôngbộKinlong

m
m
m

352KT33 Cia700x1200quayIcánh,nhómxingfaSEAALUK1day2.Omm,kinh6.38,thanhdongglass,KT

254 Cüasomoquay2cánh,nhômxingfa SEAALUK-I dly2.0mm,kinh6.38,thanhdongglass,KT
3 1400x1500PK đồngbộKinlong m

Cia so mo hát cánh, nhôm xingfa SEAALUK-I đày 2.0mm, kinh 6.38, thanhdong glass, KT
800x1400PKdồngb6Kinlong m

355 Cia dimòquay I cánh,nhômxingfaSEAALUK-Idày2.0mm,kinh6.38,thanhdongglass,KT
800x2200.PKđồngbộKinlong
Cia di mo quay2 cánh, nhóm xingfa SEAALUK-I dày 2.0mm, kinh 6.38, thanhdongglass KT
1400x2200,PKđôngbộKinlong
DOANH NGHIĘPTU NHÄNPHUONGLAM

m

Cua di 01 cánh mo quay nhôm hệ Xingfa EUROHA dày 1,4mm, KT: 0.9m x 2.2m, kinh trăng an
toàn6.38mm,Phykiệnđôngbộ

2.360.310

2.804.413

1.705489

358 m
soCua di 02 cánh mò quay nhôm hệ Xingfa EUROHA dày 1,4mm, KT: 1.4m x 2.2m, kinh trăng an

3 toàn6.38mm,Phykiệndôngbộ_ m
Cira só lùa 02 cánh nhôm hệ Xingfa EUROHA dày 1,4mm, KT: 1.2m x 1.6m, kinh trång an toàn

06.38mm, Phykifn dôngbộ.
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S XAYDLALG
Cia somg giay 02canhnhómhệXingfa EUROHAdày1,4mm,KT: 1.2mx 1.6m,kinh trángan

30ton 6.38mm,Phúkiénđôngbộ.
a a so 04 cánh mo trugt, nhóm hệ Xingfa EUROHA, Phu kiện kim khí bánh xe đon, khóa bán

m 1.830.747

m 2.151.597
nguyệf, dày1,4mm, KT: 2.4mx1.6m,kinhtrångantoàn6.38mm.
XII- NHÓMSÅNPHÅM VÈSONcÔNGTRINHXÄYDUNG
CÔNG TY CPSONPANTONEVIĘT NAM

363 BottrétVID102-MT
364 Bot trétsiêubên VID103 -MT
365 Sonlótchóngkièmnội thât VID 5500
366 Son lótchôngkiëmngoạithâtVID 8000
367 Sonnội thátchátlugngcao VID500E
368 Son nội thâtbánbóngVID5906
369 Son nội thátbóngkhángkhuân VID5909
370 SomngoạithâtchâtluongcaoVID 800E
371 SonngoạithátbóngmờVID8011
372 SonbóngsiêuhạngVID 8909
373 Somchôngthám VIDCT-01

kg

kg
g
kg

6.205
.500

49.025
74.463
29.545
85.000
123.328
49.174
83.454
141.414
85.000

kg
kg
kg
kg

cON TYCPSONJYMECVIETNAM
Botba

374 Bot bàtrongnhà
375 Botbàngoàinhà

kg
kg

6.100
6.200

Son trongnhà
376 Son lótkhángkiêmtrongnhà
377 Son lótkhángkiêmtrongnhàcôngnghệchônghóapro
378 Sonbóngánhngoctrai
379 Sonmintrongnhà

55.000
105.000
91.000
58.413

kg
kg
kg

Sonngoàitrời
380 Son lót kiêmngoàinhà
381 Son lótkiêmchôngtia cyctím ngoàitrời-Nano
382 Son minngoàitrời caocâp
383 Sonchôngthâm

78.000
143.000

584

kg 69.500
cONG TYCPL.QJOTONCHINHÁNHHÀNOI_
Botbatuöng

5.114
4.455

Bột bànộithâtSpFiller
Bot bànộithâtSpJolia kg
Son lótkhángkiêmgôcnuóc

384 Son lótkhángkiémnội thât Altin 49.545
Son noi thátgôcnuróc

385 SonJotonFanộithát(Bóngmò)
386 SonJonynội thátmin_

lit
lit

51.919

29.798
Son ngoąi thât gócnuróc.

387 SonJonyngoaithâtmjn_ lit 70.859
cONGTY CPDÅUTU'SXVÀTHUONGMAITÂNPHÁT
Son lótkhángkiểm

388 Son lót kháng kiém nội thât Builtex
389 Son lót khángkiêmngoại thát Builtex
390 Son lót kháng kiềm nội thát Zako
391 SomlótkhángkiemngoaithátZco

kg 66.500
80.7.750

.155

85.000
kg
kg

Son trongnhà
392 Son nội thât Buildtex
393 Som nội thát Zaco
394 Son bmjnnội thátZaco
395 Sommjn nội thátcaocápBuildtex

30.400
32.528
81.320
76.000

kg
kg

kg396 Sonbóngcaocápnội thátBuildtex 113.050
Sonngoàitrời

397 Son ngoạithátZaco
398 Son minngogạithâtcaocápZaco
399 SonmjnngoaithâtcaocapBuildtex
400 Son bóng ngoại thất Buildtex

kg
kg
kg
kg

37.611
93.518
400

125.400
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40 Son tkhángkieninộithátzako
402Son lotkhängkièmhgoaithátzako

71.155
85.403

Sontrongnhà
403 Son hội thätBuiltex
404 Somnhū trong nội thâtcaocápBuiltex
405 Som nhūtuongbóng nội thátBuiltex
406 Som nội thâtzako
407 Son nhū tuong nội thât cao câp zako

408 Somnhūtuongbóngnội thátzako

kg
kg
kg
kg
kg

kg

30.400
76.000
113.050
32.528
81.320
118.703

cÔNG TYCPTMSXXUÁTNHAPKHÀUVÀXAYDUNGANPHÁT
Son lotBluestar

409 Somlótkhángkiêmnội thât
410 Son lótkhángkièmngoaithát

70.000
83.000

kg
Kg

SontrongnhàBluestar
411 Sonmjnnộithâtcaocâp 71.869

Sonngoàitrời Bluestar
412 |Sonminngoạithâtcaocâp_ 90.000kg

CONGTY CPATA PAINTHÅNAM
Botba

413 Bot bà nội thấtJA
414 BotbàngoạithấtJAJYNIC
415 Somlót nộithátchôngkiềm
416 Son lót nội,ngoaithâtchóngkiêm.chôngthâm

5.181
6.450
64.800
66.090

kg
kg
kg

Sonnoi thât
45.100
37.454
43.910

417 SonminJA 2saochephủhiệuquà
418 SonminJA Isao
419 SonminJAsiêutrăng

kg
kg
kg

Sonngoaithât
420 Sommjn JA 3saochephúhiệu quà_ 57.730

CONG TYCPLIËN DOANHSONDULOR VIĘTNAM
Son phùhoànthiệnnhà-nội thât_

421 Son caocâpnội thât
422 Son3 inlcaocâpnộithát
423 Sonlótkiềmnộithá
424 Son lótkièmnộithátcaocáp
425 Soncaocápbánbóngnội thåt

kg
kg
kg

31.000
50.500
50.500
95.000
S6.500

Somphühoànthiệnnhà -ngoạithât
426 Soncao câpngoaithâtbóng
427 Son lót kiêmngoạithát
428 Sonchóngthamdanăng

kg
kg

60.500
75.500
10.500

Bot bànoi,ngoạithât
429 Bot bà cao câp nội thát
430 Botbàcaocápngoaithát

kg 6.000
6.700

ICONGTYCPSONNISHU- CHINHANHHÀNOI_
H thongbộtbä

431 Bot bàNishuBTO1
432 BotbaNishuBT02

5.625

6.900
H sonnội thâtgôcnuóc

433 |Son lótchôngkiém nội thât Nishu Crysin
434 Sonnội thâtNishuGran
435 Son nội thât mjn Nishu Agat

100.700
80.500
41.100
40.200

lit
lit

436 Son noithâtminNishuLapis lit
Hf sonngoaithâtgôcnuróc

437 Son lótchông kiëmngoại thât Nishu Crys
438 Son ngoai thát Nishu Agat
439 Son ngoại thåt mịn Nishu Lapis
440 Scn chóngthámNishuSton

126.990
127.710
103.389
12 00Tit

Sun kimlogi,go,bëtonggocdàu_
441 Son lótchónggiAlkydNishuDeiuxe 92800
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442 Sonphü:AlkYdNishuDeluxe 130.800kg

Son sàncôngnghiệpNishuEpoxy2thànhphân-Gocdàu
443 Sor IótgócdâuNishuEpoxyES
444 SonphùgöcdadNishuEpoxyES

kg
kg

135.000
125.000

cONGTY cÓPHÀNSONATAVIĘTNAM
445 Sonnội thátChanllengeInt
446 SonnoithátmjnOnipPlus
447 SonnộithátlauchùiOnipAqua50Matt
448 Son nội thátsiêutrångOnipSuperWhite
449 SOnngoạithâtChallengeExt
450 SonlótChallengeSealer
451 BottrongnhàSonasInt
452 Bột ngoditröiSonasExt
453 Son ngoaithâtmjnOnipRS
454 Son ngoạithât bóngcaocâpOnipOpacrylSatin
455 Son lótchôngkiêmngoại thâtcaocâpOnipSealer
456 Sonlótchóngkièmnội thấtcaocápOnipAqua50Imprim

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

39.370
56.399
95.175
69.371
72.850
61.600
6.100
6.700
83427
105.051
106.503
75.979kg

XIT- SANPHÅMTÅMDAN,GAGANGVÀÓNGCÓNGBÊTÔNG
CONGTYCP BËTÖNGBAOQUÂNVĪNHPHÚC

3.366.000
2.693.000
2.414.000
2.148.000
2.008.000
1.875.000
1.566.000

457 |Cocvándụuúng lucSW840B,dài17mcuòngđộbêtông260Mpa, 6ông xói
458 |CocvánduúnglucSW740B,dài16mcurờngđộbê tông260Mpa,6ôngxói
459 |Cocvándyúng lycSW600B,dài15mcuòngđộbêtông260Mpa, 6óngxói
460 Cocvándyúng lycSW500B,dài15muờngđộbêtông260Mpa,6óngxói
461 CocvándyúnglucSW450B,dài15mcuờngđộbêtông260Mpa,6ốngxói
462 Cocvándyúng lycSW400B,dài1Smcuòngđộbêtông260Mpa, 6óngxói
463 CocvánduúnglyeSW350B,dài15mcuòngđộbêtông260Mpa,66óngxói

m

m

m
CTY TNHHMOTTHÀNHVIÊNTHOÁT NUŐCHÀNOI
Danchjulyc

464 0,6x1,2x0,12
465 0,5 xlx0,12
466 0,9x0,9x0,12
467 10,5x0,8x0,12

575.000
482.000
688.000
246.000

tam
am
tam

täm
tam
tâm
tâm
tâm

0,8 x0,9x0,124
469 0,8xlx0,12
470 0,6xlx0,12
471 0,7 xlx0,12

715.0
615.000
530.000
603.000

Danthuòng
472 0,43x0,86x0,07(1ő)
473 10,5x1x0,07(ränh)
474 0,6 xlx0,07(rănh)
475 0,45x1,2x0,07
476 0,35x1,2x0,07
477 10,6x1,2x0,07(rănh)
478 0,5xlx0,07
494 0,6 xl x0,07
495 10,6x1,2x0,07
496 0,3 xl x0,07
497 1,44x1,44 x0,15 (đan thu cô ga 10A)
498 1,64 xl,64x0,15(đanthu côga12A)
499 HEviavátIm
500 HEviavát1,5m
501 HEviavuôngIm
502 Dan 0,8x0,65x0,07
503 Dan 1,5 x 0,65 x 0,07
504 Dangiängcôga
505 Dam 1x1,5x0,Im
506 Bộ gagangcókhoáchôngmâtcăp163kg (Giábaogômnăpgavàkhunggagang)
507 Nápgagang56kg
508 Bộghigangcókhoáchôngmâtcăp160kg (Giábaogômnāpga vàkhunggagang)

184.000
161.000
167.000
156.000
112.000
175.000
145.000
222.277

tam
tâm
tâm
tam
am
äm
tâm

tam
tâm
tam

1am
am
bo
täm
tám
täm
tâm
tâm
tâm
bo
năp
bo

242.526
118.873

2.730.000
3.383.000
280.000
401.000
321.000
148.000
246.000
391.000
101.000

3.869.000
1.329.000
3.825.000
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509 Nh phigang75kg 1.793.000
5.022.475
2.197.332

nap
bộ
nap
tâm

510 B ghigángkeakhoáchóngmátcáp240kg(GiábaogômNáp ghi+Khungghi)
511 Np ghigang105kg
e1a Ta dan BICT-dus sån BG 1200 lièn khói với bộ gang có khóa chóng mất căp 163kg (Giá bao

5.774.606

962.858

355.222

576.607

gomNapghigang+Khungghi gang)
Ranh thu nuóc hôn hợp 01 thân U nåp đây tám dan dan bê tông cót thép RH28: 100 28*45 (bao

1gom càtámlápđanbểtôngcótthép+TámdáyBTCT)
514 Támnápdanbêtôngcótthép

bo

tam
Ranh thu nuóc hồn hop 01 thân U náp đậy tám đan dan bê tông cót thép RH28: phái là RH20

20 38100cm(baogòmcåtấmlápđanbêtóngcótthép+TamdáyBTCT) bộ

516 Támnâpđanbêtôngcotthép 288.231
cONG TYTNHHCOMPOSITECÔNGVINH
Bo nap hó ga Composite, khung tròn, năp tròn, đuong kính năp 700mm, đuòng kinh khung 810mm,

bo

bo

bo

bo

bo

bo

bộ

bo

2.068.000

2.501.000

2.535.000

2.774.000

2.672.000

2.559.000

3.150.000

517
tàitrong 125KN
Bo năp ho ga Composite, khung tròn, năp tròn, đuờmgkính náp 700mm, duong kinh khung 830mm,

518
taitrong250KN

s10 Bộ ga Composite, khung vuông nói, näp tròn, dudng kính nåp 700mm, KT khung 800x800mm, tăi
519

trong125KN
520Bo gaComposite,khung tròn, nåp tròn, duòng kính nặp 700mm, duong kinh khung 840mm, täi

trong400KN
Boga Composite, khung vuông nôi, năp tròn, duong kính năp 700mm, KT khung 900x900mm, tài521
trong125KN

$22 Bộ ga Composite, khung vuong nói, náp tròn, đudng kinh nåp 700mm, KT khung 850x850mm, täi
trong125KN

$23 Bo gaComposite,khungvuongnóoi,náp tròn, dubng kinh náp700mm, KTKhung850x850mm, täi
trong 250KN

594B gaComposite, khung vuóng noi, náp tròn, đuòng kinh náp700mm, KTkhung 900x900mm, täi 3.675.000
trpng 250KN

525 Bonáphóthunuóc(náp380x680mmkhung500x800,taitrong125KN) 1.588.000
1.480.000

300.000

370.000

bộ
bộ
chiêc

526 Bộ nåp hó thu nuóc (náp 430x860mm khung 530x960, tài trong 125KN)

527 Náp ränh thoát nuóc 300x500mm, täi trong 15KN

528 Náp rănhthoátnuóc300x500mm,táitrong50KN chiếc
cÔNG TY CPDT VÅ PTR CÔNG NGHE VAT LIĘU COMPOSIT SAO ĐÒ

529 Bonáphốgacompositetåitrong125KNmàughiden bo
chiêc
chiéc

bo
chiec
chiec

3.557.458

1.115.975
2.441.483
2.938.615
1.683.239
1.255.376

Năp670x60mm
-Khung900x900x60mm

530 Bosongchănráccompositetài trong125KNmàughiđen
-Náp860x430x50mm
|-Khung 1074x554x120mm
cONG TY CP AVIA- NHÀ MÁY BÉ TÔNG AMACCAO (giá giaohàng trênphuang tiện ván
chuyéncuabênmua tainhàmáyKiênKhe,HàNam)
1.Cong rungépliên kết kieumiệngloe(chiềudài2,5m)
Congtäitrongthâp- Trongduongtäi trongVHH

531 CôngØ500mác300
532 Cong0600mác300
533 Cong0800mác300
534 CongO1000mác300
535 CóngO1250mác300
S36 Công01500mác300

326.000
406.000
747.000

1.040.000

m

m
1.505.000
1.990.000

Cong taitrongtiêuchuanTC-Turongdurongtäi trongHL-93
62.000
343.000

428.000
780.000

1.124.000
1.683.000
2.129.000

537 Công0400mác300
538 Cóng0500mác300
539 CôngØ600mác300
540 Cong0800mác300
541 Cong 0100 mác300
542 Cong 01250 mác 300

543 Cóng01500mác300

m
m

m

Decong
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S0 XAYDUNG}
544 40.mabk2d0)
545 O00 uác 200
546 0608 mác200
547 OSO0, mác200
548 O1000, mác 200
549 01200, mác 200
550 01250, mác 200
5S1 O1500, mác 200

cái

cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái

54.000
64.000
79.000
109.000
158.000
228.000
228.000
277.000

2.Conghộprungépchiểudàiim
Congtàitrongvia hè_

552 Cong hộpBxH 800x800mm
553 Conghộp BxH1000x1000mm
554 Conghộp BxH1250x1250mm
555 ConghopBxH1500x1500mm

cái
chi
cái
cái

1.713.000
2.325.000
2.600.000
4.058.000

Conghoptäi trongHL93
556 Cong hop BxH 800x800mm
557 Cong hộp BxH 1000x1000mm
558 ConghộpBxH1250x1250mm
559 ConghộpBxH 1500x1500mm

1.764.000
2.396.000
2.752.000
4.188.000

m

m
m

Cau kienbêtôngđúcsăncôtthépdy úng lye
560 Tam bê tong (kè hô, sông...) cót soi PP mác 450 dày 100mm

561 Támbëtôngtròngcó cótsoiPPmác450dày100mm
S62 Cot bêtong tuòngràomác 450, KT:220 180
563 Tam bëtôngtuongràocótsoiPPmác450dày60mm

680.000
780.000
450.000
500.000

m
m
m

m
cONG TYCÓPHÀNVAT LIĘUXAYDUNGsÔNGDÁY
Cong tron rung lði liènkêtkiêumiệngloe(chiêudài2,5m)
Congtàitrongthâp T-TurongdurongtàitrongVH_

$64 |CongD500,mác300 (L=2,5m),dày75mm
565 CongD600,mác300 (L=2,5m),dày70mm
566 Cong D800,mác300 (L=2,5m), dày 80mm
567 Cong D1000, mác 300 (L-2,5m), dày 100mm

568 CóngDI200,mác300(L=2,5m), dày120mm
569 Cong DI250, mác 300(L=2,5m),dày120mm
570 Cong DI500,mác300 (L-2,5m), dày140mm
571 Cóng D1800, mác 300 (L=1,5m), dày 170mm
572 Cong D2000,mác300 (L=1,5m), dày170mm
573 CongD2500,mác300(L=1,Sm),dày240mm

421.915
483.142
703.142

1.132.873

1.553.046
1.649.665
2.159.211
3.129.081
3.362.137
5.476.436

m
m

m

CongtaitrongtiêuchuânTC-Tuongduong tii trongHL93
574 Cóng D300mác 300 (L=2,5m), dày 65mm
575 Cong D400mác300 (L=2,5m),dày65mm
576 Cóng D500 mác 300 (L=2,5m), dày 75mm
577 Cong D600mác 300 (L=2,5m), dày 70mm
578 CongDS00mác300 (L=2,5m), dày80mm
579 Cong D1000 mác 300 (L=2,5m), dày 100mm
S80 Cong D1200 mác 300 (L=2,5m), dày 120mm
581 Cong D1250mác 300 (L=2,5m), dày 120mm
S82 Cong DI500 mác 300 (L=2,5m), dày 140mm
583 Cong DI800. mác 300 (L=1,5m), dày 170mm
584 Cong D2000, mác 300 (L=1,3m), dày 170mm
585 CongD2500,mác300(L=1,5m),dày240mnm

80.223
338.126
480.205
489.451
760.803

1.160.043
1.625.596
1.734.534
2.274.759
3.339.380
3.707.103
6.009.972

m
m

m

Decong
586 De 300, mác 200, bån 25
587 De 400, mác 200, bàn 25
588 De 500, mác 200, bản 25
589 De 600,mác 200,bàn25
590D 800, mác200,bản 25
591 De 1000,mác 200, bản25
592 Dé 1250, mác 200, bàn 27

43.515
2.623

73.410
93.626
131.076
227.808
303.753

ci
cái

cái
ca
cai

cái
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cái 361.166
456.016
477.947
998.903

593 DE 1500,más200,bån27
594 pe 1800,mac200/ban27
595 2000. mác200,bån27
596 Dé2500,mác200,bản300

cái
cai

Conghoprungép(chieudài1,5m)
Cóng tài trongviahèVH

597 BxH600x600mác300(L=1,5m),dày100mm
598 BxH 800x800mác300 (L=1,5m), dày 100mm
599 BxH 1000x1000mác300 (L=1,5m),dày 120mm
600 BxH 1200x1200 mác 300 (L=1,5m), dày 120mm
601 BxH1500x1500mác300(L=1,5m),dày150mm
602 BxH2000x2000mác300(L=1,5m),dày200mm
603 BxH2000x2500mác300 (L=1,2m), dày250mm
604 BxH2500x2500mác300 (L1,2m), dày250mm
605 BxH3000x3000mác300(L=1,2m),dày300mm

1.401.634
1.852.046
2.217.420
3.185.450
3.737.729
5.821.945
7.873.877
9.155.097
13.983.58 1

m
m
m

Cóng täitrongHL93
606 BxH600x600mác300(L=1,5m),dày100mm
607 BxH800x800mác300(L=1,5m),dày100mm
608 BxH1000x1000mác300(L=1,5m),dày120mm
609 BxH1200x1200mác300(L=1,5m),dày120mm
610 BxH1500x1500mác300(L=1,5m),dày150mm
611 BxH2000x2000mác300(L=1,5m),dày200mm
612 BxH2000x2500mác300(L=1,2m),dày250mm
613 BxH2500x2500mác300 (L=1,2m),dày250mm
614 BxH3000x3000mác300 (L=1,2m),dày300mm

1.401.634
1.852.046
2.217.420
3.185.450
3.737.729
5.821.945
7.873.877
9.155.097

13.983.581

m

m

m
m
m
m
m

Conghopđôirungép_
Cong tai trongviahèVH_

615 2x(BxH) =2x(1.5x1.5)mác300 (L=1,5m),dày200mm
616 2x(BxH) =2x(2.0x2.0)mác300 (L=1,2m),dày200mm
617 2x(BxH) =2x(2.5x2.5)mác300(L=1,2m),dày250mm
618 2x(BxH)= 2x(3.0x3.0)mác300(L=1,2m),dày250mm

8.685.601
11.739.880
17.382.481

23.577.859

m
m
m
m

Cong tàitrongHL93
619 2x(BxH) = 2x(1.5x1.5) mác 300 (L=1,5m), dày200mm
620 2x(BxH) = 2x(2.0x2.0) mác 300 (L=1,2m), dày 200mm

621 2x(BxH) = 2x{(2.5x2.5)mác 300 (L=1,2m), dày 250mm
622 2x(BxH) =2x(3.0x3.0)mác300 (L=1,2m),dày250mm

9.620.183
12.929.666
19.549.111
27.546.863

cONG TYCOPHÅNAUSTNAM
A. Tônmanhômkëm AZ150,sonpolyester25/10um.
Tám lgp liênkêtbăngvitG550/G340

623 ACI1 -11 sóngdày0.45 mm
624 ACI1-11sóngdày0.47mm
625 ATEK1000 (6 sóng)dày 045mm
626 ATEK1000 (6sóng)dày0.47mm

147.000
155.000
147.000
151.000

m
m

Tâm lgp liênkêtbangdaikepåm
627 A-LOK 420 dày 0.45 mm

628 A-SEAM 480 dày0.45 mm

175.000

159.000
m
m

Tonchóngnóng,chóngònPU (3 lóp:Tôn/PUBacAlufilm/PPdày18mm)
629 |11 sóng dày 0,4Smm

630 6sóng. dày0,42mm
234.000

225.000
m
m

B. TonmanhômkēmAZ100,sonpolyester18/5um.
Tám lgpliêenkétbàngvitG550/G340

138.272
141.546
139.091
142.364

631 AD11- 11sónggdày 0.42 mm
632 ADI1- 11 sóngdày 0.45 mm
633 ADO6 (6 sóng) dày 0.42mmx
634 AIDO6(6sóng)day0.45mm

Tám Iyp lienkétbángdaikgpam
635 A-DLOK 420,G550day0.45 m 175.099

158.728
n

636A-DSEAM 480,G340 dáy 0.45 mm m
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SMXAYDuNG|
To chóngnóng,chongonPU(3lớp:Tôn/PU/BacAluilm/PPdây18mm)

637 ARPL-11songdày0,45mm m 216.854
cONG TY cecONGNGHIĘP DÀUTUDAIICHI
(chuabaogomnháncong làp đăt vàsanbåhoànthién)_
1. Khung tràn chim G8- H- Hệ cao câp, thanh xuong cá: XC-G8H, (29x25x3660)800 mm, thanh

638 U gai: U-G8H, (16.5x35x4000) 05 mm, thanh V viền: V-G8H, (20x20x3660). Trånphäăng,tấm 119.110m
thachcaoUSGBoraldày9,Smm,tấmKT(1220x2440x9,5)
2. Khung tràn chim G7 - Hệ tiêu chuân Thanh xuong cá: XC-G7 K1004 (867:867) 800 m. Thanh U

639 gai: U-G7, (14x35x4000)405 mm. Thanh V viên: V-G7 (20x20x3660) mm. Trån phang, tâm thạch 109.090m
cao USG Boral dày 9,5mm, tâm (1220x2440x9,5) mm

3. Khung tràn chim KT - Hệ kinh té. Thanh xuong cá: XC-KT, (25x25x3660)800 mm. Thanh U
640 gai KT(14x34x4000)a40Smm. Thanh V viền: V-KT, ( 20x20x3660) mm. Tràn phảng, tấm thạch 102.727m

cao USGBoraldày9,5mm,tam(1220x2440x9,5)mm
HE TRANNOIDAIICHI,DĀBAOGÓMVĂTTU VÀPHŲKIN
1. Khung tran noi- Daiichi, Thanh xuong chính dài 3660 (35x24x3660) mm. Thanh phy dài: 1220

641 (26x24x1200) Thanh phụ ngån: 610 (26x24x610) mm. Thanh vien: 3600 (20x20x3600) mm. Tåm m 100.000

thachcaosontrang tri dày9,5mm,tâm thå(605x605)mm
HEVACHNGĂNDAIICHI,DĀBAOGÓMVAT TU'VÀPHŲKIĘN
1. Khung xuong Daiichi 52/53. Tâm thạch cao USG Boral tiêu chuân dày 12,5mm
-Khung vách ngăn U dứng 52 (52x30x3000)mm a610
|-Khung vách ngăn U năm 53 (53x22x2700) mm al220.

218.182642 n
|-Thanh Vduc ló, cógo27x27.Südungbogócvách(27x27x2700)mm.
2. Khung xuong Daiichi 65/66. Khung vách ngăn U đứng 65 (65x30x3000)mm a610. Khung vách

231.818643 ngan U năm 66 (66x25x2700) mm al220.Thanh V dục lö, có gờ 27x:27.Su dung bo góc vách m
(27x27x2700)mm.TâmthạchcaoUSGBoral dày12,5mm
3. Khung xuong Daiichi 75/76. Khung vách ngàn U dúng 75 (75x30x3000) mm a610.-Khung vách

644 ngan U năm 76 (76x25x2700) mm al220. hanh V duc lő, có gò 27x27. Su dung bo góc vách 240.909m
(27x27x2700)mm.Támthạch caoUSGBoral tieuchuándày12,5mm
XIV- PHANVÄTLIEUDIĘN
cONG TY TNHH NHÀ NUÓC MTV CHIÉU SÁNG VÀ THIÉT BĮ DÓ THI

645 DenRAINBOW-sON250wkhôngbóng
646 DenRAINBOW-sON400wkhôngbóng
647 Den MASTERSON250wkhôngbóng
648 Den INDUcompåc80wkhôngbóng
649 DenINDUSON150wkhôngbóng
650 Den INDUSON70wkhôngbóng
651 DenCaracompåc80wkhôngbóng_
652 DènCaraSON150wkhôngbóng
653 Dèn CaraSON 70w khôngbóng
654 DènLibraSON150khôngbóng
655 Den LibraSON250khôngbóng
656 DènnâmJupiterSON70wkhôngbóng_
657 Dèncâu400E27khôngbóng
658 DenJebiE27khôngbóng
659 DenZelda34trongE27khôngbóng
660 DènBaldotrongE27khôngbóng_
661 Dèn MiriaE27khôngbóng
662 DènBordo32
663 DenphaP-02MAIH250Wkhôngbóng
664 DenphaP-02MAIH400Wkhôngbóng
665 DènLedErin40 DIM
666 DènLedErin60-DIM
667 DenLed Erin75/80/90/100-DIM
668 |DènLedErin120/125-DIM
669 DenLedLuna40/50- DIM

2.403.000
2.483.000
2.421.000
1.298.000
1.693.000
1.611.000
1.302.000
1.693.000
1.611.000
1.680.000
1.805.000
1.127.080
581.000

1.349.000
634.000
615.000

1.733.000
8.135.000
2.311.000
2.404.000
3.613.000
4.163.000
5.327.400
5.520.000
3.280.000
3.389 000
6.873 000
7.535 000
9.145 000

11.387000
S.389 000
5.791.000

bo
b
bo
bo
bộ
bo
bộ
bo
bo
b
bo
bo
bh
bobb
bo
b
bo
bbbo
bo
bo
bo

670 Den LedLuna 75 DIM
671 Den phaLed Samba200 DIM
672 Den pha Led Samba 260 DIM
673 Den pha Led Samba 320 DIM
674 Den pha Led Samba 400- DIM
675 Den Led Halumos 100

b
676 Den LedHalumos100-DIM
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677 Den'LedHalumos125
678 Den LedHálumoS125/-DIM
679 DenEedHalumos150>DIM
680 DenLedHajumos200 DIM
681 DenLedToby100
682 DenLedToby100-DIM
683 DenLedToby125
684 Dn LedToby125-DIM
685 Dèn LedToby150
686 DenLedToby 200- DIM
687 CotDC-05SB
688 CotĐC-06
689 CotPine108
690 CotBAMBOO
691 CotARLEQUIN3,5
692 CotARLEQUIN4,2
693 CotBanian
694 CotNouvo
695 CotDP05
696 ChùmRuby
697 ChumCH06-4nhôm
698 ChùmCH06-5nhôm
699 Chùm CH024nhôm
700 ChùmCH04-4nhôm
701 ChùmCH04-5nhôm
702 ChùmCH11-4
703 ChùmCH11=5
704 ChumCH11-2
705 TayALEQUYN 4nhánh
706 TayALEQUYN2nhánh
707 Cotbátgiác,tròncôn5m-O62-3mm
708 Cot bátgiác,tròncôn6m-062-3mm
709 Cotbátgiác,tròncôn6m-078-3mm
710 Cot bátgiác,tròncôn7m-078-3mm
711 Cot bátgiác,tròncôn8m-078-3,mm
712 Cot bátgiác,tròncôn9m-078-3,5mm_
713 Cotbátgiác,tròncôn10m-078-4mm_
714 Cot bátgiác,tròncônl Im-078-4mm
715 Cotdagiác14m-O133-5mm
716 Cotdagiác17m-DG17-133-Dt133/303-5mm
717 Cotđagiác25mcódànnânghạDG25/Dn260-601mm/5-6-6mm/D850x30mm/8Ð/G1khôngcódèn chiec
718 Cotđagiác30mcódànnânghạDG30/Dn260-673mm/5-6-8mm/D900x30mm/8EÐ/GIkhôngcóđèn|_chiéc
719 Cotbátgiácliêncânđon7m-3mm
72
721 Cotbátgiácliêncândon9m-4mm
722 Cotbátgiácliêncânđon10m-4mm
723 Cot bátgiácliêncânđon1 Im-4mm_
724 Cotthépkė5m-078-3mm_
725 Cotthépkėxoăn6m-078-3mm
726 Cotthépkė7m -078-3mm
727 Cotthépkė8m-078-3mm
728 Cotthépkė9m-078-4mm
729 Cot+ câncánhbuômđon10m
730 CâncaoápchữL 1,8m(Không tay båt)_
731 |Cancaoáp chữL2,3m (Khôngtay băt)
732 CâncaoápchữL2,8m(Khôngtaybät)
733 Taybåtcânđèncaoáp LS

6.003.000
6.054.000
6.856.000
8.266.000
5.534.000
6.156.000
6.039.000
6.941.000
7.451.000
9.318.000
6.445.000
3.980.000
3.521.000
2.197.000
2.169.000

bo
bộ

bộ

bộ
bộ
bộ
bộ.

chiec
chiec
chiec
chiêc
chiêc
chiec
chiêc
chiec
chiêc
chiec
chiêc
chiêc
chiec
chiêc
chiec
chiec
chiec
chiêc
chiec
chiec
chiêc
chiéc
chiêc
chiec
chiec
chiêc
chiec
chiêc
chiec
chiec

2.401.000
3.890.000
3.953.000
5.469.000
1.053.000
1.566.000
1.815.000
1.770.000
2.423.000
3.316.000
3.169.000
4.155.000
2.314.000
1.851.000
1.383.000
2.272.000
2.656.000
2.770.000
3.506.000
4.037.000
4.879.000
5.550.000
6.707.000
16.011.000
22.003.000
202.481.000
251.171.000
3.506.000

.059.000
5.048.000
6.059.000
6.128.000

chiec
Cot bátgiác liên cânđon8m-3,5mm chi

chiec
chiec
chiêc
chiec
chiec
chiêc
chiêc
chiec
chiec

3.179.000
4.297.000
5.013.000
5.729.000
7.316.000
7.680.000
350.000chiêc
449.000

485.000

350.000

chiec
chiêc
chiec
chiêc
chiec
chiec
chiec
chiêc
chiec
chiêc
chiec
chiéc

514.000

|734 Cânđênsoitóc0,7m 244.000
735 Cân dènsqitóc1,2m
736 CânđènCD -06donvuonl,5m
737 CânđènCK-06 képvuon1,5m
738 CanđènCD -05đonvuon1,5m
739 CanđènCK -05képvuon1,5m
740 CanđènCD -04đonvuon1,5m

867.000
1.387.000
1.190.000
1.150.000
1.207.000
1.798.000
1.221.000

741 CanđènCK -04 képvuon1,5m
742 CânđènCD -03donvron 1,5m
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SO_YAYIAG
chiec
chiec
chiéc
chiec
chiec
chiêc
Chiec
chiêc
chiec
chiec
chiêc
chiec
chiêc
chiec
chiec

743 |Cn dèn,ÇK.03këpvyon1,5m
744 Can đèn'čDLO2dontyron1,5m
745 ong båtphatrêncovthépkhôngviên-8canh
746 ChgTiencanchi LCLTO159-K93-13-LT-2,6m
747 ChypliencanchữLCLT0219-K93-13-LT-2,6m
748 ChupliencânchữtL CLT0219-K93-13-LT-2,8m
749 Giá đotùđiệntreo
750 Giáđotùdiệnchôn
751 CoctiêpđjaV63x63x6x2500
752 KMcộtĐC-05BMI6x340x340x500
753 KM cộtĐC-06M16x260x260x480
754 KM cộtthépM16x240x240x525
755 KMcộtthépM24x300x300x675
756 KMcột thépM24x450x1100x8
757 KM cộtthépM30x800x1750x20
758 KM cộtthépM30x500x1350x12
759 TudiệnĐKHTCS1200x600x350thiétbjngoại100A
760 TudiệnĐKHTCS1000x600x350thiêt bịngoai100A

1.704.000
1.447.000
3.372.000
920.000

1.115.000
1.127.000
758.000

1.329.000
574.000
316.000
302.000
306.000
650.000

1.972.000
10.881.000
5.200.000
15.208.000
14.644.000

chiec
chiêc
chiec

CONGTY TNHHDIENSTANLEYVIĘTNAM
761 Dèn chiêusángLED Stanley - 42W (chuabaogôm cumsocket NEMA)
762 Den chiéusángLED Stanley - 72W (chuabaogômcụmsocket NEMA)
763 Dèn chiéusángLEDStanley-92W (chuabaogômcyumsocketNEMA)
764 DènchiếusángLEDStanley-42W(dabaogòmcumsocketNEMA)
765 DenchiếusángLEDStanley -72W (dabaogômcumsocket NEMA)
766 DènchiéusángLEDStanley-92W (dabaogômcumsocketNEMA)
767 DènchiéusángLEDStanley 117W-LLF0016A/56E/IN/A:LENI đénLEN4
768 Den chiéu sáng LED Stanley 134W- LLF0016A/64E/IN/A: LENI đén LEN4
769 DenchiéusángLEDStanley-150W-LLFO016A/72E/IN/A:LENIđénLEN4
770 Denchiéusáng LED Stanley-158W -LLFo016A/76E/N/A: LENI đénLEN4
771 Denchiêusáng LEDStanley -167W-LLFO016A/80E/IN/A:LENI đén LEN4
772 DènchiéusángLEDStanley-202W-LLFO016A/66EINIA:LENIđÉnLEN4

4.109.904
4.305.204
4.427.267
4.891.104
5.086.405
5.208.467
6.812.246
6.904.914
7.619.779

chiêc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiec

7.672.732
7.844.544
8.096.356chiec

CONGTY TNHHVONTA VIĘT NAM
DenLedchieusángđuongphóAladinVonta 01 -chipLEDSMD

773AladinVonta-VTO1/30w
774 AladinVonta VTO1/40w
775 AladinVonta-VTO1/50w
776 AladinVontaVTO1/60w
777 AladinVonta VTO1/70w
778 Aladin Vonta VTO1/80w
779 Aladin Vonta-VTO1/90w
780 AladinVonta-VTO1/100w

chiee
chiéc
chiec

chiec
chiéc
chiéc
chiéc

chiec

885.000
1.175.000
1.375.000
2.200.000
2.480.000
2.580.000
2.600.000
2.650.000

Den LedchiếusángdurờngphóVonta01-chipLED SMD,Tich hypnguônDIM
781Vonta-VTOID/30w-DIM
782 Vonta - VTOID/40w - DIM

783 Vonta-VTOID/50w-DIM
784Vonta-VTOID/60w-DIM
785 Vonta-VTOID/70w- DIM
786Vonta-VTOID/80w-DIM
787 Vonta-VTOID/90w-DIM
788 Vonta-VTOID/100w-DIM

chiee
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc

chiéc

1.385.000
1.675.000
1.875.000
2.700.000
2.980.000
3.080.000
3.100.000
3.150.000

DenLedchiêusángđudngphôVonta02- chipLEDSMD
789 Vonta VT02/20w
790 Vonta - VT02/30w
791 Vonta - VT02/50w
792 Vonta- VT02/100w

chiec
chiéc
chiéc

chiec

868.000
1.148.000
1680.000
2.450.000

DenLedchiéusángduờngphốVonta03-chip LEDSMD
793 Vonta - VT03/90w
794 Vonta- VT03/120w
795 Vonta - VT03/180w
796 Vonta - VT03/200w

4020.000
4.200.000
4.500 000
5.600 000

hiiec
chiéc
chiéc
chiéc
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SU XAYOUNA1
797 onta-VTO3(350w chiéc 7.950.000

DenLedchiéusángduömgphóVonta03-chipLEDSMD-DIM_
798 Vona+¥T03D90w DIM
799 Vonta ¥T03DA20w - DIM
800 Vonta-VT03D/180w-DIM
801 Vonta - VTO3D/200w - DIM
802 Vonta-VT03D/350w-DIM

chiec
chiéc
chiéc
chiéc

chiéc

4.520.000
5.200.000
5.500.000
6.600.000
8.950.000

Den LedchiéusángdurdngphóVonta 04-chip LED SMD_
803 Vonta - VT04/100w
804 Vonta-VT04/150w
805 Vonta -VTO4/200w
806 Vonta-VT04/250w

chiec
chiec
chiéc
chiec

3.400.000
5.500.000
6.100.000
6.500.000

DenLedchiêusángduongphôVonta04- chip LEDSMD-DIM
807 Vonta VT04D/100w DIM
808 Vonta VT04D/150w DIM
809 Vonta VT04D/200w DIM
810Vonta-VTO4D/250w-DIM

chiec
chiec
chiéc
chiec

4.400.000
6.500.000
7.100.000
7.500.000

Den LedchieusángdurongphôVonta05- chip LED cOB
811 Vonta-VTO5/50w
812 Vonta-VT05/80w
813 VontaVTO5/100w
814 Vonta-VTOS/120w
815 VontaVTOS/150w
816 Vonta-VTO5/200w

chiec
chiéc
chiec
chiec
chiec
chiec

1.500.000
1.950.000
2.400.000
3.100.000
3.400.000
3.900.000

DènLed chiêusángduong phôVonta 05-chip LED COB-Tích hqpnguônDIM
2.000.000
2.450.000
3.400.000
4.100.000
4.400.000
4.900.000

817 Vonta VT05D/50w- DIM
818 Vonta-VTO5D/80w-DIM
819 Vonta - VTO5D/100w DIM
820 Vonta-VTOSD/120w-DIM
821 Vonta -VTOSD/150w-DIM
822 Vonta VTOSD/200w-DIM

chiêc
chiec
chiec
chiec
chiêc
chiéc

DenLedchieusángduòng phóVonta06-chip LEDCOB
1.500.000
1.950.000
2.100.000
2.500.000
2.600.000
3.200.000
3.950.000

823 Vonta VT06/50w
824 VontaVT06/70w
825Vonta-VT06/80w
826 Vonta-VT06/100w
827 Vonta-VT06/120w
828 Vonta VT06/150w
829 Vonta VT06/200w

chièc
chiec
chiec
chiec
chiêc
chiéc
chiéc

DenLedchieusángdurongphóVonta06-chipLED COB- DIM
830 Vonta-VT06D/50w-DIM
831 Vonta-VT06D/70w-DIM
832 Vonta-VT06D/80w-DIM
833 Vonta -VT06D/100w-DIM
834 Vonta - VT06D/120w -DIM
835 Vonta-VTO6D/150w-DIM
836Vonta -VT06D/200w-DIM

chiec
chiêc
chiec
chiec
chiec
chiec

2.000.000
2.450.000
2.600.000
3.500.000
3.600.000
4.200.000
4.950.000

DenLedchiéusángdrömgphốVonta07- chipLEDSMD
837 VontaVT07/50w
838 Vonta - VT07/100w
839 Vonta-VT07/150w
840 Vonta - VT07/200w

1.200.000
1.850.000

chiec
chiéc
chiéc

chiéc
2.300.000
2.800.000

DènLed chiểusángđurong phôVonta 07- chip LED SMD - DIM
841 Vonta - VTO7D/50w - DIM

842 Vonta-VTOZD/100w-DIM
843 Vonta-VT07D/150w-DIM
844 Vonta-VT07D/200w-DIM

1.700.000
2.350.000
2.800.000
3.300.000

chiec
chiéc
chiec
chiec

DenLedchieusángdrong phốVonta08-chip LEDSMD
chiec845 |Vonta-VT08/80w 3.750.000
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846VontaVTÖS/T00
842Vontaivro8/150w/
848Vonta -VT08/180/
849 Vonta »VT08/200w
850 Vonta - VTO8/220w
854 VontaVT08D/150w-DIM
855Vonta-VT08D/180wDIM
856 Vonta -VTO8D/200w DIM
857 Vonta-VT08D/220w-DIM
858 Vonta-VT08D/250w-DIM

chiec
chiec
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiec

3.850.000
5.220.000
5.890.000
6.890.000
7.200.000
6.220.000
6.890.000
7.890.000
8.200.000
8.890.000

Den Ledchiêusángduong phôVonta09- chip LEDSMD
859Vonta-VT09/80w
860 Vonta VT09/100w
861 VontaVT09/150w
862Vonta-VT09/180w
863 Vonta -VT09/200w
864 Vonta-VT09/220w
865 Vonta-VT09/250w

chiêc
chiec
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiec

4.600.000
4.850.000
6.300.000
7.100.000
7.500.000
7.900.000
8.760.000

Den Led chiểu sáng duromg phó Vonta 09- chip LED SMD - Tích hợp nguôn DIM 7 câp, kêt
noidieukhienqua Wifi vàBlutetooth

chiêc
chiéc
chiéc
chiéc

chiec
chiéc

chiec

5.400.000
5.650.000
7.100.000
7.900.000
8.300.000
8.700.000
9.560.000

866 Vonta-VTO9D/80w-DIM
867 Vonta -VT09D/100w-DIM
868 Vonta-VT09D/150w-DIM
869 Vonta-VT09D/180w-DIM
870 Vonta-VT09D/200w-DIM
871 Vonta-VT09D/220w-DIM
872 Vonta-VT09D/250w-DIM

Cot thépbátgiác tròncôn liên cândonthépmąkēmnhúngnóng
873 TCLCÐ,BGLCDcao6m,vuon1,5m,dày3,0mm
874 TCLCÐ,BGLCDcao6m,vuon1,5m,dày3,5mm
875 TCLCÐ,BGLCDcao 6m,vuon1,5m,dày4,0mm
876 TCLCD,BGLCDcao7 m,vuon 1,5m,dày3,Omm
877 TCLCÐ,BGLCDcao7m,vuon1,5m,dày3,5mm
878 TCLCD,BGLCDcao7 m,vuon1,5m,dày4,0mm
879 TCLCÐ,BGLCDcao 8m,vuon1,5m,dày3,0mm
880 TCLCÐ,BGLCDcao8 m,vuon1,5m,dày3,5mm
881 TCLCÐ,BGLCDcao8m,vuon1,5m,dày4,0mm
882 TCLCÐ,BGLCDcao 9m,vuon1,5m,dày3,0mm
883 TCLCÐ, BGLCD cao 9m, vuon 1,5m,dày 3,5mm
884 TCLCÐ, BGLCD cao 9 m, vuon 1,5m,dày 4,0mm
885 TCLCÐ, BGLCD cao 10 m, vuon 1,5m, dày 3,0mm
886 TCLCÐ,BGLCDcao10 m,vuon1,5m,dày3,5mm
887 TCLCÐ, BGLCDcao10m,vuon1,5m,dày4,0mm
888 TCLCÐ,BGLCDcao11 m,vuon1,5m,dày3,0mm
889 TCLCÐ,BGLCDcao11 m,vuon1,5m,dày3,5mm
890 TCLCÐ,BGLCDcao11m.vuon1,5m.dày4,Omm

chiec
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiec
chiec
chiéc
chiéc

2.790.000
2.950.000
3.110.000
3.154.000
3.345.000
3.525.000
3.450.000
3.700.000
3.945.000
3.650.000
4.050.000
4.450.000
4.000.000
4.500.000
4.900.000
4.550.000
4.820.000
5.350.000

Cot thépbátgiác,trôncônD78mąkēmnhúngnóng
891 BG06, TC06-cao6m,ngono78, dày3,0mm
892 BGO6,TC06 cao6m,ngono78,dày3,5mm
893 BG06,TC06 cao6m,ngono78, dày4,0mm
894 BG07,TCO7-cao7m,ngono78, dày3,0mm
895 BG07,TCO7-cao7m,ngono78,dày3,5mm
896 BG07, TC07-cao7m,ngon o78,Dày 4,0mm
897 BGO8,TCO8-cao8m,ngono78, dày3,0mm
898 BG08,TCO8-cao8m,ngono78,dày3,5mm
899 BGO8,TCO8-cao8m,ngono78,dày4,0mm
900 BGO9,TC09-cao9m,ngono78, dày3,0mm
901 BG09,TCO9-cao9m,ngon p78, dày3,5mm
902 BG09,TCO9- cao9m,ngon p78, dày4,0mm

chiec
chiéc
chiéc
chiec
chiec
chiec
chiêc
chiêc
chiec

chiec
chiéc
chiec

2.500.000
2.800.000
3.000.000
2.950.000
3.250.000
3.550.000
3.250.000
3.650.000
4.150.000
3.850.000
4.200.000
4.850.000
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S0XAYDUNGEI
903 BGI0, TCIOao 10m,hgonp78,dày3,0mm
904 BG0, TC10-cao10m/hgonp78,dày3,5mm
905 B0,TC10-cag 10m,ngonp78,dày4mm_
906 BGITCIL cao11m,ngono78, dày3,0mm
907 BG11,TC11-cao1lm,ngon978, dày3,Smm
908 BGI1, TC11-cao1 Im,ngonp78,dày4,Omm

4.150.000
4.550.000
5.050.000
4.600.000
5.250.000
5.750.000

chiec
chiec
chiec
chiec
chiêc
chiec

Các loaicânđèn_
909 Cân đèn-VTO1
910 Cân đèn -VTK01
911 Can dèn -VT02
912 Càndèn-VTK02
913 Càn dèn -VT03
914 Canđèn -VTK03
915 Cànđèn-VT04
916 Candèn-VTK04
917 Canđèn-VT05
918 Càn đèn-VTK05
919 Càn dèn -VT06
920 Canđèn-VTK06
921 Canđèn-VT07
922 Cànđen-VTK07
923 Canđèn-VT08
924 Cânđèn-VTK08
925 Càndèn-VT09
926 Canđèn-VTK09
927 Canđèn-VT10
928 Canđên-VTK10
929 Càndđèn-VT11
930 Cànđèn-VTK11
931 Cànđèn-VT12
932 Candèn-VTK12
933 Càndèn-VT13
934 Cànđèn-VTK13
935 Cànđèn-VT21
936 Cànđên-VTK21
937 Càndèn-VT24
938 Can đen -VTK24
939 Càn đèn -VT25
940 Càndèn-VTK25
941 Càndèn-VT26
942 Càndèn-VTK26
943 Canđên-VT27
944 Cânđèn-VTK27
|945 Canđèn-VT28
|946 Càndèn-VTK28
947 Candèn-VT29
948 Cânđèn-VTK29
949 Cànđèn -VT30
950 Càn dên -VTK30

951 Càndèn-VT31
952 Cànđèn-VTK31
953 Cànđèn-VT32
954 Canđèn-VTK32
955 Canđèn-VT33
956 Cànđèn-VTK33
957 Cândèn-VT34
958 Càn đèn -VTK34
959 Cândèn-VT35
960 Cànden-VTK35

chiêc
chiec
chiec
chiéc
chiêc
chiec
chiêc
chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiêc
chiêc
chiec
chiêc
chiéc
chiec
chiec
chiec
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiêc
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiec

550.000
900.000
978.000

1.200.000
905.000
1.205.000
955.000
1.240.000
905.000

1.205.000
905.000
1.205.000
905.000

1.205.000
955.000
1.240.000
895.000

1.125.000
790.000
1.126.000
905.000
1.205.000
895.000

1.125.000
905.000

1.205.000
856.000
1.257.000
1.206.000
1.305.000
955.000

1.240.000
905.000
1.205.000
955.000
1.240.000
895.000

1.125.000
895.000

1.125.000
955.000

1.240.000

chiec
chiec
chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiec
chiec
chiéc 905.000

1.205.000
955.000
1.454.000
955.000

1.240.000
955.000

1.240.000
955.000

1.240.000

chiéc
chiec
chiec
chiec
chiec
chiêc
chiéc
chiêc
chiec
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Bsd KAYDUNG

961 CandènH¥T66|
962 Can dèn -VTK36,
963 CandenVT37
964 Càn đen-VTK37
965 Cànđèn-VT38
966 Candèn-VTK38
967 Càndèn-VT39
968 Cànđèn-VTK39
969 Cânđèn-VT40
970 Càn đèn -VTK40
971 Cânđèn-VT41
972 Càndèn-VTK41
973 Cànđèn-VT42
974 Cànđèn-VTK42
975 Càndèn-VT43
976 Cànđèn-VTK43
977 Canđèn-VT44
978 Cânđèn-VTK45
979 Càn đèn -VT46
980 Càndèn -VTK46

chiec
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiec
chis
chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc

955.000
1.240.000
955.000
1.240.000
955.000

1.240.000
905.000

1.205.000
905.000
1.205.000ec
895.000

1.125.000
895.000
1.125.000
895.000

1.125.000
895.000

1.125.000
895.000

1.125.000
Khung móng thépmạ kēmnhúngnóng

981 Khungmóng4M24x300x300x(675-750)
982 Khungmóng4M24x300x300x(600-665)
983 Khungmóng4M16x240x240x(550-600)
984 Khungmóng4Ml6x260x260x(550-600)
985 Khungmóng4M16x340x340x(550-600)

445.000
435.000
240.000

bo
bo
bo
bo
bộ

255.000
280.000

Coetiêp diamakēmnhúngnóng
986 L63x63x5,L=1500mm,dâynóiD10xl500mm
987 L63x63x5,L=2000mm,dâynóiD10x1500mm
988 L63x63x5, L=2500mm,dây nóiD10x1500mm
989 L63x63x6, L=1500mm,dây nôiD10x1500mm
990 L63x63x6, L=2000mm,dây nóiD10x1500mm
991 L63x63x6, L=2500mm,dåaynoiD10x1500mm

290.000
350.000
420.000
315.000
400.000
495.000

cOc
coc
coc
coc
coc
cOc

Cot dènnânghạ_
Cot den nâng ha 20m. gom 3 doạn Doạn 1 D=585/43 I mm cao 8m tôn dày 6mm. Doạn2

992 D=457/309mm cao 7,5 m ton dày 5mm. Đoạn 3 D=330/260mm cao 5,5 m tôn dày 4mm. Thép

993 D-457/309mm cao 9,5 m ton dày Smm. Đoan 3 D=330/260mm cao 6,5m tôn dày 4mm.Thép

994 D-457/309mm cao 10,5 m ton dày Smm. Doan 3 D=330/260mm cao 10,5m ton dày 4mm. Thép

00s Cot den sân vwdn mà VTCDSVO1: cot đé gang thán nhôm. Bao gôm: chân cột+ dèn VIDSV01

00% Cot dèn sánvuwònmå VTCDSV02: cột dé gang thân nhóm. Bao gôm: chân cót-dèn VTDSV02+

120.000.000bo
SS400. Bao gôm: Cột, kim thu sét, báng diện của cột, giàn nánghạ có tay băt 8 dèn
Cot den nang hạ 25m, gôm 3 doạn, Doạn 1 D=585/43 Imm cao 10m ton dày ómm Doan 2

bo 170.000.000
SS400. Baogåm:Cột, kim thu sét, bàng diện cia, giànnâng hạ có tay båt 8 dèn
Cot den nâng ha 30m gôm 3 đoạn Đoan 1 D=585/43 I mm cao 10m tôn dày 6mm. Doan 2

bo 210.000.000
SS400,Baogåm:Cột. kim thusét,bảngđiện cuacộL.giànnânghg cótaybát 8dèn
Cot dènsânvuon_

Bang dencủa cột

Bangdenciacột
Cột den sân vuờn mă VTCDSV03: cột đé gang thán nhóm. Bao gom: chán côt+ 4 càu nhya PMMA

bo

bo

bo

7. 00.000

8.500.000

8.150.00099
D400+Bang dêncừracột
Ongnhyagânxoăn

998 OngnhuagånxoànHDPE32/25
999 OngnhyagånxoảnHDPE40/30
1000 OngnhyagânxoảnHDPE50/40
1001 Ong nhyagånxoản HDPE65/50
1002 Ong nhyagånxoán HDPE85/65
1003 Ong nhya gånxoánHDPE 93/72
1004 Ong
1005 Ong nhyagânxoánHDPE105/80

12.8800

14.900
21.400

300
42.500
49.500
52.3300
.300

1
29

hva gânxoăn HDPE 100/80
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SoYAyYAHE
1006|Ohg nhyą gânxodnHDPE110/90
1007 Ong nhtdgä koánHDPE115/95
1008 Ong hra gânxoảnHDPE125/10
1009 OngnhuagánkoántHDPE130/10
1010 Ong nhragânxoănHDPE145/115
1011 OngnhyagânxoánHDPE142/117
1012 Ongnhra gânxoånHDPE160/125
1013 Ongnhra gânxoánHDPE188/150
1014 OngnhuagânxoánHDPE210/160
1015 OngnhuragânxoánHDPE 230/175
1016 Ong nhragânxoănHDPE260/200
1017 OngnhuagânxodnHDPE320/250

68.500
72.300
76.500
78.100
112.500
112.500
121.400
165.800
195.300
247.200
295.500
593.600

m

m
m
m

m
m
m
m

m

Cong tãc,ô căm
1018 Bộ 1 công tăc 1 chieu 16A size S - kieu V03 - Vonta

1019 B 2côngtåc1chieu16AsizeS-kieuV03-Vonta
1020 B 3côngtăc1chièu16AsizeS-kiéuV03-Vonta
1021 Bo 4 công tăc 1 chieu 16A size XS - kieu V03 - Vonta

1022 Bo6côngtăc1chieu16A sizeS/2-kieuV03 -Vonta
1023 Bo 1công tăc 1chiêu16A sizeM - kiëu V03 - Vonta
1024 Bo2côngtăc1chiều16AsizeM -kiéuV03 -Vonta
1025 Bộ 1 công tăc 1 chiêu 16A size L - kieu V03 - Vonta
1026 Bo 1côngtăc2chiêu16AsizeS -kiếuV03 -Vonta
1027 Bo 2 côngtåc 2 chiêu16A sizeS - kiéu v03 - Vonta
1028 B 3công tăc2 chiêu 16A size S - kiếu V03 - Vonta
1029 Bo1côngtåc2chieu16AsizeM -kieuV03-Vonta
1030 B 2côngtăc2chieu16AsizeM -kieuV03-Vonta
1031 Bo 1côngtác2chieu16AsizeL -kiéuVO03-Vonta
1032 B 1côngtác1chièusizeS+1côngtác2chièusizeS-kiėuV03 -Vonta
1033 B1 côngtác1chièusizeS+Hatchiétápdên500VAsizeS -kiču V03-Vonta
1034 B1 côngtăc 1chiềusize S+ Hạt chiétápquat400VAsizeS - kiéuV03 Vonta
1035 Bo 1hạt ôcămđiệnthoạisizeS+1hạtócámantentivisizeS-kiéuV03 -Vonta
1036 Bo1côngtácchuông16Asize M- kiėuV03 -Vonta
1037 B 1côngtácchuông16A size L -kiéu V03 Vonta
1038 B 1côngtác2cuc20AsizeS-kieu V03-Vonta
1039 B1 côngtác 2 cuc 20A sizeS +hat dén báođó sizeS - kiéu Vo3- Vonta
1040Bo 1ôcăm2cháu16AsizeS-kiéuV03 Vonta
1041 B 2ó cám2 cháu16A size S- kiéu V03 - Vonta
1042 B 3 ócám 2 cháu 16A size S- kieu V03 - Vonta
1043 B 1ócám3 cháuđanăng16AsizeM -kiéu V03 - Vonta
1044 B 2ócám 3 chấu da năng 16A size M - kiėu V03 - Vonta
1045 B 1ó cămđôi 3 cháu lièn thân 16A sizeL - kiéu V03- Vonta
1046 B 1 công tác don 16A, 1 ó cám 2 cháu 16A - kiéu V03 - Vonta
1047 Bo 1 công tăc 16A. 1 đèn báo đó, 1 ô cám 2 cháu 16A - Vonta
1048 B 1 ócămđiện thoại. 1 ó cámmang, 1 ó cảm vệ tinh - Vonta
1049 Dé nhyaâm tuong- Vonta
1050 MCB 1cuc63A6kA -Vonta
1051 MCB1 cyc50A6kA-Vonta
1052 MCB 1 cuc 40A 6kA - Vonta
1053 MCB 1cuc32A6kA-Vonta
1054 |MCB1cye25A6kA -Vonta
1055MCB Icyc20A6kA-Vonta
1056|MCB 1cyc16A6kA -Vonta
1057 MCB 1cuc10A 6kA - Vonta
1058 MCB 1cuc6A6kA -Vonta

32.490
51.984
71.478
88.806
126.711
33.844
54.692
38.447
39.530
66.063
92.597
43.771
74.547
49.818
59.024
117.145
117.145
99.275
42.282
43.374
54.692
72.742
33.573
54.150
74.727
59.782
106.567
75.269
53.067
71.117
206.673
4.603

111.549
111.549
85.557
85.557
79.059
79.059
79.059
79.059
79.059

bộ
bộ
bộ
bộ
bo
bo
bộ
bo
bộ
bộ
bo
bo
bo
bo
bo

bộ
bộ
bộ
bo
bo
b
bộ

bo
bo

bo
bo

bộ
bo
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiéc

Ongnhyaluôndây
1059OngnhyaluóndâyPVC DI6 VT320N2.92m/cây-Vonta
1060 Ong nhya luondây PVC D20 VT 320N 2.92m/cây- Vonta

6.676
9.457
12 907

25.62

md
md
md
md

1061 Ong nhya luôn dáy PVC D25 VT 320N 2.92m/cây- Vonta
1062 Ong nhya luondâyPVC D32 VT 320N 2.92m/cây- Vonta
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1063 OngnhuajnondáyPVCD16VT750N2.92m/cáy-Vonta
1064Ongnhyaluondây PV©D20VT750N2.92m/cây-Vonta
1065 Onguhya luồndâyPYCD25VT750N2.92m/cây-Vonta
1066 Ongnhyaluon dâyPVCD32VT 750N2.92m/cây- Vonta
1067 OnggenmêmD16 50m/cuon- Vonta
1068 OnggenmêmD2050m/cuộn-Vonta
1069 Ong genmêmD2540m/cuộn-Vonta
1070 OnggenmêmD3225m/cuộn-Vonta
1071 Quathúttuờng150mm(6")- Vonta,Côngsuát:25W, VOLT/AC=220V/IsOHz
1072 Quathúttuờng200mm (8") -Vonta,Côngsuâ: 30W.VOLT/AC=220V/50Hz
1073 Quathúttuöng250mm (10")- Vonta.Côngsuât:40W.vOLT/AC 220V/50Hz
1074 Quathúttuờng300mm(12")- Vonta.Côngsuât:50W.VOLT/AC 220V/50Hz
1075 Quat húttrån200mm (8")- Vonta.Côngsuát:30W.VOLT/AC=220V/5OHz
1076 Quat húttrân250mm (10")- Vonta,Côngsuá:40W.VOLT/AC=220V/50Hz

7.604
10.756
14.835
29.857
4.115
5.025
7.067
15.422

357.390
390.783
442.225
592.040
379.050
406.125

md
md
md
md
md
md
md
md
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc

Den LEDchiêusángtrongnhà
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc

1077 DèntubeLED1,2m - 18w- Vonta
1078 DèntubeLED0,6m -9w Vonta
1079 Den LEDdownlight4w Vonta
1080 DenLEDdownlight6w Vonta
1081 Den LEDdownlight8w-Vonta
1082 DenLEDdownlight9w-Vonta
1083 Denkháncâp-Vonta
1084 Exit 1mat- vonta
|1085 Exit 2mat-vonta

148.524
128.471
130.863
153.425
171.475
207.575
702.145
257.213
266.238

cONG TYTNHHMOTTHÀNHVIÉN43
Daydienbocnhyra1,2 loi

1086 DâydiệnVCm 1Cx 1,0SQMMCu'PVC
1087 Day diện VCm 1Cx 1,5 SQMM CuPVC
1088 DaydiệnVCm iCx 2,5SQMMCu'PVC
1089 DaydiệnVCm 1Cx 4,0SQMMCuPVC
1090 DaydiệnVCm 1Cx6,0 SQMMCu/PVC
1091 DayđiệnVCm 1Cx 10SQMMCuPVC
1092 DâydiệnVCm2C x1,0SQMMCu'PVCPVC
1093 DaydiệnVCm 2Cx 1,5SQMMCu/PVCPVC
1094 Dây diện VCm 2C x 2,5 SQMM CuPVC/PVC
1095DayđiệnVCm 2Cx 4,0SQMMCu'PVC/PVC
1096 DaydiệnVCm 2Cx6.0 SQMMCuPVCPVC

.175
4.553
7.342
11.441
16.901
.190
896

10.802
17.170
956

7.

25

37.615
Capdiendândyng216i

1097 0.6/1IkV Cu/PVCPVC 2C x 1,5 SQMM
1098 0.6/1kV Cu/PVC/Pvc2Cx2,5 SQMM
1099 0.6/1kv CuPVCPVC2Cx4,0SQMM
1100 0.6/IkV Cu/PVCPVC2C x6,0SQMM
1101 0,6/1kV Cu/PVCPVC 2C x 10 SQMM
1102 0.6/1kV CuXLPEPVC2Cx 4,0 sQMM
1103 0,6/1kVCu/XLPEPVC2Cx6,0SQMM
| 1104 0.6/1kV CuXLPEPVC 2Cx 10 SQMM
1105 0.6/1kVCuNLPEDSTAPVC2Cx10SQMM

9.425
15.271
23.3
34.1188
509

26.4497
36.574
664

58

66.542
Cáphathe3 löi+1 löitrungtinh

1106 0,6/1kV Cu/XLPE PVC (3x4+1x2,5)SQMMM
1107 0,6/1kv Cu/XLPEPVC (3x6+1x4) SQMM
1108 0.6/1kv Cu/XLPE/PVC(3x10 +1x6) SQMM
1109 0.6/ikV Cu/XLPE/PVC(3x16 +1x10)SQMM
1110 0.6/1IkV Cu/XLPE/PVC (3x25 +1x16) SQMM
1111 0,6/1kv Cu/XLPE/PVC (3x50 +1x25) SQMM
1112 0,6/1IkVCu/XLPE/PVC/DSTA/PVC(3x6 +lx4) SQMM
1113 0.6'1IkV Cu'XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x10 +1x6) SQMM
114 0.6/1kV Cu'XLPEPVCIDSTA/PVC(3x16+1x10)SQMM
1115 0.6 1kVCu'XLPE/PVCIDSTA/PVC(3x25+1x16)SQMM

48.618
992

107.153
164.179
257 103
484 022
813389
121 383

180 781

277 693
513 775

68m

m
m

L1116 061kVCu/XLPEPVCIDSTA/PVC(3x50+1x25)SQMM
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Cáptreohạthe41ofI
1117 0.6/1kvCuXLPEPVË 4Cx4,0SQMM
1118 06/1kVCu/XLPEPVC4Cx6,0SQMM
1119 0,6IKVCuXLPEPVC 4Cx 10SQMM
1120 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 4Cx 16SQMM
1121 0,6/1kVCu/XLPE/PVC4C x25SQMM

53.810
75.869
119.658
184.985
286.272

m
m
m

m
m

Cápngâmhạ thé41öi
1122 0,6/1kVCu/XLPE/PVCDSTA/PVC4Cx4,0SQMM
1123 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4C x 6,0 SQMM
1124 0,6/1ikVCu/XLPEPVC/DSTA/PVC4Cx10SQMM
1125 0,6/1kvCu/XLPE/PVC/DSTA/PVC4Cx16SQMM
1126 0,6/1kVCu/XLPE/PVC/DSTA/PVC4C x25SQMM
1127 0.6/1kVCu/XLPE/PVCDSTA/PVC4Cx 50SQMM

57.781
81.131
122.784
190.793
294.402
570.478

m

m
CONG TY CP ĐIĘN VÅ CHIÉU SÁNG PHÚ THÄNG (Thândèn:Nhôm đúc áp luc cao, son
|tinh dien bén theo năm tháng: Quang hiệu >=100lmbw; Nhiệt dộ màu: 3000-6500K; Tuói
|tho>=50000h, Hê só cóng suát: > =0.85; Dộ kin khit: >= IP65)

1128 Dèn led STAR 804 100w-DIM
1129 Den ledSTAR 801150w-DIM
1130 DenledSTAR80160w-DIM
|1131|DènledSTAR801100w-DIM
1132 Dèn ledSTAR 801 150w-DIM
1133 Den ledSTAR838 80w-DIM
1134 Denled STAR838150w-DIM
1135 DènledSTAR841100w-DIM
1136 DènledSTAR841125w-DIM
1137 DenledSTAR841 150w-DIM
1138 Dèn ledSTAR84750w-DIM
1139 DenledSTAR847100w-DIM
1140 DenledSTAR777100w-DIM
|1141DenledSTAR777125w-DIM
1142 Den ledSTAR777150w-DIM
1143 DenledSTAR88875w-DIM
1144 DenledSTAR888100w-DIM
1145 Dèn led STAR 888 125w-DIM
1146 DenledSTAR888150w-DIM
1147 Dèn ledSTAR 99975w-DIM
1148 Den led STAR 999 100w-DIM
1149 DenledSTAR999125w-DIM

7.200.000
8.690.000
5.450.000
7.150.000
8.820.000
6.413.000
9.890.000
5.710.000
6.660.000
6.900.000
4.150.000
3.204.100
7.652.000
8.325.000
9.460.000
7.110.000
8.120.000
9.230.000
10.620.000
7.510.000
8.860.000
9.990.000

bo
bo
bo
bộ
bộ
bo
bo
bo
bộ
bo
bo
bộ

bo
bộ
bộ
bộ
bộ
bo
bo
bo
bo
bộ

Cot thépliêncândonmąkēmnhúngnóng
1150 Cotthépbátgiác,tròncôn liên cândon,H=7m,tôndày3mm
1151 Cotthépbátgiác,tròncôn liêncândon,H=8m, tôndày3mm
1152 Cotthépbátgiác,tròncôn lièncàndon,H=8m, tôndày3,5mm
1153 Cotthépbátgiác,tròncônliềncàndon,H-9m, tondày3,5mm
1154 Cot thépbátgiác,tròncôn liéncânđon,H=10m,tôndày4mm

chiec
chiéc
chiéc
chiéc

chiéc

2.836.120
3.252.000
3.727.920
4.232.100
4.980.360

Cot thépđâungonD78mākēmnhúngnóng
1155 Cotthépbátgiác,tròncôn6mD78-3mm
1156 |Cot thépbátgiác,tròn côn7mD78-3,5mm
1157 Cotthépbátgiác,tròncôn8mD78-3,5mm
1158 Cotthépbátgiác,tròncôn9mD78-3,5mm
1159 Cotthépbátgiác,tròncôn10mD78-4mm

chiec
chiec
chiec
chiec
chiéc

2.522.520
2.865.060
3.674.020
4.155.200
5.055.820

Candenmakēmnhúngnóng_
chiéc
chièc

945.2001160 Cân đènPTO1-D,PTO3-D,PTO4-D,PTO5-D,PTO6-Dcao 2m, vuon1,5m

1161 Can den PTO1-K, PTO2-K, PTO3-K, PTO4-K, PTOS-K, PTO6-K cao 2m, vuon 1,5m 1.455.400

Day doimemnhiềusgi, loai dętCV/PVC/PVC
1162 2x1,5mm2
1163 2x2,5mm2

7.880
12.650

m
Cápngâmha thé(3+1)lõi0,6/1Kv-CVXLPE/PVC/DSTA/PVC

|1164 3x10+1x6 99.731m
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R S0XAYOUNG (chuaVAT)

| 1165 3x16t1xl0jA_NOI
11663x2541x16
1167 3x35IK25

148.828
224.992
344.968

m

m
Cápngámhathé416i0,6/1ky-CV/ALPE/PVC/DSTA/PVC

1168 4x6
1169 4x10
1170 4x16
1171 4x25
1172 4x35
1173 4x50

73.410
109.609
162.231
245.545
337.538
462.305

m

m
m

mIcONG TY COPHÅNBÓNGDÈNPHÍCHNUŐCRANGDONG
Den LEDChiéusángđurong

1174 DènLEDchiéusángduongDCSD02L/30w.DA
1175 DenLEDchiêusángđuôngDCSD02L/40w.HQ
1176 Dèn LEDchieusángduongDCSD02L/60w.DA
1177 DènLEDchiêusángduòngDCSDO2L/70w.DA
1178 DènLEDchiểusángduờng DCSDO2L100w.DA
1179 Den LEDchiéusángduongDcSDO2L/120w.DA
1180 Dèn LEDchieusángduongDCSDO2L/150w.DA
1181 Den LEDchiếusángđuôngDCSDO2L/200w.DA
1182 DenLEDchiềusángduongDCSD03L/30w.DA
1183 Den LEDchiêusángđuông DCSD03L/70w.DA
1184 Dèn LEDchiêusángduòngDCSD03L/100w.DA
1185 Dèn LEDchiêusángduong DCSD04L/75w
1186 DenLEDchiéusángđuòngDCSD04L/80w
1187 Dèn LEDchiêusángđuờngDCSD04L100w
1188 Den LEDchiéusángđuongDCSD04L/120w
1189 DenLEDchiéusángđuờngDCSD04L/150w
1190 Den LED chiéusángduông D CSD04L/180w
1191 DenLEDchiểusángđuòngDCSD04L200w
1192 Den LEDchiéusángduongDCSDOSL/100w2M
1193 DènLEDchiếusángduờng DCSDOSL/100w3M
1194 Den LEDchiéusángđuôngDCSDOSL/120w
1195 Den LED chiếusángduongDCSDOSL/150w

830.000
1.150.000
2.460.000
2.860.000
3.710.000
3.920.000
5.510.000
6.330.000
2.000.000
4.800.000
5.000.000
6.600.000
6.700.000
6.800.000
7.300.000
8.000.000
8.300.000
8.700.000
5.300.000
5.900.000
6.200.000
6.500.000

chiec
chiéc

chiec
chiec
chiéc

chiec
chiec
chiec
chiec
chiéc
chiec
chiéc
chiec
chiêc
chiec
chiec
chiéc
chiec
chiéc
chiec
chiêc
chiec

Dèn LEDCchiêusánglóp học
1196 BođènLEDCSBA 120/18w
1197 Bo đènLED cSLH 120/20w
1198 BođènLEDTUBECSLH/18wxl
1199 BodènLED TUBECSLH/18wx2

bộ
bo
bộ
bộ
bộ
bộ
bộ
bộ
bộ
bộ

390.000
530.000
503.000
756.000
503.000
430.000
610.000
430.000
580.000
840.000

1200 Bo dèn LED TUBE CSBA/18wx
1201 BođènLEDTUBETTO1CSLH/18wxl
1202 BođènLEDTUBETTO1CSLH/18wx2
1203 Bo den LED TUBE TTO1 CSBA/18wx1
1204 B denLEDTUBECSLH/20wx
1205 BodènLED TUBECSLH/20wx2

Den LEDchiéupha
1206 DènLEDchiêupha DCPO6L10w chiêc

chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec

chiéc

274.000
378.000
438.000
634.000

1.446.000
2.006.000
2.838.000
4.476.000

1207 Dèn LED chiéu pha D CP06L/20w
1208 Den LEDchiéupha DCP06L/30w
1209 Den LEDchiêuphaDCP06L/50w
1210 DenLEDchiêuphaDCP06L/70w
1211 DenLEDchiéuphaDCP06L100w
1212 Den LED chiêu pha D CP06L/150w
1213 DenLEDchiéuphaDCP06L/200w

DenLED DOWNLIGHT
1214 Den LEDdownlightD AT09L76/9w.DA
1215 DenLEDdownlightD AT09L90/12w.DA
1216 DenLEDdownlightDAT16L90/7w.DA
1217 DenLEDdownlightDAT16L 110/7w.DA

287.000
313.000
139.000
161.000

chiec
chiec
chiéc
chiec
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1218 DenLEDdOwplightDATI6L 90/9w.DA
1219 DeoLEDdownlight DATI6L 110/9w.DA
1220 DenLEDdownlightDATI16LDM90/7w.DA
1221 DènLEDdownlightD AT16L DM110/9w.DA

chiec
chiec
chiéc
chiec

142.000
165.000
155.000
187.000

DènLEDPALEL
1222 Dèn LED PanelDPO160x60/48w.DA KPK
1223 Den LEDPanelDPO130x120/48w.DAKPK
1224 Den LEDPanelDPO160x120/75w.DAKPK
1225 Den LEDPanelD PO5320x1280/50W.DA
1226 DènLEDPanelDPO5640x640/50W.DA
1227 Den LEDPanelD PO760x60/35w.DAKPK
1228 Den LEDPanelD PO730x120/35w.DAKPK
1229 Den LEDPanelD P0760x120/75w.DAKPK

chiec
chiéc
chiêc
chiêc
chiéc
chiéc

2.040.000
2.040.000
2.780.000
1.500.000
1.500.000
1.050.000
1.050.000
2.000.000

chiéc
chiec

cONG TYCPTHIÉTB DIỆNSIMONVIETNAM(TamKim)
1230 Mat 1/2/3 lő - Roman
1231 doan3 cháu da năng
1232 doi3 châuđanăng
1233 Hatmộtchiêu-Roman
1234 Hathaichiêu-Roman
1235 Hat 20A- Roman
1236 doi 3chấuâmsànRoman
1237 Aptomat 1cyc 6, 10, 16,25, 32, 40A-T9Roman
1238 Aptomat1 crc 50,63A-T9Roman
1239 Aptomat2cyc6,10,16,25,32,40A-T9Roman
1240 Aptomat2cuc50,63A-T9Roman
1241 TuAptomat6PRoman
1242 TuAptomat9PRoman
1243 TuAptomat12PRoman
1244 |Qugt thông gióâmtrån sàicánh15-Roman
1245 Quat thông gióâmtrân såicánh20-Roman
1246 Ong luôn tròn PVC phi 16-Roman (dài 2,92m/01 cây)
1247 OngluôntrònPVCphi 20-Roman (dài2,92m/01cây)
1248 Óngluôn trònPVvCphi25 -Roman(dài2,92m/01cay)
1249 OngluôntrònPVCphi 32-Roman(dài2,92m/01cây)
1250 Bộdènmicasiềumông1,2ángsángtrăng
1251 Bộ đènmicaledchôngthâm 1,2ángsángtrăng
1237 Bộdèngåntuong đôi1,2led2*19W
1252 Bodèngåntuờngđon1,2 led 1*19WRoman
1253 Bodènđon0,6 led1*10WRoman
1254 Bo thân máng âm trân có chóa nhôm phän quang cao câp 2b°1,2m läp bóng led Roman

1255 Bộ thân máng âm trân có chóa nhôm phản quang cao câp 3b°0,6 m láp bóng led Roman

1256 Bo thânmángâmtràn có chóanhómphànquangcaocáp 3b1,2m lápbóng ledRoman
1257 |Bomángâm trânLed0,6x0,6m 42wsángtrångRoman
1258 BộmángâmtrånLed0,3x1,2m42w sángtrăngRoman
1259 Donpanelled36W-600600mm-Roman
1260 Donpanelled40W-1200300mm-Roman
1261 DenDownlightLEDDI10-6wRoman
1262 DènDownlightLEDDI20-7wRoman
1263 DènDownlightLEDDI50-9wRoman
1264 Den DownlightLEDD170-12wRoman
1265 Dènôptrânpanel läpnoi12W
1266Denoptrànpanel láp noi18W
1267 Denóp trân panel láp noi 24W
1268 Denóp trånled 12WD300
1269 Dèn óp trân led chóng hoi nuóc 12W D330
1270 Den exit roman
1271 Densycóroman

chiéc
chiéc

chiec
chiéc
chiêc
hiéc
chiéc
chiec
chiec
chiéc
chiéc
chiéc

11.800
48.8
67.400
8.700
16.5
63.000
840.000
66.50
76.000
133.000
152.000
134.000
202.000
270.000
390.000
435.000

chiéc
chiec
chiéc
chiéc
cay
cay
cay
cay
bo
bo
bo
bộ

bo
bộ
bo

bo

.800
23.500
33.000
72.000
245.000
425.000
346.000
165.000
138.000
600.000
480.000
950.000
680.000
720.000bộ

bo

bo
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiéc
chiéc
chiéc

1.580.000
1.640.000
92.000
120.000
130.000
156.000
164.000
190.000
303.000
225.000
220.000
288.000
$20.000

cÓNG TY TNHH THÁIDUONG(SUNCO)
1272 2x1 (20/0.20) 10.604
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1273 2x1, (30/0,25)-
127422s(50/0.25)U
1275 2x4S0/0.25)
1276 2x6(120:0.25)

14.449
21.660
32.615
46.913

m
n

m
m

Cáp boenhyaPVC(Cu/PVC)
1277 M10 (7/1.35)
1278 M 16(7/1.70)
1279 M25(7/2.14)

39.037
57.329
83.443
119.883
157.513
224.444
289.392
416.262
512.853
634.546
819.715

1.063.565

m
m
m
m
m
m
m

m
m
m

m
m

1280 M 35(7/2.52)
1281 M50(19/1.83)
1282 M 70(19/2.16)
1283M 95(19/2.52)
1284M120(19/2.80)
1285 M150(37/2.25)
1286 M185(37/2.51)
1287M240(37/2.84)
1288 M300(61/2.51)

Cáp1,2.3.4ruot (CUXLPE/PVC)
1289 1x 16 (7/1.70)
1290 1x 25(7/2.14)
1291 1x35(7/2.52)
1292 1x50(19/1.83)
1293 1x 70(19/2.16)
1294 1x95(19/2.52)
1295 1x120(37/2.0)
1296 1x150 (37/2.25)
1297 1x185 (37/2.52)
1298 1x240(61/2.25)
1299 1x300(61/2.50)
1300 2x2.5 (7/0.67)
1301 2x4 (7/0.85)
1302 2x6(7/1.05)_
1303 2x10(7/1.35)
1304 2x16(7/1.70)
1305 2x25(7/2.14)
1306 3x2.5(7/0.67)
1307 3x4(7/0.85)
1308 3x6(7/1.04)
1309 3x10(7/1.35)
1310 3x16(7/1.7)
1304 |3x2.5+1x1.5(7/0.67)+(7/0.52)
1311 3x4+1x2.5(7/0.85)+(7/0.67)
1312 3x6+1x4(7/1.05)+(7/0.85)
1313 3x10+1x6(7/1.35)+(7/1.05)
1314 3x16+1x10(7/1.70)+(7/1.35)
1315 3x25+1x16(7/2.14)+(7/1.70)
1316 3x35+1x16(7/2.52)+(7/1.70)
13173x50+1x25(19/1.83)+(7/2.14)
1318 3x70+1x35(19/2.16)+(7/2.52)
1319 3x95+1x50(19/2.52)+(19/1.83)
13203x120+1x70(19/2.83)+(19/2.16)
13213x185+1x120(37/2.52)+(19/2.83)
1322 3x240+1x120(61/2.25)+(19/2.83)
1313 4x1.5(7/0.52)
1323 14x2.5(7/0.67)
1324 4x4(7/0.85)
1325 4x6(7/1.05)
132614x10(7/1.35)
1327 |4x16(7/1.7)_

53.115
81.090
118.311
157.268
220.455
298.750
413.785
463.159
496.280
748.450
913.451
28.898
41.543
55.235
98.648
120.762
184.429
58.463
74.920
86.040
123.101
187.003
45.871
70.005
103.777
161.068
245.370
372.892
446.616
613.865
806.715

m

mm
mm
m
m

m

mm
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m
m
m

m
mm

1.193.352
1.406.319
2.468.903
2.775.011

35.480
51.550
83.298
116.492
178.946
272.533

m
m
m
m
m
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1328 425(7/2.14)
13294x35(7/2.52FUf
1330 4xS0 (191.83)
1331 4x70(192.16)

404.884
696.615
871.908
929.002

1.329.907
1.532.226
1.911.130
2.675.846
3.410.716

m

m
m
m
m
m

1332 4x95 (19/2.52)
13334x120(19/2.83)
1334 4x150(37/2.27)
13354x185(37/2.52)
1336 4x240(37/2.84)

Cápngâm1,2.3.4ruột (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
1337 |1x50(19/1.82)
1338 1x70(19/2.14)
1339 Ix95(19/2.52)
1340 1x120(37/2.0)

194.020
272.194

m
m
m 372.354

462.926
492.056
702.810
812.562

1.031.719
52.918
63.083

1341 Ix150(37/2.25)
1342 1x185(37/2.52)
1343 1x240(61/2.25)
1344 1x300(61/2.50)
13452x4(7/0.85)
1346 2x6(7/1.05)
1347 2x10(7/1.35)
1348 2x16 (7/1.70)
1349 2x25(7/2.14)

m
m
m

93.1

192.617

348.948

133.751

1350 2x35 (7/2.52)
1351 2x50(19/1.83)
1352
1353 3x4(7/0.85)
1354 3x6(7/1.04)
1355 3x10(7/1.35)_
1356 3x16(7/1.7)
1344 3x2.5+1x1.5(7/0.67)+(7/0.52)
1357 3x4+1x2.5(7/0.85)+(7/0.67)
1358 3x6 +1x4(7/1.05)+(7/0.85)
1359 |3x10+1x6(7/1.35)+(7/1.05)_
1360 3x16+1x10(7/1.70)+(7/1.35)
1361 3x25+1x16(7/2.14)+(7/1.70)
1362 3x35+1x16(7/2.52)+(7/1.70)
13633x50+1x25(19/1.83)+(7/2.14)
1364 3x70 +1x35(19/2.16)+(7/2.52)
1365 3x95+1x50(19/2.52)+(19/1.83)
1366 3x120+1x70(19/2.83)+(19/2.16)
13673x150+1x95(37/2.27)+(19/2.52)
1368 3x185+1x120(37/2.52)+(19/2.83)
1369 3x240+1x120(61/2.25)+(19/2.83)
1370 3x240+1x150(61/2,25)+(37/2.27)
1358 4x2.5(7/0.67)
1371 4x4(7/0.85)
13724x6(/1.05)

252.173

69.808
87.974
104.204
144.291
212.034
50.526
.377

125.797
195.301

294.532
447.521
535.920
736.864
958.175

1.417.443
1.670.400
2.144.243
2.962.658
3.657.434
3.986.478

63.1120

90.962
131.291
211.147
304.157
480.235
606.611
820.653

1.064.857
1.568.623
1.784.522
2.272.132
3.174.698
4.166.652

3: /0.67)
m
m
m

m

m
m

m
m

m

13734x10(7/1.35)
13744x16(7/1.7)
13754x25(7/2.14)
13764x35(7/2.52)
1377 4x50 (19/1.83)
1378 4x70 (19/2.16)
1379 4x95(19/2.52)
1380 4x120(19/2.83)
1381 4x150(37/2.27)
1382 14x185(37/2.52)
1383 4x240(37/2.84)

m
m

m
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Daydonmemà 7s(Cu/PVC)SUNCO_
138411x1.0(20/0.20)/*

1385 1xS(30/0.25)X2/0/52)
1386 125(500.25)(70.67)
1387 1x4(8070.25)(7/0.85)
1388 1x6(120/0.25)(7/1.04)

4.582
6.420
9.938

14.750
21.673

m

m
m

m
Daydongtrânbện(Cu)SUNCO

1389 M50(19/1.83)
1390 M 70(19/2.16)
1391 |M95(19/2.52)

144.420
174.272
259.944

m
m

m
CONGTY CÓPHÁNBAAN

1392 Ong nhraxoảnHDPEBaAn -BFP3Af32/25
1393 Ong nhra xoảnHDPEBa An - BFP 3A f40/30
1394 OngnhyaxoánHDPEBaAn- BFP3A f50/40
1395 OngnhyaxoảnHDPEBaAn-BFP3Af65/50
1396 OngnhyaxoánHDPEBaAn -BFP3A f85/65
1397 OngnhyaxoănHDPEBaAn-BFP3Af90/72
1398 OngnhyaxoănHDPEBaAn-BFP3Af105/80
1399 OngnhyaxoănHDPEBaAn -BFP3Af110/90
1400OngnhyaxoảnHDPEBaAn-BFP3A f130/100
1401 OngnhyaxoảnHDPEBaAn -BFP3A f160/125
1402 OngnhyaxoánHDPEBa An- BFP3Af195/150
1403 OngnhraxoánDPE BaAn-BFP3Af200/160
1404 OngnhyaxoănHDPEBaAn -BFP3Af230/175
1405 OngnhraxoánHDPEBaAn -BFP3Af260/200
1406 Ong tohopBaAn cóphùlópsilicon TCP F112/90(5*28)(5 lõiF28mm)
1407 Ong tôhøpBaAn -BCPF65/50 (4*12+1*22)/(4 l8i F12mm+11öiF22mm)
1408OngtóhopBaAn -BCPF93/72(3*28)/(3 löiF28mm)
1409 Ong tóhopBaAn -BCPF100/80(4*28)/(4 löi F28mm)
1410OngtóhopBaAn-BCPF110/90(3*36)/(3 löi F36mm)
1411 Ong tòhopBaAn -BCPF110/90(4*32)/(418iF32mm)
1412 OngtôhopBaAn -BCPF125/100(4*36)/(4löi F36mm)
1413 Ong tóhopBaAn -BCPF125/100(7*28)/ (7lõi F28mm)

12.800
14.900

21.400
29.300
42.500
47.800
55.300
63.600
78.100
121.400
165.800
185.000
247.200
295.500
189.000
82.740
192.485
168.000
196.875
201.915
290.500
326.000

mm
m

m
m

m

m
m

m
m

mm
m
m

CTY CPDIĘN VÀ CHIÉUSÁNGPHUONGDÖNG
Den LED Chiêu sáng duờng phô sừ dung: Chip led: SMD Philips.Lumiles. Nhiệt dộ màu 3.000K -
6.500K.Hệ số trà màu: CRI2 70. Hiệu suat phát quangcủa bộ đèn >=120 Lm/W. Bộ nguôn Dim:
Có cong cho 1-10V kết nói chiéusáng thông minh. Vật liệu vo đèn: Hop kim nhôm đúc áp lye cao,
son tinh dien, Thâu kính PC chuyên dung cho đèn LED cuòng lyc chju nhiệt, Zoäng silicon chju
nhiêt, tuôi thosù dụng:250.0 Capcách diện:Class1.
Den LED: PD-SUNNY Kích thuóc: 598*305*85:Nguôn led Philips. Lập trinh Dimming 05 câp

141.
cong suât.BáovệchóngsétlantruyênPhilips10Kva.
Côngsuat50W
Côngsuat80W
Congsuât100W
Cong suat120W
Congsuat150W
Dèn LED: PD-SHARK Kich thuớc: 607*236*112. Lập trinh Dimming 06 câp công suát. Båo vệ
chongsétlan truyên:McWong10 Kva.Côngsuåt50W
Den LED Chieu sáng đuòng phó: PD-SHARK- Kich thuóc: 693*316*112. Chip led: SMD CREE.

bo
bo
bo
bo
bo

5.280.000
6.850.000
7.550.000
8.356.000
8.860.000

5.350.000bo1415

1416 Nguon led: INVENTRONIC. Lập trinh Dimming 06 cap côngsuát. Điện áp su dung: 120 277
VAC/50-60Hz.Båovệchóngsétlan truyền:McWong10Kva
Côngsuat80W
Công suat 100W
Congsuát120W
Den LED: PD-SHARK- Kích thuóc: 792*385*129. Chip led: SMD CREE.Bộ nguôn led:

bộ
bo
bộ

6.130.000
6.460.000
7.400.000

1417 INVENTRONIC. Lập trinh Dimming 06 câp công suát. Diện áp sù dyng: 120 277 VAC/50- bo 7.830.000
60Hz. Bao vệ chống sét lan truyên: McWong 10 Kva: Công suát: 150w
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Den LED: PD-LED.10.Kich thuóc: 630*340*95: Chip led: COB PHILIPs LUMILEDs. Nguôn
1418 led: RHILÍP'S. B$ nguon Dim: Lập trinh Dimming 05 câp công suat. Điện áp sù dung: 120 277 bộ 4.865.000

VACIS0-60Hz. Bàovchong sétlan truyên:PHILIPS 10Kva:Côngsuât75W
DènPD LED:10 Kich thuóc: 700*340*95: Chip led: COB PHILIPS, UMILEDS. Nguôn led:

1419 PHILIPS. Bộ nguôn Dim: Lập trinh Dimming 05 câp công suât. Điện áp sir dung: 120 277
VAC/S0-60Hz-Båo vệchóngsétlantruyèn:PHILIPS10Kva
Congsut :100w
Côngsuåt: 150w
Den LED: PD-LED.40 -Kich thuóc: 620*340*110MM - Chip led: PHILIPS LUMILEDS. Nguôn

bộ
bộ

5.289.000
7.100.000

6.670.0001420 |led: PHILIPS. Bộ nguôn Dim: Lập trinh Dimming 05 cåp công suât. Điện áp siù dụng: 120 277

1421 PHILPS.- Bộ nguôn Dim: Lập trinh Dimming 05 câp công suát.- Båo vệ chóng sét lan truyền:

1422 PHILIPs. Bộ nguôn Dim: Lập trinh Dimming 05 cáp công suát. Báo vệ chóng sét lan truyèn:

1423 led: PHILIPS. Lập trinh Dimming 05 cáp công suất. Điện áp sừ dung: 120277 VAC/50-60Hz.

bộ
VAC/50-60Hz. Bào vệ chôngsét lan truyên: PHILIPS 10 Kva: Côngsuât 75W
Den LED: PD-LED.40- Kich thuóc:700*340 110 -Chip led: PHLIPS LUMILEDS. Nguôn led:

7.465.000bộ
PHILIPS10 Kva:Côngsuât:100w
Den LED: PD-LED40. Kich thuóc: 860*340*110- Chip led: PHILIPS LUMILEDS. Nguôn led:

8.700.000bộ
PHILIPS 10Kva:Côngsuát150W

Den LED: PD-LED.16. Kích thuóc: 495*215* 100: Chip led: SMD PHILIPS LUMILEDS. Nguôn

Bào ve chóng sét lan truyên: PHILIPS 10 Kva: Công suất: 100w

Dèn LED: PD-LED.16. Kích thuóc: 495*290*100. Chip led: SMD PHILIPS LUMILEDS. Điện áp

5.000.000bộ

1424 st dung: 120 277 VAC/50-60Hz.Lập trinh Dimming 05 cápcông suát. Bào vệ chóng sét lan 5.450.000bộ
truyen: PHILIPS 10 Kva12/24/2020: Công suát 150w

CÔNG TYTNHH TM VÀSX VIT HĀI
Dèn LED chiếu sáng đudng phô- VihaLighting (Thân dèn: nhôm dúc áp luc cao, son tīnh diện
theomàu yêu câu; hiệusuát phát quang>= 1101mw; nhiệt dộmàu3000-6500K; tuói tho>=
50.000h:IP66)

1425 Den LEDduôngphóVHL1-60W-Dim
1426 DènLED duòngphôVHL1-100W-Dim
1427 Den LEDduôngphóVHL1-150W-Dim
1428 Den LED duongphô VHL4-50W-Dim
1429 Den LED duờngphố VHLA-100W-Dim
1430 Den LED duôngphố VHL4-150W-Dim
1431 DenLEDduòngphóVHL7-100W-Dim
1432 DenLEDduờngphốVHL7-120w-Dim
1433 DenLEDđuôngphóVHL7-150w-Dim
1434 Den LEDduongphốVHL16-50W-Dim
1435 Den LED duờn
1436 Den LEDduờngphôVHL16-150W-Dim
1437 Den LED duongphó VHL19-80W-Dim
1438 DenLEDduòngphốVHL19-120W-Dim
1439 Den LEDduòngphôVHL19-150W-Dim
1440 Den LEDđuongphốVHL26-80W-Dim
1441 Dèn LEDduongphóVHL26-120W-Dim
1442 DènLEDduong phốVHL26-150W-Dim
1443 DenLEDduòngphóVHL37-80W-Dim
1444 DenLEDduongphóVHL37-120W-Dim
1445 Den LEDduongphôVHL37-150W-Dim
1446 DènLEDđuòngphóVHL88-100W-Dim
1447 Den LEDduongphóVHL88-125W-Dim
1448 DenLEDduờngphốVHL88-150W-Dim

6.500.000
7.100.000
8.500.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
5.200.000
5.700.000
6.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.100.000
4.800.000
5.500.000
5.600.000
6.500.000
6.900.000
4.500.000
5.600.000
6.200.000
7.000.000
7.600.000
8.500.000

bộ
bộ
bộ

bộ
bộ
bộ
bộ
bo
bộ
bộ

hôVHL16-100W-Dim
bộ_
bộ
bộ
bộ

bộ
bo
bộ
bộ
bộ

bộ
bộ
bo
bộ

Den pha LED - VihaLighting (Thân dèn: nhóm dúc áp lue cao, son tīnh diện theo màu yêu câu;
hieu suát phát quang>=110lm/w; nhiệt dômàu3000-650OK; tuoi tho >= 50.000h; IP66)

1449 DenphaLEDVHFL4-200W
1450 DenphaLED VHFL4-300W
1451 DenphaLEDVHFL4-400W
1452Den phaLEDVHFL4-500W

bộ
bộ
bộ
bo

8.500.000
9.300.000
10.500.000
13.000.000

Cot thépliêncânđonmakēmnhúngnóng_
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1453 thépBGC TC liencandon,H=7m,tôndày3mm
1454 CotthepBOC, TË liencandon,H=8m,tôndày3mm
1455 Cotop BGC,TC ien cândon,H=8m,tôndày3,5mm
1456 Cot thepBGC TOIièn càndon,H=9m,tôndày3,5mm
1457 Cot thépBGC, TC liêncândon, H=10m,tôndàay4mm

chiéc
chiéc
chiec
chiec
chiéc

2.830.120
3.250.000
3.720.920
4.230.100
4.960.360

Cot thépđâungonD78makēmnhúngnóng
1458 CotthépBG,TC6mD78-3mm
1459 Cot thépBG, TC 7mD78-3,5mm
1460 Cot thép BG, TC8m D78-3,5mm
1461 CotthépBG,TC9mD78-3,5mm
1462 CotthépBG, TC10mD78-4mm

chiêc
chiec
chiéc
chiéc
chiec

2.520.520
2.860.060
3.670.020
4.150.200
5.050.820

Candèn roi makēmnhúngnóng
chiéc
chiéc

1463 Cânđèndon VHDO1, VHD03, VH D04,VHDO5,VH D06cao2m,vuon1,5m
1464 Canđèndôi VH K01,VHK03, VHKO4,VHKO5,VHKO6cao2m,vuon1,5m_

965.200
1.555.400

Khungmóngcộtđèn
1465 KhungmóngM24x300x300x(675-750)
1466 KhungmóngM16x240x240x(500-600)
1467 KhungmóngM16x260x260x(500-600)
1468 KhungmóngM16x340x340x(500-600)

445.000
240.000

bộ

bộ
bộ
bộ

255.000
280.000

Coctiep djamakēmnhúngnóng
1469 L63x63x6,L=1500mm,râuthépD10kèmtai băt
1470 L63x63x6,L=2000mm,râuthépD10kèmtai bắt
1471 L63x63x6,L=2500mm,râuthépD10kèmtai băt

bộ
bo
bo

315.000
400.000
495.000

CTY TNHHCHIÉUSÁNGKIMCUONG
Den Led:Quang hiệu 2 120lm/W, CRI2 70, Classl, IP66, IK08, Chóng xung điện áp2 10kV,
Tuoi tho 50000h, hệ sócôngsuât20.9ChipLumileds,nguônPhilips

1472 Dèn duòngLed KC-Y02A 60W, kích thuóc616*259*186
1473 DenđuôngLedKC-Y02B80W,
1474 DenđuùngLedKC-Y02C 10w, kíchthuóc677*305*187
1475 Den đuôngLedKC-Y02D 120W, kích thuóc677*305 187
1476 DenduờngLedKC-P2A60W, kích thuóc492*210*86
1477 Den duờngLedKC-P2B 90W, kích thuóc 492*210 87

Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái

4.186.875
4.332.020
5.336.870
5.470.850
4.041.730
4.186.875
3.684.450
5.426.190
4.186.875
5.716.480
5.113.570
3.740.275
4.577.650
2.160.000
2.246.400
4.041.730
4.220.370|
5.135.900

178 DenduờngLed KC-HU01A 50-60W,kíchthuóc577*233 103
1479 DenduôngLedKC-HUO1B 100W,kíchthuóc627*272*103
1480 DenduờngLedKC-RZ01A50-60W,,kich thuóc621*287*96
1481 DendđuờngLed Kc-RZ01B 80-100W, kich thuóc738*289*118
1482 Den đuờngLed KC-RTO1A 80-100W, kich thuóc 583*244 120
1483 DènduèngLed K-MNO1A S0w, kichthuóc530 35090
1484 DendučngLedKC-MNO1B100W, kich thuóc610*350*90
1485 DendđuờngLedKc-BJ06A 30-50W,kíchthuóc500 23080
1486 DenđuờngLedKC-BJ06B60-100W,kichthuóc720*28080
1487 DenduờngLedKC-PO9A80W,kích thuóc422*318136
1488 Den duòng Led KC-P09B 100W, kích thuóc 422*318 136
1489 DenduongLedKC-P09D150W, kichthuóc522*318*136

CONG TYCPCÁPDIĘNTU'CUONG
Cáptreo1ruot (CUXLPE/PVC-0,6/1kV)

1490 1x4(7/0,85)
1491 1x6(7/1/04)
1492 1x10 (7/1.35)
14931x16(7/1.7)
1494 1x25 (7/2.13)
1495 1x35(7/2.51)
1496 1x50 (7/3.0)
1497 1x70 (19/2.13)
1498 |1x95 (19/2,51)
1499 Ix120 (19/2,80)
1500 1x150 (37/2,25)
1501 1x185 (37/2,51)
1502 1x240(37/2,84)

13.376
19.810
32.808
40.7
59.311
024

115.062
159.341
220.019
273.365
363.825
452456

60

m

m
m
m 578
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SdXAYNLNG
1503 1x300(61/2,3JA
1504 Ix400161/2,9)

614.500
819.000

m

Cáp oin ABC rptnhômAUXLPE0.6/1kV(TyCuongSX)_
PHO n1505 2x16

1506 2x25
1507 2x35
1508 2x50
1509 4x16
15104x25
1511|4x35
1512 4x50
1513 4x70
15144x95
15154x120

13.205
19.190
23.600
36.500
24.7
33.8
46.170
62.795

m

m

.200m
113.050
136.800

Cáptreoha thê (CU/XLPE/PVCo,6/1kV)
1516 2x4
1517 2x6
1518 2x10
15192x16
1520 2x25
1521|2x35
15223x6+1x4
1523 3x10+1x6
1524 3x16+1x10
1525 3x25+1x16
15263x35+1xl6
15273x50+1x25
1528 3x70+1x35
1529 3x95+1x50
1530 3x120+1x70
1531 3x150+1x95
15323x185+1x120
15333x240+1x120
1534 3x300+1x150
1535 4x4
1536 4x6
1537 4x10
1538 4x16
1539 4x25
1540 4x35
|1541|4x50
1542 4x70
15434x95

27.766
45.458
60.453
91.218

139.288
188.675
65.616
102.629
157.314
243.119
315.580
441.408
646.162
888.789
890.600

m

m

m
m
m

m

m

m

1.139.200
1.366.700
1.736.800

m

2.223.500
51.675
77.152
118.482
185.250
299.440
380.950
565.500
732.500
995.800

1.250.300
1.354.500
1.558.300

1.988.600

m
m

m

m

m

1544 4x120
1545 4x150
1546 4x185
1547 4x240

m

m

CápmuyleruộtđồngCu/XLPE/PVC/ATA/PVC0.6/1kV(cóbăngnhombáo v)
1548 2x7
15492x8
1550 2x10
15512x11

50.806
55.176
65.883
69.816
95.599
148.240

196.080

m

1552 2x16
1553 2x25
1554 2x35

m

Cápngàmha thếCu/XLPE/PVCDSTAPVC0,6/1kV
72.383
109.2
162.943

1555 3x6+1x4
15563x10+1x6
1557 3x16+1x10
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1558 |325+1x1
1559 3x35+Ixl6iNOT
1560 3x504)k25
1561 3x701X35HOH
1562 3x95+1xS0
1563 3x120+1x70
15643x150+1x95
15653x185+1x120
15663x240+1x120
15673x300+1x150
15684x4
1569 4x6
1570 4x10
1571 4x16
1572 4x25
1573 4x35
1574 4x50
1575 4x70
1576 4x95
1577 4x120
1578 4x150
1579 4x185
1580 4x240

248.175
319.279
445.618
614.814
886.828
917.300

1.169.900
1.449.600
1.774.200
2.269.700

61.377

m

m
m
m
m
n

m
m
m
m
m
m
n

86.280
122.522
182.166
275.042
370.697
454.624
727.905
995.655

1.231.553
1.546.057
1.914.628
2.453.000

m
m

m
n

m
Cápngâmhanhôm théAUXLPE/PVC/DSTA/PVC0,6/1ky

138.400
165.000
198.500
215.000
325.000
390.000

1581 |4x70
1582 |4x95
1583 4x120
1584 |4x150
1585 4x185
1586 4x240

m
m
m
m
m

cONG TYTNHH DAYCÁPĐIĘN THANGLONG
Cáptreohą thể1ruộtCUXLPE/PVC-0,6/1KV_

1587 CEV1*4mm2
1588 CEV1*6mm2
1589CEV1*10mm2
1590CEVi*16mm2
1591 CEV1*25mm2
1592 CEV1*35mm2
1593 CEVi*50mm2
1594 CEV1*70mm2
1595 CEV1*95mm2
1596 CEi*120mm2
1597 CEVi*150mm2
1598 CEVi*185mm2
1598CEV1'240mm2

13.672
20.668
32.690
41.500
62.208
84.096
118.560
162.048
226.560
295.680
353.184
468.288
593.280

m
m
m
m
m
m

n
m
m
m

m
m

m
Cáptreoha théCU/XLPE/PVC-0,6/IKV

1599CEV2*4mm2(7soi)
1600CEV2*4mm2(1soi)
1601 CEV2*6mm2
1602 CEv2*10mm2
1603CEV2*16mm2
1604 CEV2*25mm2
1605 CEv2*35mm2
1606CEV3*2,5+1*1,5mm2
1607 CEv3*4+1*2,5mm2
1608 CEV3*6+1*4mm2
1609 CEV3*10+1*6mm2
1610 CEV3*16+1*10mm2
1611CEV3*25+1*16mm2

28.600
27.600
38.880
55.296
91.968

138.500
205.500

m

m
28.7
44.064m
64.128m
99.3
148.512
240.192m
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1612CEV3*35+1omm2
1613 CEV3 35+725mi2
1614EVS0+1*25mm
1615 CEV350+1*35mm2
1616 CEv3*70+1*35mm2
1617 CEV3*70+1*50mm2
1618CEV3*95+1*50mm2
1619 CEv3*95+1*70mm2
1620CEv3*120+1*70mm2
1621 CEv3*120+1*95mm2
1617CEV4*2,5mm2
1622 CEV4*4mm2
1623 CEV4*6mm2
1624 CEV4*10mm2
1625 CEV4*16mm2
1626 CEV4*25mm2
1627CEV4*3Smm2
1628 CEV4*50mm2
1629 CEV4*70mm2
1630CEV4*95mm2
1631 CEV4*120mm2

308.640
325.440
430.944
447.840
594.720
714.130
955.360

30

1.204.504
1.263.300
31.200
48.960
73.440
107.520
166.560
278.112
360.960
501.600
671.520
919.680

m
m
m

m
m
m
m
m
m

986.1

m
m
m

1.323.200m

Cápha the 1ruộtCUPVC-0,6/1KV
7.365
10.925
.264

28.608
37.344
58.848
79.776
112.896
154.848
219.360
283.776
348.288
445.152
561.600

1632 CV1*2,5mm2 (1sqi)
1633 CV1*4mm2(1soi)
1632 CV1*6mm2
1634 CV1*10mm2
1635 CV1*16mm2
1636CV1*25mm2
1637 CV1*35mm2
1638 CV1*50mm2
1639 CV1*70mm2
1640 CV1*95mm2
1641 CV1*120mm2
1642 CV1*150mm2
1643 CV1*185mm2
1644 CV1*240mm2

Cápngamhạ thểCUXLPE/PVCDSTA/PVC-0,6/KV
1645DSTA2*2,5mm2
1646IDSTA2*4mm2

24.500
37.5500

1647 DSTA2'6mm2 44.2m
1648DSTA2*10mm2 63.840

98.1.112
155.600
32.352
52.128
72.768
108.768
160.800
249.888
325.440
338.304
443.232
459.072
606.240

80
896 000
884 160
.070 880
107840

m
1649 DSTA2 16mm2
1650 DSTA2*25mm2
1651 DSTA3*2,5+1*1,5mm2
1652 DSTA3*4+1*2,5mm2
1653DSTA3*6+1°4mm2
1654 DSTA3*10+1*6mm2
1655DSTA3*16+1*10mm2
1656DSTA3*25+1*16mm2
1657 DSTA3*35+1*16mm2
1658DSTA3*35+1*25mm2
1659 DSTA350+1*25mm2
1660 DSTA3*50+1*35mm2
1661 DSTA3 70+1*35mm2
1662 DSTA3*70+1*50Omm2
1663 DSTA3*95+1*50mm2
1664 IDSTA3*95+1*70Omm2
1665 DSTA3*120+1*70mm2

m

m

6292m

m

1666 jDSTA3*120+1*95mm2 m
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1.438.000
1.379.520
1.653.120
1.696.320
2.325.500
2.237.000
36.000
55.680
80.832
117.888
180.480
278.016
370.848
514.560
710.688
966.720

1.252.000
1.560.500
1.960.000

1667 DSA3 I59+Smm2
1668DSTA3*136+1*120mmi2/
1669 DSA3185+1*120mn2
1670 DSTASI83KI*Is0mm2
1671 DSTA3*240+1*120mm2
1672 DSTA3240+1*150mm2
1673

m

m

m
m

TA42,5mm2
1674 DSTA4*4mm2
1675 DSTA4*6mm2
1676DSTA4*10mm2
1677.DSTA4*16mm2
1678 DSTA4*25mm2
1679 DSTA4*35mm2
1680DSTA4*50mm2
1681DSTA4*70mm2
1682 DSTA4*95mm2
1683DSTA4*120mm2
1684DSTA4*150mm2
1685 DSTA4*185mm2
1686 DSTA4240mm2

m
m

m

m

m
2.3m

Cáptreo ha thể ruộtnhômAL/XLPE/PVC-0,6/1KV
46.560
57.1120
71.616
99.456
135.840
164.448
199.488
251.808
325.440

1687 AEV4*25mm2
1688AEV4*35mm2
1689 AEV4*50mm2
1690 AEV4*70mm2
1691AEV4*95mm2
1692 AEV4*120mm2
1693 AEv4*150mm2
1694AEV4*185mm2
1695AEV4*240mm2

m
m
m
m

m
m

Cápngàmhạ thế ruộtnhômALXLPE/PVCDSTA/PVC-0,6/1Ky_
1696 DSTA4*25mm2
1697DSTA4*35mm2
1698DSTA450mm2
1699 DSTA470mm2
1700DSTA4*185mm2
1701 |DSTA4240mm2
1702DSTA4*95mm2
1703 DSTA4*120mm2

65.760
75.456
94.272
130.080
313.536
382.848
204.184
250.060

CápMuyle ruộtđồngCUXLPE/PVCIATA/PVC-0,6/1KV
54.730
73.525
69.888
95.808
141.888
185.472

1704 Muyle2*7mm2
1705Muyle2*10mm2
1706 Muyle2*11mm2
1707 Muyle2*16mm2
1708|Muyle2*25mm2
1709 Muyle235mm2

m
m

m

Cáp vanxoảnALXLPE(ABC)-0,6akV(ThingLoagSX)
1710ABc2*16mm2
1711ABc2*2Smm2
1712ABC2*35mm2
1713 ABC2*50mm2
1714 ABc2*70mm2
1715 ABc2*95mm2
1716 ABC4*16mm2
1717ABC4*25mm2
1718 ABC4*3Smm2
1719 ABC4*50mm2
1720 ABC4*70mm2
1721ABC4*95mm2

15.112
20.828
28.330
37.020
48.892
67.668
29.194
40.260
55.580
72.528
96.596
133 184

m

m
m
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1722ABC4°120mm?
1723 ARCI50m2
1724 AB18Smm2
1725 ABcA*240ihini2

158.216
195.884
247.144
301.004

m

m

CONGTYTNHHDAY. VÅCÁPĐIỆNVANXUÂN
Cápdong1 ruột boccáchđiện PVC(7sg,19sgi,37sgi)_

1726 CV1x10
1727CV1x16
1728CV1x25
1729 CV1x35
1730 CV 1x50
1731 CV1x70
1732 CV1x95
1733 CVIx120
1734 CV1x150

27.189
38.500
60.200
84.860
117.100
165.000
218.800
290.000
345.056

m
m

m

Cápdong1 ruộtboccáchđiệnXLPE,bọevoPVC
10.640
15.000
23.520
40.163
60.130
86.390
118.900
166.500
226.000
310.200
351.000

1735 CXV1x4
1736 CXV1x6
1737 CXVIx10
1738 CXV1x16
1739 CXV1x25
1740 CXV1x35
1741 CXV1x50

|1742 CXVIx70
1743 CXV1x95
1744 CXV 1x120
1745 CXV1x150

m
m
m

m

Cápdong2 ruột boccáchdiệnXLPE,bocvô Pvc
1746 CXV2x2.5
1747 CXV2x4
1748 CXV2x6
1749 CXv2x10
1750 CXV2x16
1751 CXV2x25
|1752|CXV2x35
1753 CXV2x50

16.700
24.200
36.500
55.000
85.000
130.000
164.450
225.100

Cáp dong4 ruột bọccáchdiện XLPE(1ruột trungtinh nhöhom).bgcvoPVC_
1754 CXV3x4+1x2.5
1755 CXV3x6+1x4
1756 CXV3x10xlx6
1757 CXV3x16+1x10
1758 CXV3x25+1x16
1759 CXV3x35+1x16
1760 CXV3x50+1x25
1761 CXV3x70+1x35
1762 CXV3x95+1x50

40.833
63.500
88.260
137.910
207.920
305.500
382.450
536.340
741.940

Cáp dong4ruột bọccáchdiệnXLPE bocvoPVC
1763 CXV4x1.5
1764 CXV4x2.5

21.738
30.943
44.358
62.640
97.100
143.790
227.940
315.450
434.040
612.070
849.54

1765 CXV 4x4
1766 CXv 4x6
1767 CXV 4x10
1768 CXV 4x16
1769 CXV 4x25
1770 CXV 4x35
1771 CXV 4x50
1772 CXV 4x70
1773 CXV 4x95

m

CápdongdiçnkéMuller byecáchdiệnXLPEbocvoPVC
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Giá công bó
quý IlI năm

2021
(chuaVAT)

Donvi
tínhStt Danh mye vật liệu zây dymg-

YAVDG
27.320
37.699
42.889
57.500
60.960
85.530

1774 MULLER2x4,ai
1775 MULLER26vUT
1776 MULER 2x7
1777 MULLER2K10
1778 MULLER 2x11
1779 MULLER 2x16

m
m
m

m

m
Cápdòngngåm2 ruộtbgccáchđiệnXLPE,boevoPVC

1780 DSTA 2x2.5
1781 DSTA2x4
1782 DSTA 2x6
1783 DSTA2x10
1784 DSTA2x16
1785 DSTA2x25
1786 |DSTA2x35
1787 DSTA 2x50
1788 DSTA2x70
1789 DSTA2x95
1790 DSTA2x120
1791 DSTA 2x150

21.836
28.299
40.833
59.760
86.790
130.290
175.850
240.150
332.280
459.990
571.680
717.890

m
m
mm
m

m
m

Cáp dong ngâm 4 ruột bgc cách điện XLPE (l ruột tirung tinh nhó hon), boc vó PVC

1792 DSTA3x2.5+1x1.5
1793 DSTA3x4+1x2.5
1794 DSTA3x6+1x4
1795 DSTA3x10x1x6
1796DSTA3x16+1x10
1797 DSTA3x25+1x16
1798 DSTA3x35+1x16
1799 DSTA3x50+1x25
1800 DSTA3x70+1x35
1801 DSTA3x95+1x50

37.870
48.470
66.590
97.750
145.910
220.580
287.800
398.130
562.740
772.380

m

m

m
m
m
m
m

Cáp dongngàm4 ruột boccáchđiệnXLPE,bocvoPVC
1802 DSTA4x2.5
1803 DSTA4x4
1804DSTA4x6
1805 DSTA4x10
1806 DSTA4x16
1807 DSTA4x25
1808 DSTA4x35
1809 DSTA4x50
1810 DSTA 4x70
1811 DSTA4x95

35.349
51.408
71.971
107.460
159.050
240.730
330.920
453.240
637.420
878.830

m

cONG TYCPDAYVÅCÁPDIENTHUONGĐINH
1812 Cáp đongbọc PVC90 aộ c (tiêu chuân AS/NZS5000.1:2005 Diện áp: 0.6/1 KV)

1813 CV1x16(V-75)
1814 CV1x25(V-75)
1815 CVIx35(V-75)
1816CV1x50(V-75)
1817 CV Ix70(V-75)
1818 CV1x95(V-75
1819 CV Ix120(V-75)
1820 CV1x150(V-75)
1821 CV1x185(V-75)
1822 CV1x240(V-75)

59.742
92.409
128.734
177.021
250.957
350.221
438.442
546.396
680.175
895.791

1.120.720

m
m
m
m

m
m

m
1823 CV1x300(V-75)_ m

CápdongCu/XLPE/PVC1x...Diện áp:0.6/1KV)
1824 CXV 1x10
1825 CXV 1x16

43.543
67.497

m
m
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Giá công bố
quy III năm

2021
chuaVAT)

.N Don vi
tính

HOA
Stt Danh myc vật liệu xây dyng

sSdXAYDUNGE
1826 CXVIx25ANOI
1827 CXV1x35
1828 CXY1x50
1829 CXV IX70
1830 CXV Ix95
1831 CXVIx120
1832 CXV 1x150
1833 CXVIx185
1834 CXV1x240
1835 CXV1x300
1836 CXV1x400
1837 CXV1x500
1838 CápđôngCu/XLPE/PVC3x..Diệnáp:0.6/1KV
1839 CXV3x2.5
1840 CXV3x4
1841 CXV3x6
1842 CXV3x10
1843 CXV3x16
1844 CXV3x25
1845 CXV3x35
1846 CXV3x50
1847CápđôngCu/XLPE/PVC4x..Diệnáp :0.6/1KV)
1848 CXV4x1.5
1849 CXV4x2.5
1850 CXV 4x4
1851 CXV4x6
1852 CXV4x10
1853CXV4x16
1854 CXV4x25
1855 CXV 4x35
1856 CXV 4x50
1857 CXV 4x70
1858 CXV 4x95
1859 CXV4x120
1860 CXV 4x150
1861 CXV4x185
1862 CXV 4x240
1863CXV 4x300

103.579
143.821
196.961
278.864
387.690
485.837
604.782
752.166
989.957
1.237.275
1.601.654

m
m
m

m
m

m
m
m
m 2.011.092

37.717
.350m

78.8
123.646
188.681

m

m
291.231
402.236
550.011

m
m

32.635
48.891

m

mm
m
m
m

71.690
103.237
162.350
248.700
385.326
532.980
731.781

1.037.129
1.426.439
1.786.532
2.224.415
2.765.613
3.635.348
4.542.189

m
m

m
m
m
m
m
m
m

CápdongngàmCu/XLPE/PVC/DSTA/PVC4x.. Diệnáp:0.6/1KV)_
1864 DSTA 4x1.5
1865 DSTA4x2.5
1866 DSTA 4x4
1867 DSTA4x6
1868 DSTA 4x10
1869 DSTA 4x16
1870 DSTA 4x25
1871 DSTA4x35
1872 DSTA 4x50
1873 DSTA 4x70
1874 DSTA 4x95
1875 DSTA 4x120
1876 DSTA4x150
1877 DSTA4x185
1878 DSTA 4x240
1879 DSTA4x300
1880 DSTA4x400

43.725
60.776
83.919
116.147
176.869
267.490
403.795
554.534
756.057
1.076.648

m
m

m
m
m

m
m
m
m
m

1.468.772
1.836.178
2.280.783
2.831.554
3.708.463
4.628.423
6.011.659

XV-SANPHÅMVATLIEUVĖCÁP,THOÁTNUÓC
1881CONGTYTNHHSXVÀTHUONGMAITANÁ
|1882OngUPVC-StromanViệtNam
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Giá công bô
quý IlI năm

2021
(chua VAT)

Don vi
tínhDanh myc vật liçu xây dyngStt

SOXAYDNGE
1883OngthoátußyCR42
1884Ongthoát uPVCD48
1885 OngthoátuPVCD60
1886 Ongthoăt uPVË D75
1887 Ong thoátuPVC D90
1888 OngthoátuPVCDI10
1889 Ongthoát uPVCD125
1890OngthoátupVC DI40
1891 Ong thoát uPVC DI60
1892 Ongthoát uPVCD180
1893 OngthoátuPVC D200
1894 Ong upVCCOD21
1895Ong uPVCCOD27
1896 Ong uPVCCOD34
1897 Ong uPVCCOD42
1898 OnguPVCCOD48
1899 OnguPVCCOD60
1900 Ong uPVCCOD75
1901 Ong uPVCCOD90
1902 Ong uPVC CO DI10
1903 Ong uPVCCOD125
1904 Ong uPVCCOD140
1905 OnguPVCCOD160
1906 OnguPVCCOD180
1907 Ong upVCCOD200
1908 OnguPVCCID27
1909 OnguPVCCID34
1910OnguPVCCID42
1911 OnguPVCCID48
1912 Ong uPVCC1 D60
1913 Ong uPVCC1D75
1914 OnguPVCCID90
1915 OnguPVCCIDI10
1916 OnguPVCCID125
1917 OnguPVCCID140
1918 OnguPVCC1D160
1919 Ong uPVCCID180
1920 Ong uPVCC2D21
1921 OnguPVCC2D27
1922 OnguPVCC2D34
1923 OnguPVCC2D42
1924 Ong uPVC C2 D48
1925 Ong uPVCC2D60
1926 Ong uPVCC2D75
1927 OnguPVCC2D90
1928 Ong uPVCC2 D110
1929 Ong uPVCC3D21
1930 Ong uPVC C3 D27
1931 OnguPVCC3D34
1932 Ong uPVCC3D42
1933 Ong uPVCC3D48

14.091m
364

21.364
29.545
36.364
54.545

60.000
74.545
96.364
121.818
180.909

7.273

m

m
m

m
m
m

m
m

9.091
12.727

15.455
19.091
25.455
34.545
41.818
61.818

m
m
m
m

364
94.5
126.364
155.455
190.000
10.455
13.636
18.182
21.818
30.909
39.091

m
m
m
m
m
m

m
m
m
m

m
m
m
m
m
m

.182

71.818
89.091

111.818
147.273
180.909

9.545
11.818
16.364
20.909
26.364
36.3
50.909
.364

81.818
10.909
16.818
18.636
24.545
30.455

m
m

m

m

OngPPR-StromanViêtNam
1934 Ong PPRD20PN25
1935 ÓngPPR D25 PN25
1936 Ong PPRD32 PN25
1937 Ong PPRD40 PN25
1938 OngPPRD20PN20
1939 |OngPPRD25PN20
1940 OngPPRD32PN20

29.091
.182

74.545
114.000
26.273
46.091
67.818

m
m

m

m
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Giá cong bó

| Don vi quý IlI nämStt Danh mye vật liệu xây dyng tính 2021
(chuaVAT)

23.636
43.636
59.091
80.000
21.273
37.909
49.182
65.909
96.636

1941 Qng PPRD20,PN16
1942 OngRPRD25 PNI6
1943 OngPPRD32PN169
1944 OngPPRD4O PNI6
1945 Ong PPRD20PN1O
1946 Ong PPRD25 PN10
1947 Ong PPRD32 PN10
1948 OngPPRD40PNIO
1949 OngPPR D50PN10

m
m
m

m
m

m

OngHDPE-StromanViệtNam
1950 |Ong HDPE100D32PNG
1951 OngHDPE100D40PN6
1952 OngHDPE100 D50PN6
1953 Ong HDPE100D63PN6
1954 Ong HDPE 100 D90 PN6
1955 OngHDPE100D110PN6
1956 OngHDPE100D20PN8
1957 |OngHDPE100D25PN8
1958 Ong HDPE100D32PN8
1959 Ong HDPE 100 D40 PN8
1960 Dádanrănhkíchthuóc500x300x60
1961 OngHDPE100D63PN8
1962 |OngHDPE 100D75PN8
1963 |OngHDPE100D90PNS
1964 Ong HDPE100D20 PN10
1965 Ong HDPE100D25 PN10
1966|Ong HDPE100 D32PN10
1967 Ong HDPE100D40PN10
1968 Ong HDPE 100 D50 PN10
1969 OngHDPE100D63PN10
1970 OngHDPE100D75PN10
1971 Ong HDPE100 D90 PNIO
1972 OngHDPE100 DI10 PNI0
1973 OngHDPE100D20PN12.5
1974 Ong HDPE100D25PN12.5
1975 Ong HDPE100D32PN12.5
1976 OngHDPE100D40PN12.5
1977 OngHDPE100D50PN12.5
1978 OngHDPE 100D63PN12.5
1979 Ong HDPE100 D75 PN12.5
1980 Ong HDPE 100D90OPN12.5
1981OngHDPE100 Di10PNI2.5
1982 OngHDPE100D20PNI6
1983 Ong HDPE 100 D25 PN16
1984 Ong HDPE 100 D32 PN16
1985 OngHDPE100D40PN16
1986 OngHDPE100D50PN16
1987 OngHDPE100D63PN16
1988OngHDPE100D75 PN16
1989 |OngHDPE100D90PNI6
1990 OngHDPE100D20PN20
1991 OngHDPE100D25PN20

11.462
20.098
29.993
50.091
100.182
109.091
5.811
8.480
15.075
19.091
29.091
45.455
64.545
101.818
6.438
10.993
14.545
22.727
34.545
56.364
80.000
113.636
172.727
8.480
10.909
18.11182
27.273
41.818
68.182
96.364
136.364
204.545
8.727
13.182
21.364
33.636
50.909
80.909
116.364
165.455
10.364
16.545
25.455
39.091
61.818
98.1182
138.182
80.000
10.909

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
viên

m
m

I

m

m

m

m
m

m

m
m
m

Ong HDPE100D32 PN20
1993 Ong HDPE 100 D40 PN20
1994 OngHDPE100D50PN20
1995 OngHDPE100D63PN20
1996 Ong HDPE100D75PN20
1997 Ong HDPE 80D75 PNS
1998 OngHDPE80 D25 PNIO

m

m
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Giá công b6

1.C.A Don quy IlI nămOA Danh myc vật liệu xây dyngStt
tinh 2021

(chuaVAT)
1999 |OngHDPE89D32PN10
2000 OngHDPÉ80D40PNJO
2001 OngtHDPE80DSO-PNiO
2002 OngHDPE80D20PN12.5
2003 OngHDPE80D25PN12.5
2004 OngHDPE80D20PNI6
2005 OngHDPE80D25PN16

18.182
27.273
41.818
8.727

m
m

m
13.1m
10.364
16.545m

Phy kienônguPVC-StromanViệtNam
2006 CútuPVC 60
2007 Cút uPVC75
2008 Cút uPVC90
2009 Cut uPVC110
2010 TeuPVC21
2011 TeuPVC27
2012 TeuPVC34
2013 Te uPVC42
2014 Tê uPVC 48
2015 TeuPVC60
2016 TeuPVC75
2017 Te uPVC 90
2018 TêuPVC110
2019CheéchuPVC 21
2020 ChéchuPVC27
2021 Chéch uPVC34
2022 Chech uPVC 42
2023 Chéch uPVC 48
2024 ChéchuPVC60
2025 ChêchuPVC75
2026 ChéchuPVC90
2027 ChéchuPVC110
2028 Chech uPVC125
2029 Chéch uPVC140
2030 ChéchuPVC160
2031 Cônthu uPVC27x21
2032 Conthu upVC34x21
2033 ConthuuPVC34x27
2034 Cônthu uPVC42x21
2035 Con thu uPVC 42x27
2036 ConthuuPVC42x34
2037 Conthu uPVC48x21
2038 CônthuuPVC48x27
2039 ConthuuPVC48x34
2040 CônthuuPVC48x42
2041 CônthuuPVC60x21
2042 CônthuuPVC60x27
2043 Côn thu uPVC 60x34
2044 Côn thu uPVC 60x42
2045 Con thu uPVC 60x48
2046 Côn thuuPVC75x34
2047 CônthuuPVC75x42
2048 CônthuuPVC75x48
2049 Cônthu uPVC75x60
2050 Cônthu uPVC 90x34
2051 Con thu uPVC 90x42
2052 ConthuuPVC90x48
2053 ConthuuPVC90x60
2054 Con thuuPVC90x75
2055ConthuuPVC110x34
2056 ConthuuPVC110x42

chiêc
chiec
chiêc
chiéc
chiéc
chiéc
chiêc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiéc

chiéc
chiec
chiec
chiéc

chiec
chiec
chiec
chiéc

chiec
chiéc
chiec
chiec
chiêc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc

4.364
6.182
9.273
14.545
24.727
36.364
58.182
1.273
1.636
.182

3.636
5.818
9.455

16.364
21.818
32.727
56.364
70.909
94.545
105

1.700
1.700
2.380
2.380
380

3.060
3.060
3.060
3.060
.100
.100
.100

5.100
5.100
8.500

.500
8.500
8.500
11.900
11.900
11.900
11.900
11.900
18.700
18.1100
18.1100
29.000
19.200
32.400
1.571
1.884

chiec
chiéc
chiec
chiec
chiéc
chiêc
chiêc
chiec
chiec
chiec
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
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Giá công bo

Don vi
tính

quý III nămStt Danh myc vật liệu xây dyng 2021
(chuaVAT)

2057 ConthiuuPVCI10y48
2058ConthuuPvt'110%60*/
2059 Cônthu urVC110x75
2060 CônthuuRve1ON90
2061 Mängsông uPVC60
2062 MangsônguPVC75
2063 MăngsônguPVC90
2064 MängsôngrentronguPVC21x1/2
2065 MangsôngrentronguPVC27x3/4
2066 Mäng sôngrentronguPVC34x1
2067 Mangsôngrentrong uPVC42x1x1/4
2068 Mangsôngrentrong uPVC48x1x1/2
2069 MangsôngrenngoàiuPVC21x1/2
2070 MangsôngrenngoàiuPVC27x3/4
2071 MangsôngrenngoàiuPVC34x1
2072 |MăngsôngrenngoàiuPVC42x1x1/4
2073 MangsôngrenngoàiuPVC48x1x1/2
2074 Cút rentronguPVC21x1/2
2075 Cút ren trong uPVC 27x3/4
2076 CútrentronguPVC34x
2077 TethuuPVC27x21
2078 TethuuPVC34x21
2079 Te thuuPVC34x27
2080 TethuuPVC42x21
2081 Te thuuPVC42x27
2082 TethuuPVC42x34
2083 Te thuuPVC48x21
2084 Te thuuPVC48x27
2085 TethuuPVC48x34
2086 Te thuuPVC48x42
2087 Tê thuuPVC60x34
2088 TêthuuPVC60x42
2089 TethuuPVC60x48
2090 TêthuuPVC75x42
2091 TethuuPVC75x48
2092 Te thuuPVC75x60
2093 Te thuuPVC90x60
2094 TethuuPVC90x75
2095 MangsôngrentrongđônguPVC21x1/2
2096 MängsôngrentrongđônguPVC27x1/2
2097 Mang sốngren trongđông uPVC27x3/4
2098 MangsôngrentrongđônguPVC34x1
2099 CútrentrongđồnguPVC21x1/2
2100 CútrentrongđônguPVC27x1/2
2101 CútrentrongđônguPVC27x3/4
2102 Cútrentrongđông uPVC34x1
2103 Te rentrongđônguPVC21x1/2
2104 TêrentrongđônguPVC27x1/2
2105 TerentrongđônguPVC27x3/4
2106 TerentrongđônguPVC34x1
2107 Y uPVC42
2108 Y uPVC48
| 2109 Y uPVC 60

2110 Y uPVC75
2111 YuPVC90
2112 YuPVC110
2113 TeconguPVC90
2114 TúthônguPVC90
2115 TúthônguPVC110

chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiec
chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiec
chiec
chiéc
chiéc
chiec
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiêc
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiec
chiéc

198
3.455
4.240
7.695
7.695
10.678
14.133
1.400
1.600
2.800
4.000
5.400
1.400
1.600
2.800
4.000
5.400

2.

2.400
3.200
5.400
2.380
3.400
3.400
.100
.100

5.100
7.140
7.140
.140
.140

10.200
10.2200
10.200
18.7

18.700
18.700
30.600
30.600
10.100
13.600
.000
.000

10.700
300

17.100
24.800
12.900
000
.300

40.800
7.273
12.727
18.182
34.545
43.636
65.455
65.455
909

89.091

chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiec
chiec
chiéc
chiec
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
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Giá công b6
quy III năm

2021
(cheaVAT)

Donvi
tính

HOA
Danhmycvậtliệuxây dyng*Stt

RS0XAYNG
2116 Yan(câuuPVG37
2117 SiphonguPVčG0x3/4
2118 SipktonguPVC75X
2119 SiphonguRVČ90xt
2120 BacchuyênbậcuPVC75x34
2121 BacchuyénbậcuPVC75x42
2122 Bacchuyênbậc uPVC75x48
2123 BacchuyênbậcuPVC75x60
2124 BacchuyênbậcuPVC90x42
2125 BacchuyênbâcuPVC90x48
2126 Bac chuyênbậâcuPVC 90x60
2127 BacchuyénbậcuPVC90x75
2128 BacchuyénbậcuPVC110x48
2129 Bac chuyênbậc uPVC 110x60
2130 BacchuyênbậcuPVC110x75
2131 BacchuyênbậcuPVC110x90

chiêc
chiéc
chiêc
chiêc
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc

32.727
25.455
50.909
67.273
8.364
8.364
8.364
8.364
14.545
14.545
14.545
14.545
29.091
29.091
29.091
29.091

Phy kienongPPR-Stroman ViệtNam
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc

2132 Cút PPR 32
2133 CútPPR40
2134 CútPPR50
2135 Te PPR32
2136 T PPR40
2137 TePPR50
2138 Chéch PPR 32
2139 ChechPPR40
2140 Chéch PPR50
2141 ChéchPPR63
2142 Côn thuPPR40x25
2143 CônthuPPR40x32
2144 CônthuPPR50x20
2145 Con thuPPR50x25
2146 CônthuPPR50x32
2147 CônthuPPR50x40
2148 Côn thu PPR63x25
2149 ConthuPPR63x32
2150 ConthuPPR63x40
2151 Côn thu PPR63x50
2152 Con thuPPR75x32
2153 Con thuPPR75x40
2154 CônthuPPR75x50
2155 Con thu PPR 75x63
2156 Côn thuPPR90x50
2157 Con thuPPR90x63
2158ConthuPPR90x75
2159 Mang sôngPPR20
2160 Mang sôngPPR40
2161 Mang sôngPPR 50
2162 MangsôngPPR63
2163 MàngsôngPPR75
2164 Nüt bjt PPR50
2165 Nút bjtPPR63
2166 |ZäccoPPR25
2167 Zac coPPR32
2168 Zàc coPPR40
2169 Zac corentrongPPR 20x1/2
2170 Te thuPPR32x20
2171 Te thuPPR32x25
2172 Te thuPPR40x20
2173 Te thuPPR40x25

12.273
20.000
35.091
15.727
24.545
48.182
10.545
21.000
40.091
91.818
9.545
9.545
17.182
17.182
17.182
17.182
33.273
33.273
33.273
33.273
58.091
58.091
58.091
58.091
94.273
94.273
94.273
2.818
11.636
20.909
41.818
70.091
16.818
81.818
50.909
73.182
86.364
82.273
16.818
16.818
37.000
37.000
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Giá công b6
quý II năm

2021
chuaVAT)

Don v
tínhStt Danh mye vật liệu xây dyng/of
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc

2174 Tthų PPR40x32
2175 TehuPPR56x28"
2176 Te th PPR50x25
2177 Te thuPËR50X32
2178 Te thuPPR50x40
2179 Te thuPPR63x25
2180 TethuPPR63x32
2181 Te thuPPR63x40
2182 Te thuPPR63x50
2183 CútrentrongPPR20x1/2
2184 CútrentrongPPR25x1/2
2185 CútrentrongPPR25x3/4
2186 CútrentrongPPR32x1
218
2188 Cút renngoàiPPR25x1/2
2189 CútrenngoàiPPR25x3/4
2190 Cút ren ngoàiPPR32x1
2191 MăngsôngrentrongPPR20x1/2
2192 |Mangsôngren trongPPR25x1/2
2193 MängsôngrentrongPPR25x3/4
2194 Mängsôngren trongPPR32x1
2195 MängsôngrenngoàiPPR20x1/2
2196 |MängsôngrenngoàiPPR25x1/2
2197 |Mängsôngren ngoàiPPR25x3/4
2198 |MăngsôngrenngoàiPPR32x1
2199 Te rentrongPPR20x1/2
2200 Te rentrongPPR!
2201 Te ren trongPPR25x3/4
2202 TêrentrongPPR32x1
2203 TêrenngoàiPPR20x1/2
2204 TerenngoàiPPR25x1/2
2205 TerenngoàiPPR25x3/4
2206 TerenngoàiPPR32x1
2207 OngtránhPPR D20
2208 OngtránhPPRD25

37.000
65.000
65.000
65.000
65.000
114.273
114.273
114.273
114.273

chiec
chiec
chiec
chiéc
chie
chiéc
chiéc
chiec
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc

38.455
43.636
58.818
108.636
54.091
61.182
72.273
115.091
34.545
42.273
47.182
95.455
43.636
50.4
60.909
113.636
38.7

Cútrenngoài PPR20x1/

41.455
60.455

xl/2
132.000
47.727
51.818
62.727
131.818
13.636
25.455

Phu kienóngHDPE-StromanViệtNam
2209 MangsôngHDPEDN20
2210 MangsôngHDPE DN25
2211 MangsôngHDPE DN32
2212 MängsôngHDPEDN40
2213 MängsôngHDPE DN 50
2214 MangsôngHDPE DN 63
2215 Cút 90 HDPE DN 20
2216 Cüt 90 HDPE DN 25
2217 Cút 90 HDPE DN 32
2218 Cút90HDPEDN 40
2219 Cüt90HDPEDN50
2220 Cút 90 HDPE DN 63
2221 TeHDPEDN20
2222 TeHDPEDN25
2223 TeHDPEDN32
2224 TeHDPEDN40
2225 Te thu HDPE DN 25-20
2226 Te thu HDPE DN 32-20
2227 Te thu HDPEDN32-25
2228 Te thuHDPE DN40-20
2229 Te thu HDPE DN 40-25
2230 Te thu HDPE DN 40-32
2231 Te thu HDPE DN 50-25

chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc

19.091
29.091
36.364
54.545
727

95.4
23.636
27.273
36.3364
59.091
77.273

chiéc
chiéc
chiée
chiec
chiéc 127.273
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiec
chiec

24.545
36.364
40.909
77.273
43.636
59.0
59.0
77.273
77.273
77.273
909909

chiec
chiec
chiéc
chiéc
chiec
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2232 Tethul¥DPEDN!50-32||
2233 T thuHDPEÖNS0-40
2234 DatkhoithùyHDPEDN25x 1/2"
2235 DaiRhdithùyHDPEDN25 x 3/4"
2236 Dai khöi thùyHDPEDN32 x 1/2"
2237 Dai khöi thùy HDPE DN32 x 3/4"
2238 Dai khöithùyHDPEDN40 x1/2"
2239 DaikhöithüyHDPEDN40 x3/4"

chiec
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiêc
chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc

90.909
90.909
19.091

19.091
23.636
23.636
36.364
36.364
36.364240 DaikhớithủyHDPEDN40 x 1"

2241 Dai khöi thùyHDPE DN50x 3/4"
2242 DaikhóớithúyHDPEDN50 x 1"
2243 Dai khớithủyHDPEDN50X1-1/4"
2244 Dai khoithủyHDPEDN50 x1-1/2"
2245 Dai khờithủyHDPEDN63x3/4"
2246 DaikhờithûyHDPEDN63 x1"
2247 DaikhóithủyHDPEDN 63x1-1/4"
2248 DaikhớithùyHDPEDN 63x1-1/2"
2249 Dai khóithúyHDPEDN75x 1"
2250 Dai khóithûyHDPEDN75 x1-1/4"
2251 Dai khờithủyHDPE DN 75 x 1-1/2"
2252 Dai khớithüyHDPEDN75 x2"
225

2254 Dai khờithủyHDPEDN 90x1-1/2"
2255 DaikhớithùyHDPEDN 90x 2"
2256 Dai khóithûyHDPEDN110 x1-1/2"
2257 |DaikhoithùyHDPEDN110 x2"

45.4
40.909
40.909
40.909
63.636
63.636
63.636
63.636
77.273
77.273
77.273
77.273
45

95.455
95.455
140.909
140.909

DaikhoithủyHDPEDN90 x1-1/4" 5

SAN PHAM CÙACÓNGTYTNHH NHVA CHAUAUXANH(EUROPIPE)
OngUPVCnóngtron-Europipe

2258 Ongthoát uPVCD42PN4
2259 Ong thoátuPVC D48PNS
2260 OngthoátuPVCD60PN4
2261 Ong thoátuPVC D75 PN4
2262 OngthoátuPVCD90PN3
2263 OngthoátuPVC DI10PN3
2264 Ong thoátuPVC DI25PN3
2265 Ong uPVC CO D34 PN8
2266 Ong uPVCCOD42 PN6
2267 Ong uPVCCOD48 PNG
2268 Ong uPVCCOD60PNS
2269 OnguPVCCOD75 PNS
2270 Ong uPVCCOD90PN4
2271 Ong uPVCCOD110 PN4
2272 Ong uPVCCODI25 PN4
2273 Ong uPVC CI D34 PN10
2274 OnguPVCCID42PN8
2275 OnguPVCCI D48PNS
2276 Ong uPVC CI D60 PN6
2277 Ong uPVC CID75PN6
2278 Ong uPVCCI D90PNS
2279 Ong uPVCCI Di10PNS
2280 Ong uPVCCIDI25PNS
2281 Ong uPVC C2 D21 PN16
2282 Ong uPVC C2 D27 PN16
2283 Ong uPVO
2284 Ong uPVC C2 D42 PN10
2285 Ong uPVC C2 D48 PNIO
2286 Ong uPVC C2 D60 PN8
2287 Ong uPVCC2 D75 PN8
2288 Ong uPVC C2 D9OPNG

12.818
15.091
19.545
27.455
33.545
50.636
55.909
10.182
14.455
17.636
23.455
32.091
38.364
57.273
70.455
12.364
16.909
20.091
28.545
36.273
44.818
66.727
82.545
8.636
10.909
15.091
19.273
23.273
33.273
47.364
S1909

m

m

m

m

m

c2 D34 PN12.5

m
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2289OnguPVGCpto PN6
2290(OnguPVČC2b125PN6

76.000
97.818m

Phu kifnUPVCEuropipe
2291 MangsôngD60PN10
2292 MängsôngD75PN10
2293 MaăngsôngD90 PN10
2294 MangsôngD110PN8
2295 MăngsôngD125PN8
2296 Cútđều90 dộD60PN8
2297 Cütdêu90dộD75PN8
2298 Cútđều90 độD90PN8
2299 Cút đeu90độ D110PN8
2300 TedêuD60PN8
2301 TeđèuD75PN8
2302 TedềuD90PN8
2303 TeđềuD110PN8
2304 YdeêuD48PN12,5
| 2305 Y dđều D60 PN10
2306 Y dèuD75PN8
2307 YdèuD90PN10
2308 Y deuDI10PN8

chiec
chiéc
chiéc

12.909
19.091
31.000
35.455
55.727
10.182
18.000

chiêc
chiêc
chiêc
chiêc
chiec
chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiêc
chiêc
chiéc
chiéc

chiéc
chiéc

25 000
48.500
13.455
22.909
33.182
64.091
12.364
19.31
31.909
48.636
59.091

OngnhyaHDPE100
2309 OngnhyaHDPE D50PN6
2310 OngnhyaHDPED63PN6
2311 OngnhraHDPED75PN6
2312 OngnhyaHDPED90PNG
2313 OngnhraHDPEDI10PN6
2314 OngnhuaHDPED32PNIO
2315 OngnhyraHDPE D40PNIO
23 16 OngnhyraHDPED50PNIO
2317 OngnhyaHDPED63PN1O
2318 OngnhyaHDPED75PN10
2319 OngnhyaHDPED90PNIO
2320 OngnhyaHDPEDi10PN10
2321 OngnhyaHDPED25PN16
2322 Ong nhyaHDPED32PN16
2323 OngnhyaHDPED40PN16
2324 OngnhyaHDPE D50PN16
2325 |OngnhyaHDPED63 PN16
2326 OngnhyaHDPED75PN16
2327 OngnhyaHDPED90PN16
2328 OngnhyaHDPEDI10PN16
2329 OngnhvaHDPED25PN20
2330 Ong nhra HDPE D32PN20
2331 OngnhuaHDPED40PN20
2332 OngnhyaHDPE D50PN20
2333 OngnhraHDPED63PN20
2334 OngnhụaHDPED75PN20
2335 Ong nhyraHDPE D90PN20
2336 Ongnhra HDPEDI10PN20

21.727
33.909
46.182
75.727
97.273
13.182
20.091
30.818
49.273
70.273
99.727
151.091
11.727
18.818
29.182
45.273
71.182
101.091
144.727
218.000
13.727
22.636
34.636
53.545
85.273
120.727
173.273

m
m

m

m
m

m

m

m

m

m
m

m

262.364
Phy kiệnHDPEREN

2337 KhâunôithängD20
2338 Khâu nóithảngD25
2339 Khâu nói thàngD32
2340 |Kháu nóithängD40

13.800
20.000
28.000
8.500

chiec
chiéc
chiéc

chièe
Tedeu

2341 Te déuD20
2342 Te deuD25
2343 TédèuD32

20.000
27.000
41.000

chiec
chiéc
chiéc
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S XAYDUNG
2344 TedeuD40HANOI
2345 Cútbeu90độ D20
2346 Cútde 90 d D25
2347 Cútđêu90đoD32
2348 Cütđêu90dộD40

chiec
chiec
chiêc
chiec
chiec

82.000
16.500
20.000
28.800
55.500

OngPPRPN10
2349 D20x2,3mm
2350 D25 x2,8mm
2351 D32 x2,9mm

21.273
37.909
49.182
65.909
96.636

m
m
m

2352 D40 x3,7mm
2353 DS0x4,6mm m

OngPPRPN16
23.636
43.636
59.091
80.000
127.273

2354 D20 x2,8mm
2355 D25 x3,5mm
2356D32x4,4mm
2357 D40x5,5mm
2358 D50 x6,9mm

OngPPRPN20
2359 D20x3,4mm
2360 D25 x4,2mm
2361 D32 x5,4mm
2362 D40x6,7mm
2363 D50 x8,3mm

26.273
46.091

m
m

67.818
105.000m
163.182m

chiec

chiec

Cút 90
2364 D32
2365 D40
2366 D50

12.273
20.000
35.091

chiéc

Tedeu
15.727
24.545
48.182

2367 D32
2368 D40
2369 D50

chiéc
chiec
chiêc

Mängsông
D40 chiec70

2371 D50
2 11.636

20.909chiêc
Cútrentrong

2372 D20 x1/2"
2373 D25x1/2"
2374 D25 x3/4"
2375D32xI"_
2376 D40x1"

chiêc
chiêc
chiec
chiêc
chiec

38.455
43.636
58.818
108.636

254.545
Cút renngoài

chiec
chiec
chiêc

2377 D20x1/2"
2378 D25 x1/2"
2379 D25 x3/4"
2380 D32x1"
2381 D40 x1"

54.091
61.182
72.273
115.091
270.000

chiec
chiéc

XVI-NHÓMSÄNPHÅMTHIÉT BI VESINH
THIET BI VĘSINH-VIGLACERA
Xibet_

2382 Bet VI77(PKtay gat,náproithuöong)
2383 Bet VI66
2384 BetVT18M(PK2nhán,naproithuòng)
2385 BetVT34(PK2nútnhân,năproi êm)
2386 BetBL5(Nano-PK2nútnhân,năproiêm)

bo
bộ
chiêc
chiec
chiec

1.430.000
1.681.818
1.654.545
1.920.000
2.136.364

Tieu nam,tiêunữr_
2387 Tieu namtreotuờng TTI
2388Tieu nt VB3,VB5

300.000chiec
chiec 618.182

Chaurira
2389 ChauVTL2, VTL3, VIIT chiec 300.000
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Giácông b6

Donvjquý IInămStt Danh muc vật liệu xây dyng tính 2021
(chraVAT)

2390 ChaudrongVanhbandáCD6
2391 oi ch4annglanh1lðvGI11
2392 SentămnónglạntayG511
2393 tièy ntVG700
2394 BoxatieuchấnkhôngcóápVGHX05
2395 XitphòngtắmVG-XP6
2396 GuamgtămKT:450x600x5

bộ
bộ
bo
bo
bo

bo
bo

427.273
872.727

1.418.182
727.273
559.091
140.909
245.455

CÔNGTYTNHHSÄNXUÁTVÀTMTÂNÁ
Bon inox304logiđúng

2397 3000(O1340)
2398 3000(O1140)
2399 3500(O1340)
2400 4000(O1340)
2401 5000(O1400)

chiec
chiec
chiéc
chiéc
chiêc

7.727.273
7.572.727
8.886.363
9.890.909

11.127.273
Bon inox304loaingang_

7.854.773
7.561.136
9.543.182
9.983.636

2402 3000(O1340)
2403 3000(O1140)
2404 3500 (Ø 1340)
24054000 (01340)
2406 |5000(O1400)

chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc 11.158.182

XVIL.SANPHÅM THIÉTBI BÁOCHÁYBÁOKHÓL
Cua săt chông cháy 02 cánh, kich thuóc 1000 2200 (Chra bao gôm khóa ciùa) thời gian chông
cháy 60 phút, Khung ca su dụng thép mạ këm, ma chi có kich thuóc 50*100*1.0mm, Cánh của:
dày 45mm- 50mm, hai mặt sừ dụng thép mạ kēm, ma chi có độ dày 0.8mm. Chât liệu chóng cháy
oneycombpaperBán lê inoxSUS201.Zoängcaosungănkhói,Sontīnhdiệnmotmàu

chiéc 1.100.000

chiéc
hiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiec
chiec
chiéc
chiéc
chiec
chiêc

2408 BinhbotchữacháyCo2 loại4kg
2409 DåubáonhiệtcódjnhthuờngHochiki
2410 DaubáokhóikhôngdâyWoosung6-14-1
2411 NútnhânkháncápchimHochikiPPE-2(JE)
2412 Chuôngđènbáocháyty độngHOCHIKI -TL13D

360.000
220.000
240.000
430.000
470.000
200.000
100.000
210.000
25.000
250.000
60.000

2413 Dèn báophòng
2414 DenthoáthiêmchidănEXIT
2415 Hop (tü) dungvôichữacháylàmbảngtôn,sontīnhđiện(kichthuóe650x400x180)
2416 Bien hiệu làmbàngnhuzadán đềcankichthuróc(kich thuóc350x200)
2417 Voi chữacháyD50 TCTQ,8bar20m (chrabao gômđâunoi, lángphun)
2418 LangphunnuócD50bănghøpkimnhôm

CONG TY TNHHNGHTÊNCÚU VÀPHÁTTRIÉNCÔNGNGHĘFIRESMART
2419 Tütrungtâmbáocháy2kênh.Model:FCP-2C.KT: 390 290 80mm.diện:220VAC-65mA
2420 Tu trung tâmbáocháy 4 kênh. Model: FCP-4C. KT: 390*290 80mm. diện: 220VAC -65mA
2421 Tutrungtâmbáocháy8kênh.Model:FCP-8C.KT: 390290 80mm.diện: 220VAC-65mA
2422 Tutrungtâmbáocháy8kênh.Model:FSP-8L.KT:38531092mm.diện:220VAC-50mA
2423 Tutrungtâmbáocháy16kênh.Model:FSP-16L.KT:385310*92mm.diện: 220VAC-50mA
2424 Daubáocháykhóiquang.Model:FSS-001,KT: 0100mm,h47mm.diện:24VDC-78pA
2425 Daubáocháynhiệtgiatăng.Model:FSH-001.diện 24VDC-78A
2426 Daubáocháynhiệt códịnh.Model:FSH-002.diện: 24VDC-78A
2421
2428 Nút nhânbáocháy.model: FSM-001. KT:0140mm, h46mm. diện: 24VDC- 0.2A
2429 Daubáocháykhóikhôngdây.Model:WSD1.KT:10*40mm.diện 9V-20uA
2430 Daubáocháynhiệtkhôngdây.Model:WHDI. KT:10*40mm.diện:9V-20HA
9431 To hopchuóng- đèn-nút nhấnbáocháy khóngdáy.Model FSMBL-001.KT:370 230*65mm.

chiec
chiec
chiéc
chiéc
chiéc
chiéc
chiec
chiéc
chiêc
chiéc
chiec
chiéc

14.000.000
18.000.000
20.000.000
25.000.000
29.500.000

580.000
400.000
280.000
680.000
720.000

1.200.000

Chuongden báocháykết hop.Model: FSBL-001.KT:0 90mm, h60 mm diện:24VDC-3.5 mA

1.200.000
chiéc 5.800.000

|diện:220VAC-17.3mA


